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LÒI GIÓI THIỆU 


Juuaharial Nehru (1889 - 1964) từ lâu dõ không xa lq uới 
nhân dân Việt Nơm. Công løo của ông không chỉ được nhân 
dôn Ấn Độ mà cỏ nhân loại tiến bộ ghỉ nhớ. Sụ ghi nhận này 
thể hiện rõ nhốt quu sụ kiện J.Nehru dược công nhộn là danh 
nhân uõn hóa thế giới nhôn dịp 100 năm ngày sinh 
(14/11/1889- 1989). 

J.Nehru là một trong những nhà lãnh dạo kiệt xuốt của phong 
trào giải phóng dân tộc Ấn Độ uờ là nhà kiến tạo ra nước Ấn 
Độ mới. Có thể nêu một uời nhộn định uề ông : 

"Suốt 40 năm cuối cùng của cuộc đời mình, con người này 
đõ gây nên sụ chú ý của cả nước chúng ta (Ấn Độ) uờ toàn thế 
giới, bóng trùm lên tốt cả cư dân Ấn Độ, trừ mỗi một Thứnh 
Gandhi : uà hôm nay, không di trong chúng ta lợi có ý tưởng 
là gắng sức làm cho ông nổi tiếng hơn nữa" (Aruna Asdơƒf Ali). 
"Jauoharlal lờ uiên kừm cương của Ấn Độ... không ơi có thể yêu 
nước hơn ông. Quốc gia ỏ trong tay ông thì thột yên ổn" 
(M.K. Gandhi). 

Ö nước ngoời, nhốt là tại Ấn Độ, uiệc nghiên cứu J.Nehru 
đợt được nhiều thành tựu. Tụi nước ta do sự non trẻ của ngành 
Ấn Độ học, các công trình nghiên cứu uề ông còn quớ it. Cho 
đến nay, chưa có một chuyên khỏo toờn diện nào uề dJ.Nehru. 

Jawaharlal Nehru — Tiểu sử và sự nghiệp được giới thiệu dưới 
đây là nội dung chính của đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ 
Giáo dục uà Đào tạo (mã số B96.42.04) quỏn lí. Chủ trì đề tời 
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là TS. Nguyễn Công Khanh. Mong muốn của tác giỏ là góp súc 
Uàờo sự nghiệp nghiên cúu Ấn Độ nói chung uờ J.Nehru nói riêng 
Cuốn sách nhỏ này có thể dùng làm tời liệu tham khảo cho cóc 
nhà Ấn Độ học, góp phần uào uiệc giỏng dạy học tập của cớ 
bộ,sinh uiên ở cóc trường đợi học uờ cao đẳng cũng như những 
người quơn tâm Uờ yêu mến lịch sử. 

Nhân dịp kÌ niệm ngày sinh lần thứ 110 của J.Nehru, uị anh 
hùng dân tộc Ấn Độ, người bạn lón của nhôn dân Việt Nơm, 
xin trân trọng giói thiệu tập sóch này cùng bạn đọc. 


GS. Vũ Dương Ninh 


Chương Ï 


NHỮNG CHẶNG CHÍNH 
TRONG CUỘC ĐỜI J.NEHRU 
(1889 - 1964) 


Đất nước Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX có nhiều biến động lé 
Đã gần nửa thế kỉ trôi qua kể từ ngày cuộc khởi ngÌ 
1857 - 1859 bị dìm trong bể máu bởi gươm súng và chính sá 
thâm độc của thực dân Anh. Giai cấp phong kiến Ấn Độ 
không còn đủ khả năng, uy tín để lãnh đạo cuộc đấu tranh g 
phóng dân tộc, thậm chí còn trở thành chỗ dựa của kẻ tì 
dân tộc. 


Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại - Indi 
National Congress), đảng của giai cấp tư sản dân tộc Ấn † 
thành lập năm 1885 đứng ra đảm đương sứ mệnh lịch sử. “ 
hơn một thế kỉ qua, Đảng Quốc đại đã có nhiều đóng gớp to Ì‹ 
đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nư 
Ấn Độ. Đảng Quốc đại có nhiều nhà lãnh tụ kiệt xuất nÌ 
G.B. Tilak, M. Gandhi, V.Patel.. nhưng nổi bật nhất là phải . 
đến những thành viên của gia đình họ Nehru, gốc Kashn 
danh tiếng. 

Ngày 14-11-1889 tại Allahabad, thành phố bên dòng sô: 
Hằng - con sông thiêng liêng của Ấn Độ nay thuộc bang Útt 
Pradesh, ông Motilal Nehru lúc đó 28 tuổi, cùng vợ là bà Swar 


Rani Nehru vui mừng đón sự ra đời của con trai jawaharlal 
Nehru. 


Luột sư Motilel (1861-1931) là một trong những lãnh tụ 
kiệt xuất của Đảng Quốc đại. Thóng 12-1919, ông được bồu 
làm Chủ tịch Đảng tại kì họp Amritssa. Ông chú trọng 
phương thúc dếu tranh nghị trường, tham gia ứng cử uào 
hội đồng lập pháp để tiến tới mục dích tự trị Ông không 
đồng ý uiệc đưa quồn chúng uờo con đường dấu tranh chỉnh 
trị. Tuy nhiên, M. Nehru uờ những người theo chủ trương 
tự trị đã không dạt được sự nhượng bộ của chính quyền 
thục dân uà thục tế họ đã bị thốt bại trong cuộc tuyển củ 
năm 1926. 


Năm 1927, Motilal thăm Liên Xô. 


Năm 1928, ông đứng dồu Ủy ban dụ thảo Hiến pháp. 
Văn bản dụ thảo được công bố thóng 7-1928. Theo Hiến 
phóp Nehru, thể chế Ấn Độ sẽ là tự trị (Dominion). Mặc dù 
không được người Anh thông qua uờ bị phỏn đối từ phới 
tả, nhưng dụ thảo trên uỗễn được da số lãnh đạo Đảng Quốc 
đợi ủng hộ. 

Gia đỉnh M.Nehru - Swarup Rani khá. giả về kinh tế, nổi 
tiếng về cách mạng ở Allahabad. Cũng như chị Ramesvari 
(1886-1966) và hai em của mình, J. Nehru được các gia sư người 
Anh dạy dỗ, kèm cặp từ nhỏ. 2x6» 


Những khuynh hướng đa dạng, thậm chí trái ngược nhau, cố 
kết lại, tác động đến nhận thức của Nehru. Là người theo đạo 
Hindu, song bản thân ông lại kế thừa cả đạo Hồi lẫn Hindu. Sự 
giáo dục và kiến thức đã cho phép ông tiếp thu cá tư tưởng 
phương Tây. Ông nội của Nehru - cụ Laksminarain là Luật sư 
của Công tỉ Đông Ấn dưới thời đại Mogol ở Delhi. Gia tộc Nehru 
có gốc gác Kashmir là nơi duy nhất ở Ấn Độ còn phổ biến cả 
đạo Bàlamôn, đạo Phật và đạo Hồi. Lúc còn nhỏ, Nehru được 
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mẹ và dỉ kể cho nghe các câu chuyện từ hai bộ sử thi Mahabhardứi 
và lamaydna trú danh. 


Năm 1905, J.Nehru được sang du học ở nước Anh. Sau ha 
nãm học xong trường Harrow, ông tiếp tục theo học tại trườn, 
Đại học nổi tiếng ở Cambridge (Triniti College). J.Nehru tố 
nghiệp xuất sắc trường này với giải thưởng khoa học tự nhiê 
năm 1910. Sau đó, ông nghiên cứu về luật và gia nhập Hệ 
Luật sư. 


Nền giáo dục mà J.Nehru tiếp thu ở quê hương là cơ sở ch. 
ông đến với những tư tưởng mới. Trong thời gian ở Anh, ôn, 
chịu ảnh hưởng của Hội Phabien. Hội Phabien lấy theo tên v 
tướng La Mã nổi tiếng Fabius Maxius, về sau trở thành một b: 
phận của Công đảng (từ năm 1900), có tư tưởng cải tạo dẩi 
dần xã hội tư bản thành xã hội chủ nghĩa bằng con đường cả 
cách. Ngoài ra, Nehru cũng bắt đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác 
Theo lời ông, tư tưởng Mác đã soi tỏ những điều chưa rõ tron 
nhận thức của bản thân (25.T1.Tr.34). 


Năm 1912, J.Nehru trở về Ấn Độ, tập sự tại Tòa án tối cai 
Allahabad, sau đó thay cha mỉnh làm luật sư tại đây. Cũng tron, 
năm này, ông tham dự kỉ họp của Đảng Quốc đại ở Bakipor‹ 
với tư cách là một đại biểu. 


Bốn năm trôi qua kể từ ngày về nước, năm 1916, trong cuội 
đời Nehru diễn ra hai sự kiện lớn : Cưới vợ và gặp M.Gandhi 
Những sự kiện này đã lôi cuốn ông vào trung tâm đời sống chín 
trị của đất nước. 


Ngày 8-2-1916, J.Nehru kết hôn với Kamala Kaul, người vợ 
người đồng chí của ông trong phong trào giải phóng dân tộc ‹ 
Delhi. Ông thừa nhận : "Tuy ở dạng kín đáo, ảnh hưởng của v‹ 
tôi đến tôi thật lớn và đa dạng" (dẫn theo 10,Tr.12). 

Kamala Nehru tích cực tham gia cuộc đấu tranh cùng vớ 
chồng. Năm 1931, bà cùng .J.Nehru đến Sri Lanka và miền Nan 


" 
{ 


Ấn Độ, có lúc đã đọc diễn văn trước cuộc biểu tình. Theo I. Gandhi 
"Cụ tích cực đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ, kêu gọi phụ 
nữ Hyderabad bỏ tục Purana. Là người phụ trách tài chính của 
Đảng Quốc đại, cụ cũng nhiều lần bị bát (10, Tr33). Từ 1985, 
Kamala bị ốm phải dưỡng bệnh tại Boali một thị trấn nhỏ ở gần 
Amora trên dãy Himalaya và mất ngày 28.2.1936 ở Lausssanne 
(Thụy §ï). 

Năm Nehru 28 tuổi, con gái duy nhất của ông và bà Kamala 
là Indira - người mà về sau được mệnh danh là Mẹ của Ấn Độ, 
đã ra đời. 


Tuy nhiên, chính M. Gandhi mới là người đưa J. Nehru vào 
trung tâm của cuộc đấu tranh dân tộc và có ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến ông trong suốt cuộc đời. Ở kì họp Lucknow của Đảng 
Quốc đại, cuộc hội ngộ giữa hai nhân vật lịch sử Ấn Độ, dù 
chênh lệch nhau đến 20 tuổi đã tác động lớn đến sự phát triển 
của cách mạng nước này. 


Trong Phớt hiện Ấn Độ, Nehru đã viết về cuộc Bặp gỡ đó : 
"Gandhi đã làm rung chuyển tôi theo đúng nghĩa của từ đó... 
Ông không từ trên đi xuống, mà hình như ông nổi lên từ hàng 
triệu người Ấn Độ" (25, T2, Tr.235). Hang hái trong các chiến 
dịch đề kháng bất bạo động do M. Gandhi phát động, từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ nhất, J.Nehru trở thành một yếu nhân 
trẻ tuổi của Đảng Quốc đại. 


Giai đoạn 1919-1928 được coi là thời kÌ tập sự hoạt động của 
J.Nehru dưới ảnh hưởng của M.Gandhi. Tôn kính lòng yêu nước 
và quan điểm của Thánh Gandhi, song ông không hoàn toàn bị 
lệ thuộc vào tư tưởng nhân đạo Lev Tbnstoi, chủ trương đưa xã 
hội Ấn Độ trở lại một xã hội truyền thống cổ sơ. Nehru nhấn 
mạnh mục đích giành độc lập, hoàn toàn thoát khỏi ách nô lệ 
là quan trọng nhất. Ông nói : "Bạo động là không hay nhưng 
nô lệ là điều tồi tệ nhất". Ông ước mơ xây dựng một xã hội Ấn 
Độ có nền công nghiệp hiện đại, có đời sống xã hội văn minh. 


8 


Nehru còn bị lôi cuốn mạnh mẽ ®ởi Rabindranat Tagore - 
Người được giải thưởng Nobel, thi sĩ "vun đắp tinh thần" Ấn Độ. 
Mặc dù Nehru không làm thơ, song lại có cách nhìn của một thi 
sĩ, đánh giá đúng vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngoài ra, Nehru còn 
chịu những tác động khác. 


Từ khi còn chưa là người đứng đầu Chính phủ lãnh đạo đường 
lối đối ngoại, Nehru đã coi trọng mối quan hệ quốc tế và sự ủng 
hộ lẫn nhau giữa phong trào cách mạng của nước. Cho dù Đảng 
Quốc đại từ năm 1920 đã thông qua Nghị quyết bày tỏ nguyện 
vọng nói chung là hợp tác với các nước láng giềng, nhưng do 
bận quá nhiều các công việc nội bộ Ấn Độ mà thiếu sự chú ý 
đối với các sự kiện quốc tế trong một thời gian dài. Việc từ giữa 
những năm 20, Đảng Quốc đại bắt đầu quan tâm đến các mối 
quan hệ đối ngoại là một công lao đáng kể của .J.Nehru. 


Vào cuối năm 1926, khi ở thăm châu Âu, nghe tin về cuộc 
họp sắp tới của Đại hội các dân tộc bị áp bức (Congress of 
Oppressed Nationalities) ở Brussels (Bỉ), J.Nehru đã gửi thư cho 
lãnh đạo Đảng mình, đề nghị được tham dự Đại hội với tư cách 
đại diện toàn quyền cho Đảng. Qua Đại hội này cũng như những 
hội nghị của Đồng minh chống đế quốc mà Nehru là thành viên, 
đã giúp ông nhận thức được nhiều vấn đề ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc. 


Phát biểu tại kì họp trên, nơi có Nguyễn Ái Quốc (lãnh tụ 
cách mạng Việt Nam), Hatta (phó Tổng thống Indonesia tương 
lai), Senhor (Tổng thống Senegal tương lai), A.Anhxtanh, R.Rôlăng 
v.v... Nehru đã lên án không khoan nhượng chính sách thực dân 
của Anh. Theo ông, sự giải phóng Ấn Độ có ý nghĩa cực kì to 
lớn không chỉ đối với dân tộc mình mà sẽ đánh dấu sự bát đầu 
sụp đổ của đế quốc Anh. 


Nhân dịp kỉ niệm 10 năm tháng lợi Cách mạng tháng Mười 
Nga, năm 1927, J. Nehru cùng cha thăm Liên Xô. Mặc dù nghiên 
cứu chưa nhiều về chủ nghĩa xã hội, song những thành tựu rực 
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rỡ của nhân dân Liên X trong sự nghiệp xây dựng một đất 
nước kiểu mới đầu tiên trên hành tinh mà ông chứng kiến trong 
4 ngày lưu lại ở Moskva, đã tác động sâu sắc đến ông. 

Sau khi trở về nước, J.Nehru nỗ lực hoạt động và đưa ra 
nhiều chủ trương đúng đắn như : tuyên bố Ấn Độ không tham 
gia vào bất kì chiến tranh đế quốc nào. Tại Đại hội Đảng Quốc 
đại họp ở Lahore năm 1929, Nehru được bầu là người lãnh đạo 
cao nhất - Chủ tịch Đảng. 


Trong giai đoạn từ năm 1930 đến 1945, J.Nehru tiếp tục phối 
hợp hoạt động với M.Gandhi, mặc dù như trên đã nới, ông không 
hoàn toàn tán thành quan điểm của Gandhi. Trong Chiến tranh 
thế giới thứ hai, Nehru thể hiện bản linh của một chiến sí đấu 
tranh kiên cường chống phát xít. Nổi bật nhất là việc Nehru 
cùng với Gandhi lãnh đạo phong trào chống thực dân Anh với 
khẩu hiệu "Cút khỏi Ấn Độ". Cũng chính trong thời gian này 
(gần như đồng thời với việc Hồ Chí Minh bị Tưởng Giới Thạch 
bát và tù đày ở Nam Trung Quốc), Nehru bị thực dân Anh bắt 
giam và trải qua cuộc sống lao tù hơn hai năm rưỡi (từ cuối 
năm 1942 đến hè 1945). Như vậy, tổng cộng Nehru đã bị vào 
tù 9 lần với gần 10 năm giam cầm. Tuy nhiên, cuộc sống lao tù 
càng tôi luyện thêm ý chí kiên cường của ông. 


Những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1947) 
được coi là giai đoạn có tính quyết định trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập của Ấn Độ. Nehru sát cánh cùng M.Gandhi tiến 
hành cuộc đấu tranh chính trị bền bỉ trong cuộc thương thuyết 
giữa Ấn Độ và Anh. Thực dân Anh phải nhân nhượng và J.Nehru 
được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ lâm thời bên cạnh Phớ 
vương người Anh. 
> Ngày 15-8-1947. J.Nehru là người đầu tiên kéo lá quốc kì 
Ấn Độ lên tòa thành Đỏ lịch sử ở Delhi. Cuộc đấu tranh anh 
dũng cho độc lập, tự do, của bao thế hệ Ấn Độ đã thành công. 
Thực dân Anh phải trao quyền tự trị cho Ấn Độ. J.Nehru trở 
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thành vị Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, kiêm chức Bộ trưởng 
Quốc phòng và Ngoại giao. Từ năm 1947 đến 1964, với cương 
vị của mình, J. Nehru đã kiên định, khôn khéo lãnh đạo nhân 
dân Ấn Độ vượt qua khó khăn thử thách, giữ vững độc lập, đưa 
đất nước từng bước đi lên. Trong thời kì 17 năm này, đường lối 
Nehru được quán triệt trong mọi lính vực đối nội cũng như đối 
ngoại. Vai trò của Ấn Độ trên trường quốc tế được nâng cao. 


Nehru đã vạch ra chính sách khôi phục đất nước, củng cố 
khối đoàn kết dân tộc, giữ vững và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. 
Dưới sự lãnh đạo của ông, Chính phủ trung ương đã đưa Ấn Độ 
với ð62 tiểu quốc manh mún thành một quốc gia Ấn Độ thống / 
nhất, hùng mạnh. 


Ngày 26-1-1950 đi vào lịch sử Ấn Độ như là một mốc son ~ 
rực rỡ : xác định thể chế Cộng hòa Ấn Độ. Về mặt kinh tế, 
Chính phủ Ấn Độ do Nehru đứng đầu đã đề ra đường lối xây 
dựng một nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần, trong đó khu 
vực Nhà nước và tư nhân kết hợp chặt chẽ với nhau. Năm 1955, 
Nehru chính thức tuyên bố sẽ xây dựng ở Ấn Độ một xã hội 
theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Cho đến đầu những năm 60, 
nền kinh tế - xã hội Ấn Độ đã tiến những bước dài, văn hóa, 
khoa học và kí thuật đều có những tiến bộ vượt bậc. 


J.Nehru cũng là người vạch ra đường lối đối ngoại của Ấn Độ 
mà tỉnh thần cơ bản là theo nguyên tắc hòa bình, không liên 
kết, chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc. Thủ tướng J.Nehru là đồng tác giả của năm 
nguyên tắc chung sống hòa bình nổi tiếng - Panch Sheel - cơ 
sở cho đường lối đối ngoại của Ấn Độ và là nền tảng của Hội 
nghị Á - Phi ở Bandung (Indonesia) tháng 4 - 1955. Nehru cùng 
lãnh đạo một số nước đã sáng lập Phong trào Không liên kết, 
thu hút hầu hết các nước thuộc thế giới thứ ba tham gia. Không 
liên kết không có nghia là trung lập một cách thụ động. Việc 
Ấn Độ không tham gia bất cứ một khối hay tổ chức quân sự - 
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chính trị nào, đường lối chống chủ nghĩa thực dân cũ và mó 
chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức... é 
thể hiện điều đó. 

Ngày 27-5-1964, Thủ tướng Jawaharlal Nehru từ trần, hưởn 
thọ 7ð tuổi. Sự nghiệp của Người được Indira Gandhi, Raji 
Gandhi và những người con xuất sắc của Ấn Độ kế tục. 

Có thể nói, cuộc đời của Nehru gán bó chặt chẽ với lịch s 
cách mạng giải phóng dân tộc Ấn Độ cũng như xây dựng nưó 
Cộng hòa Ấn Độ. Phải đặt những hoạt động của ông trong bí 
cảnh thế giới và đất nước Ấn Độ trong suốt thế kỉ XX mới thã 
hết sự vi đại của nó. 
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Chương I 


J.NEHRU VẠCH RA VÀ THỰC HIỆN ĐƯÒNG LỐI 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


I- QUAN ĐIỂM DÂN TỘC CỦA J.NEHRU 


Trước hết, jJ.Nehru là một người yêu nước sâu sắc. Tình yêu 
đó bắt nguồn từ nhận thức của ông trong việc tìm hiểu, nghiên 
cứu những truyền thống lịch sử và văn hóa Ấn Độ. Trong Phớt 
hiện Ấn Độ, ông viết "Bức tranh toàn cảnh của lịch sử Ấn Độ 
mở ra trước mắt tôi với những thăng trầm, thắng lợi và thất 
bại của nơ. Tôi thấy dường như có một cái gì độc đáo và sự liên 
tục của một truyền thống văn hóa qua hàng nghìn năm lịch sử, 
với sự thâm nhập và biến động, một truyền thống phát triển 
rộng rãi trong quần chúng và ảnh hưởng mạnh mẽ đến họ" (28, 
T1, Tr.72). 

Ấn Độ đa dạng và phức tạp về mọi phương diện. Nghiên cứu 
Ấn Độ không chỉ khó khăn đối với người nước ngoài mà là cả 
bản thân người Ấn Độ. Mặc dù không phải là nhà sử học, ông 
đã phát hiện những diễn biến căn bản của lịch sử Ấn Độ từ thời 
văn minh sông Ấn, sông Hằng, thời Moria, cho đến thời Vương 
quốc Hồi giáo Delhi, Đại Mogol, thời kì bị thực dân xâm lược, 
nhận ra "sức mạnh và nhược điểm của Ấn Độ". Như một chiến 
lược gia dày dặn kiểm điểm lại lực lượng của mình trước khi 
đưa dân tộc ra đối đầu với chủ nghĩa thực dân trên trận tiền, 
Š.Nehru đã tìm thấy từ trong tính đa dạng của Ấn Độ sự thống 
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nhất của nó. Đó là những truyền thống lịch sử và văn hóa hàng 
ngàn năm, tỉnh thần kiên cường chống ngoại xâm và bền bỉ cả 
tạo thiên nhiên. Những yếu tố đó đã đúc luyện nên sự bền vững 
của dân tộc, của đất nước Ấn Độ. Trở lại với quá khứ, J.Nehru 
đã tìm thấy những giá trị tỉnh thần vô giá của dân tộc Ấn Độ. 

Từ những tác phẩm Những quơn điểm uề lịch sử thế giới, 
Phát hiện Ấn Độ, Tụ thuột, cũng như các bài phát biểu khác, 
có thể thấy rõ nỗi niềm của một người con Ấn Độ, yêu nước 
thiết tha, nỗi trăn trở của một người dân bị mất nước, lo lắng 
cho tương lai. Bằng sự phân tích đầy sức thuyết phục, jJ. Nehru 
tố cáo đanh thép chế độ thực dân Anh thống trị Ấn Độ trong 
gần hai thế kỉ, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với cuộc 
sống bị đày đọa của các tầng lớp nhân dân. Trong khi lợi nhuận 
tuôn vào túi các "ông chủ tư bản ngoại quốc ở Dundee, London 
và các nhà triệu phú Ấn Độ... thì những người công nhân tạo 
ra mớn lãi ấy lại sống trong tình trạng hết sức nghèo khổ trong 
những túp lều hôi hám đầy bệnh tật, không có cửa sổ hay ống 
khói, không có ánh sáng hoặc nước, không thiết bị vệ sinh" (28, 
T2. Tr.231). Nông dân thì luôn bị nạn đới đe doạ. Chẳng hạn, 
nạn đới năm 1770 đã quét sạch một nửa số dân Bengal và Bihar. 
Cuộc sống của họ trong những năm 20 của thế kỉ XX cũng rất 
bi đát. Nông dân ở Bengal "đang có một chế độ ăn uống mà 
ngay cả những loài chuột sống cũng không quá ð tuần lễ" (28, T2. 
Tr.233). Tỉnh cảnh của các tầng lớp trung lưu, các lớp người 
bên dưới khác cũng chẳng hơn gì. Trong khi đó, chính quyền 
thực dân ở Ấn Độ sẵn sàng đàn áp không thương tiếc bất kÌ sự 
phản kháng nào của nhân dân Ấn Độ. Đặc biệt, thực dân Anh 
đã đàn áp thẳng tay biết bao người Ấn Độ sau cuộc khởi nghĩa 
Xipay (1857 - 1859). Vào thời đớ, "việc giết người bản xứ không 
cần phải xét xử, bất chấp tuổi tác, giới tính... Người già, phụ nữ, 
trẻ con bị chém giết cũng như bọn phiến loạn". (28, T2. Tr.179). 
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Từ thực tế đau thương của người dân mất nước. J. Nehru 
quyết tâm tỉm ra con đường cứu nước, đánh đổ ách thống trị 
thực dân, giải phóng dân tộc. Như một thầy thuốc giỏi, ông đã 
tìm ra "căn bệnh" của dân tộc : đó là mâu thuẫn giữa tiềm năng 
vô tận với thực tế nghèo nàn, đau khổ của Ấn Độ. J. Nehru đã 
tìm ra nguyên nhân suy thoái, trì trệ của xã hội dưới sự thống 
trị của thực dân Anh cũng như sức vươn lên mạnh mẽ trong 
tương lai của đất nước. Chính từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, 
J.Nehru đã trở thành người vạch đường đi cho cách mạng Ấn 
Độ. Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc của ông không giống với chủ 
nghĩa dân tộc của các nhà cách mạng tiền bối như R.M.'Roy 
(1772-1833), Vikekananra (1861-1902), kể cả tư tưởng chủ đạo 
của Đảng Quốc đại trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế 
kỉ XX. J. Nehru không chỉ yêu nước bằng nhiệt huyết của trái 
tim mà bằng cả tư duy uyên bác của khối óc. Một mặt kế thừa 
có chọn lọc tư tưởng của những người đi trước và giải phóng 
đất nước, mặt khác ông biết tiếp thu những luồng gió tư tưởng 
mới của thời đại. Trong thời kì du học ở Anh, những tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa đã cuốn hút ông. Ảnh hưởng của Cách mạng 
tháng Mười, thành tựu xây dựng xã hội mới ở Liên xô đã đưa 
ông đến với đất nước của Lênin năm 1927. J. Nehru đã suy 
ngâm, nghiên cứu nghiêm túc các tác phẩm của Mác, Lênin. Về 
sau, năm 1944, khi còn ở trong nhà tù Ahmadragan-Port, ông 
viết : "Việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin có ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến suy nghi của tôi, giúp tôi nhìn nhận lịch sử, tình hỉnh 
hiện tại dưới ánh sáng mới. Chuỗi dài lịch sử với những sự kiện 
xã hội có vẻ mang một ý nghĩa nào đó và tương lai bớt đi một 
phần mờ mịt... Tôi tin tưởng rằng cách mạng Xô viết đã thắp 
lên lửa sáng không thể dập tắt và nó đã đặt nền móng cho một 
văn minh mới mà thế giới có thể tiến tới" (28, TI. Tr.34). 

Mặc dù tiếp cận những điểm cơ bản của lí luận chủ nghĩa xã 
hội J.Nehru vẫn là một nhà cách mạng dân tộc, theo chủ nghĩa 
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dân tộc Ấn Độ. Đánh giá về vai trò của chủ nghĩa dân tộc, ông 
nói "Lí tưởng dân tộc chủ nghĩa là sâu sắc và mạnh mẽ. Sự hấp 
dẫn và tồn tại của nó đối với con người phải được thừa nhận 
và chú trọng". Ông chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng giải phóng 
dân tộc của Mahatma Gandhi, nhưng đã phát triển và vận dụng 
vào thực tiễn trên một mức cao. Theo ông chủ nghĩa dân tộc có 
tính phổ biến ngay trong một thế giới đang biến đổi và đối với 
bất cứ dân tộc rộng lớn đến mấy thì lí tưởng dân tộc chủ nghĩa 
vẫn mạnh hơn hết và sẽ còn là yếu tố cần thiết để liên kết nhân 
dân và thôi thúc họ hành động. Nehru cho rằng "chủ nghĩa dân 
tộc vẫn sâu sắc phổ biến không chỉ có ở những nước có nghìn 
năm truyền thống mà ngay cả ở những nước chịu tác động mạnh 
mẽ của những tư tưởng mới và lực lượng quốc tế" (28, T1, Tr.73). 


J.Nehru lên án xu hướng cho rằng chủ nghĩa dân tộc trở nên 
xa lạ và không đáng kể của những kẻ đề cao chủ nghĩa tư bản 
cũng như từ phía Quốc tế cộng sản. Di nhiên, ông có phần chủ 
quan như phê phán chủ nghĩa xã hội (đương thời) "nhạo báng 
nền văn hóa dân tộc vỉ xem nó gắn liền với giai cấp trung gian 
đang phá sản" (28, T3, Tr.184). 

Khác với nhiều người cùng thời, J.Nehru không coi chủ nghĩa 
dân tộc như là cái gì đớ giáo điều. Ông không phủ nhận tư tưởng 
quốc tế chủ nghĩa. Thế giới trong cách nhìn của ông là luôn luôn 
biến đổi và xích lại gần nhau. Còn ở đâu có khủng hoảng thì ở 
đó, tỉnh thần dân tộc lại nổi lên và ngự trị trên sân khấu chính 
trị. Mặt khác, J.Nehru vạch ra mối liên hệ giữa chủ nghĩa quốc 
tế và chủ nghĩa dân tộc : Chủ nghĩa quốc tế dù hấp dẫn đến 
mấy vẫn dựa trên cơ sở tỉnh cảm dân tộc. Đối với việc hợp tác 
giữa các quốc gia thỉ chủ nghĩa dân tộc phải được đề cao. 

Theo Nehru, Ấn Độ chỉ có thể phát huy được vai trò của 
mình khi toàn thể nhân dân được tự do, bình đẳng. Con đường 
giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thực dân phải thông qua sự 
nghiệp của quần chúng, sự góp sức của tất cả mọi người dân 
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Ấn Độ không phân biệt đẳng cấp, chủng tộc, tôn giáo. Đi xa 
hơn, ông gắn cuộc đấu tranh của các dân tộc trên bán đảo 
Hindustan với cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa 
và phụ thuộc khác trên hành tỉnh. Tự do của Ấn Độ chỉ có thể 
thực hiện cùng với tự do của các dân tộc khác. J.Nehru cho rằng 
tự do dân tộc được xem là cơ sở chủ yếu của chủ nghĩa quốc tế 
chân chính và do đó là con đường đi lên chủ nghĩa quốc tế cũng 
như nền tảng thật sự cho sự hợp tác trong cuộc đấu tranh chung. 


II - LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ẤN ĐỘ 


Từ khi về nước năm 1912, mặc dù có nhiều hoài bão nhưng 
Nehru vẫn chưa có quan điểm chính trị rõ ràng. Việc gặp M. 
Gandhi trong Hội nghị Đảng Quốc đại ở Lucknow 1916 đã để 
lại ấn tượng lớn đối với Nehru. Từ đây bắt đầu quá trình cộng 
tác gần 30 năm giữa hai người con vi đại của dân tộc Ấn Độ. 
Chính Gandhi đã đưa Nehru vào trung tâm cơn xoáy lốc của 
cuộc đấu tranh cho dân tộc và có ảnh hưởng mạnh nhất đối với 
ông trong suốt cuộc đời. Gandhi đánh giá ông là một con người 
kiên quyết hành động mãnh liệt như vũ bão, khẩn trương và 
quyết liệt, một con người không chỉ tự lôi cuốn mình mà còn lôi 
cuốn cả những người khác (28, T2. Tr.241). Trong những năm 
1919 - 1920, Nehru xúc động sâu sắc khi nghe lời kêu gọi chống 
thực dân Anh bằng phương pháp "bất bạo động" của Gandhi : 
"Tôi lập tức hưởng ứng ông mà không biết chúng sẽ dẫn đến 
hậu quả gi". Ông bỏ đợt thực tập luật sư, sống giản dị, bỏ hút 
thuốc, tập ăn chay và bắt đầu đọc kinh Ghita. 


Năm 1920, J.Nehru cùng với M.Gandhi, khi đang ở Bombay 
đã tham gia cuộc diễu hành lớn để tỏ lòng thương nhớ vị lãnh 
tụ G.B Tilak vừa mất ngày 1-8-1920. 


Là môn đệ nhiệt thành của Gandhi nhưng thuộc thế hệ mới 
nên J.Nehru có lúc hoàn toàn không nhất trí với cách xử thế 
của ông. Khi được tin M. TP -đã chủ trưởng chấm dứt đấu 
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tranh tháng 9-1922, J.Nehru và những người gần gũi với 
M.Gandhi như Ch.Dash, M.Nehru, Rai... đều phản đối chủ trương 
này. Nehru viết : "Chúng tôi công phẫn khi nhận thấy rằng việc 
chấm dứt đấu tranh vào giờ phút mà chúng tôi đã củng cố được 
vị trí của mình và đã có những bước tiến trên tất cả các mặt 
trận" (29.Tr.94). 

J.Nehru đã rất chú ý thu hút nông dân - lực lượng đông đảo 
nhất trong xã hội Ấn Độ tham gia phong trào giải phóng dân 
tộc. Trong T/ thuột, ông viết : "Hãy đi về nông thôn - đó là 
khẩu hiệu trong những ngày này và chúng tôi đã đi qua hàng 
dặm đường, đến những cánh đồng, thăm các thôn làng xa xôi 
và phát biểu tại các cuộc mít tỉnh của nông dân" (29, Tr.89). 


Nehru cũng coi trọng việc đoàn kết các tín đồ, nhất là Ấn 
giáo và Hồi giáo, biết rằng "những yêu cầu chính trị cơ bản liên 
kết họ lại" (29, Tr. 1954). 

Từ năm 1926, do thất bại của phái Nghị viện trong Đảng 
Quốc đại mà xuất hiện phái Cánh tả hay còn gọi là phái "trẻ", 
"cấp tiến" do J.Nehru đứng đầu. Việc dự Đại hội các dân tộc bị 
áp bức ở Brussels tháng 2-1927 đánh dấu bước chuyển mới trong 
nhận thức và hoạt động của .J.Nehru. Ông viết : "Đại hội Brussels 
đã giúp tôi mở mang trong một số vấn đề về thuộc địa và phụ 
thuộc. Chúng giúp tôi một cách nhìn mới về những mâu thuẫn 
diễn ra trong phong trào công nhân phương Tây. Nếu nói về 
Quốc tế II và Quốc tế III thì tình cảm của tôi nghiêng về quốc 
tế sau" (29, Tr.182). 


Cuối năm 1927, cánh tả lớn mạnh đáng kể. Hội nghị Đảng 
ở Madras đã thông qua Nghị quyết do J.Nehru khởi thảo về việc 
lấy Purna Swaraj (độc lập hoàn toàn) làm mục đích chính của 
phong trào giải phóng dân tộc. Năm 1928, J. Nehru cùng với 
S.G. Bose được bầu làm Tổng bí thư Đảng Quốc đại. Kì họp 
,Madras chiếm vị trí đặc biệt trong lịch sử Đảng Quốc đại vì nó 
phản ánh được tâm trạng chống đế quốc của phong trào và sự 
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lớn mạnh của cánh tả do J.Nehru đại diện. Mặt khác, phải thấy 
rằng, việc thông qua Nghị quyết về việc trao độc lập hoàn toàn 
cho Ấn Độ vẫn chưa có ý nghĩa là đã có sự chuẩn bị đầy đủ để 
thực hiện nó. Chính Nehru đã thừa nhận : "Nghị quyết về độc 
lập chưa phản ánh yêu cầu cơ bản và cấp bách của Quốc đại 
trong thời gian này cũng như hai năm sau đó, nhưng nó nói lên 
một tâm trạng ngày càng phổ biến" (29, Tr.186). Tháng 11-1928, 
J.Nehru và S§.G. Bose được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn độc lập 
toàn Ấn. 

Việc thành lập Liên đoàn độc lập do phái tả lãnh đạo vừa thể 
hiện mục đích đấu tranh, vừa là sự phê phán gay gắt đối với 
bản Hiến pháp do M.Nehru soạn thảo chỉ đòi quyền tự trị. Ngay 
sau khi côn# bố dự thảo hiến pháp và khi các Ủy ban ủng hộ 
quy chế tự trị bát đầu hoạt động, các Liên đoàn độc lập phát 
triển mạnh ở nhiều địa phương. Tại nhiều tỉnh, họ đã hợp tác 
với các đảng công nhân và nông dân. Di nhiên, các liên đoàn 
không có ý đồ thay đổi chính sách của Đảng Quốc đại nhưng họ 
muốn thông qua đó để tiến từng bước đến độc lập của Ấn Đồ. 
"Mục đích của họ là lôi kéo những đảng viên Quốc đại hài lòng 
với quy chế tự trị về phía mỉnh" (ð9, 11-10-1928). 


Mặc dù vậy, đại đa số trong ban lãnh đạo Quốc đại kể cả 
Gandhi vẫn chưa nhượng bộ các đòi hỏi của cánh tả, ngay cả 
lúc "Hiến pháp Nehru" không được phái đoàn Simon chấp nhận. 


Năm 1929, các mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt. Đại đa số 
các tổ chức địa phương của Đảng Quốc đại đều không nhất trí 
với Nghị quyết về quy chế tự trị và đòi phải bắt đầu ngay một 
chiến dịch bất hợp tác trong cả nước và đấu tranh cho độc lập 
hoàn toàn của Ấn Độ. Từ tháng 9, ở kháp các tỉnh đều diễn ra 
kì họp của các ủy ban chuẩn bị cho hội nghị thường kì của Đảng 
Quốc đại. Tại Lahore, nơi hội nghị sẽ khai mạc, đã diễn ra nhiều 
cuộc mít tỉnh lớn yêu cầu thông qua nghị quyết về độc lập hoàn 
toàn của đất nước. Chính quyền thực dân Anh phải cử quân đội 
đến đàn áp. 
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Đại hội Đảng Quốc đại ở Lahore tháng 12-1929 bầu J.Nehru, 
Chủ tịch Liên đoàn độc lập toàn Ấn làm Chủ tịch Đảng theo đề 
cử của M.Gandhi và thông qua nghị quyết về tiến hành một cuộc 
chiến dịch bất hợp tác toàn dân Ấn. Những ngày đầu của năm 
1930 được đánh dấu bởi hai sự kiện như là điểm báo tốt lành 
cho tương lai Ấn Độ : 


- Trong phút giao thừa bước sang năm 1930, J.Nehru trịnh 
trọng kéo lá cờ trắng, xanh, đỏ (về sau màu đỏ thay bằng màu 
vàng nghệ) được chọn làm quốc kÌ của nước Ấn Độ độc lập. 


- Trong Nghị quyết của Ủy ban hành động ra ngày 26-1-1980 
nối rằng "Chính phủ Anh không chỉ tước của nhân dân Ấn Độ 
tự do, mà còn đặt ách thống trị bóc lột lên họ. Nó làm cho Ấn 
Độ kiệt quệ về kinh tế, yếu kém về chính rị, cản trở sự phát 
triển về văn hóa. Do vậy, chúng tôi cho rằng Ấn Độ cần phải 
tách khỏi sự lệ thuộc vào Anh và đạt được Purna 5waraj (độc 
lập hoàn toàn)... Chúng tôi cho rằng, sự tiếp tục phục tùng Chính 
phủ đã đưa lại cho đất nước chúng tôi biết bao bất hạnh, là tội 
lỗi chống lại nhân loại và thượng đế. Tuy nhiên, chúng tôi coi 
con đường có hiệu quả hơn cả đi đến tự do là con đường bất 
bạo lực. Chúng tôi chuẩn bị một chiến dịch bất tuân toàn dân, 
kể cả việc không nộp thuế" (34, Tr.263-406). 


Cũng trong ngày 26-1 đã diễn ra các cuộc họp, mít tinh, biểu 
tình trên cả nước với các khẩu hiệu chống đế quốc. Thực tế, 
ngày 26-1 là mốc mở đầu cho chiến dịch quần chúng chống Anh, 
mặc dù về hình thức, các Ủy ban Quốc đại quyết định tiến hành 
nó vào tháng 4-1980. Nehru nói : "Việc đón chào ngày Độc lập 
đã cho Gandhi một sự khởi đầu mà ông cần" (29, Tr.230). 


Tháng 3-1930, đồng thời với việc đưa yêu sách 11 điểm đối 
với chính quyền Anh, Gandhi phát động phong trào bất bạo động 
mới, mở đầu bằng "cuộc hành trình muối". Làn sóng chiến dịch 
"bất tuân lệnh" lan khắp đất nước, xuống tận vùng nông thôn. 
Nông dân đấu tranh chống lại việc hạ giá nông sản và tăng thuế. 


20 


Tháng 3-1980, Ủy ban Quốc đại ở các tỉnh thống nhất mà Chủ 
tịch là J.Nehru đề nghị đưa vào chương trình quốc gia của Đảng 
Quốc đại những điều khoản riêng về hạ thuế ruộng đất, đình 
trả các món nợ cũ, đồng thời bồi thường một phần cho kẻ cho 
vay cùng một số điều trong đó, hạn chế sự bó buộc của địa chủ, 
nới lỏng gánh nặng đối với nông dân. 

Tháng 4-1930, J.Nehru bị bát cùng với cha và vợ. Vừa ra 
khỏi tù, ông lại bị bát vì có bài phát biểu về chiến dịch không 
nộp thuế. Việc ngăn chặn sự phẫn nộ của nông dân là không 
thể. Nehru đánh giá về Hội nghị nông dân ở Allahabad với hơn 
1 vạn người tham gia như sau : "Những người có mặt ở Hội 
nghị đã đưa đến tất cả các vùng tỉn tức của những quyết định 
mới" (29. Tr. 259). 

Chính quyền Anh, một mặt nhấn chỉm cao trào cách mạng 
trong bể máu (theo tài liệu của Đảng Quốc đại, trong 10 
tháng-1930 và mùa xuân 1931 đã có hơn 9 vạn người bao gồm 
cả phụ nữ và trẻ em bị cầm tù, riêng J.Nehru phần lớn năm 
1930 ở trong tù), mặt khác thực hiện biện pháp mua chuộc chính 
trị : đề nghị các tổ chức chính trị Ấn Độ đến Hội nghị bàn tròn 
(Indian Round Table Conference). Đảng Quốc đại do Gandhi và 
Nehru đứng đầu không dự, vì trước đó họ đã tẩy chay phái bộ 
Simon (phái bộ này do Chính phủ Anh cử sang Ấn Độ chủ trương 
tăng cường quyền hạn chính quyền trung ương, triệt để thi hành 
chính sách chia để trị). Theo quan điểm của J.Nehru thì : "dần 
dần chúng tôi càng rõ hơn so với trước đây là, dưới các chiêu 
bài mị dân của chủ nghĩa dân tộc đã che đậy quyền lợi của các 
nhớm đối lập, rằng các nhớm đặc quyền mưu toan bảo vệ những 
đặc quyền của mình... Hội nghị bàn tròn rõ ràng là nơi tập hợp 
các đại biểu của các nhớm đặc quyền này. Họ muốn rằng : Người 
Anh cứ ở lại Ấn Độ với tư cách là nhân tố quyết định, ổn định 
chế độ xã hội hiện thời và quyền lợi của các nhóm đặc quyền" 
(29.Tr. 263-264). 
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Do thiếu vắng đại diện của Đảng Quốc đại nên Hội nghị bàn 
tròn dù với sự có mặt của các Lãnh vương, Liên đoàn Hồi giáo, 
Hindu Mahasabha, Liên đoàn tự do, Liên đoàn Untouchables 
(cùng đinh) đã không thành và không chấm dứt phong trào "bất 
tuân lệnh" được. Đầu năm 1931, Anh phải đưa Gandhi ra khỏi 
nhà tù và mời ông này cùng một số đại biểu Quốc đại đến 
London. Cuộc thương lượng thất bại vì theo Nehru : "đằng sau 
vấn đề các cộng đồng - tôn giáo, che giấu sự phản động chính 
trị" (29.Tr.315). 


Việc Đảng Quốc đại chấp nhận tạm ngừng chiến dịch bất tuân 
toàn dân chỉ ra cho đông đảo quần chúng thấy rằng, chính sách 
của các thủ lính cánh hữu Đảng Quốc đại không đáp ứng đòi 
hỏi trước mất của phong trào giải phóng dân tộc. Chẳng hạn, 
phong trào nông dân vẫn tăng lên do tỉnh hình kinh tế của họ 
xấu đi, đấu tranh tự phát tiếp tục. Hội nghị nông dân triệu tập 
tháng 11-1931 theo sáng kiến của Ủy ban Allahabad có Nehru 
tham dự đã thông qua nghị quyết tạm ngừng việc nộp tô, thuế 
cho đến khi mức tô thuế được giảm (29. Tr.332 ; 56. 16-11-1931). 


Mặt khác, hỉnh thức đấu tranh trên cơ sở hiến pháp do cánh 
hưu đưa ra không còn đảm bảo khả năng tháng lợi trong cuộc 
đấu tranh vỉ độc lập dân tộc. Vì vậy, tầng lớp tiên tiến trong 
Đảng Quốc đại bát đầu tìm kiếm con đường và phương thức mới 
nhằm chống chủ nghia đế quốc hữu hiệu nhất. Quá trình tìm 
tòi đã đưa đến hỉnh thành một cánh tả tương đối mạnh trong 
lòng Đảng Quốc đại. Đây không phải là một lực lượng thuần 
nhất mà đại diện cho nhiều khuynh hướng chính trị. 


J.Nehru cũng như các đại diện cánh tả nổi tiếng nhất của 
Đảng Quốc đại có thái độ phê phán đối với các lãnh tụ cánh 
hữu. Mặc dù đánh giá cao M. Gandhi như là nhà đại ái quốc và 
lãnh đạo phong trào phản đế, nhưng đồng thời Nehru không che 
giấu với Gandhi, ông có sự khác nhau lớn trong quan điểm về 
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về chính trị và kinh tế. Nehru nhấn mạnh đến tính chất thiết 
nhất quán của Gandhi trong quá trình lãnh đạo chiến dịch bất 
tuân toàn dân và cho rằng trong những năm 1933-1935, Đảng 
Quốc đại đi vào ngõ cụt, cách mạng dân tộc Ấn Độ bước vàc 
thời kì thoái trào. (29, Tr.424). 


Để ra khỏi tình thế trên, Nehru yêu cầu lãnh đạo Đảng Quốc 
đại thông qua một cương lĩnh hợp lí về dân chủ hóa, tích cực 
hóa hoạt động của Đảng nhằm lôi kéo đông đảo quần chúng hơr 
tham gia phong trào phản đế. Mặt khác, khi công nhận cho công 
nông quyền thành lập các tổ chức giai cấp của mình, Nehru chc 
rằng các tổ chức này phải hoàn toàn phục tùng Đảng Quốc đại 


Không chỉ có trong Đảng Quốc đại, mà cánh tả còn là xu 
hướng chính trị chung của các đảng khác. Đảng Quốc đại - xã 
hội chủ nghĩa được thành lập và hoạt động trong khuôn khể 
Đảng Quốc đại. Liên đoàn Hồi giáo cũng có lực lượng cánh tả 
Điểm chung của lực lượng cánh tả là phủ định tất cả những đạc 
luật hiện hành. Họ cho rằng luật pháp đang củng cố liên minh 
đế quốc - phong kiến phản động, rằng việc mở rộng hệ thống 
bầu cử đẳng cấp cao kéo theo sự phân liệt trong phong tràc 
phản đế. Cánh tả ủng hộ khẩu hiệu của Quốc đại về triệu tậƑ 
Quốc hội, song Quốc hội không phải là tập hợp của các đảng 
phái theo kiểu cũ mà phải được bầu ra trên cơ sở quần chúng 
rộng rãi, với sự tham gia của các lực lượng. (29. Tr.597-598). 


Cánh tả phê phán gay gất những thay đổi trong điều lệ Đảng 
Quốc đại, đòi dân chủ hóa đời sống chính trị và thông qua cương 
lĩnh mới. Những người cánh tả ủng hộ tham gia bầu cử, song 
chống lại việc giữ các ghế Bộ trưởng sau khi Quốc đại thắng củ 
vì như vậy sẽ dẫn tới sự hợp tác của Quốc đại với Chính phủ 
Anh và lôi kéo theo sự phân liệt và thoái trào của phong tràc 
phản đế. Nehru và cánh tả lên án chính sách của ban lãnh đạc 
Đảng Quốc đại hiện hành là không can thiệp vào công việc nội 
bộ của các công quốc, lên tiếng bảo vệ những quyền lợi cơ bản 
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của cư dân Ấn trong các tiểu vương quốc nhằm thống nhất đấu 
tranh trong mọi dân tộc của nước Ấn Độ thuộc Anh với cuộc 
đấu tranh của các tiểu vương quốc chống sự thống trị của đế 
quốc và phong kiến phản động Ấn Độ. Nehru viết về sự phản 
ứng rộng rãi của các đảng viên Quốc đại đối với học thuyết bất 
bạo lực của Gandhi và các biện pháp thực hiện của ông như 
u : "Về lập trường chính trị, sách lược bất bạo động không thể 
đưa lại kết quả vì Ấn Độ vẫn còn đang bị kẹp chặt trong gọng 
kìm của chủ nghĩa đế quốc. Về mặt xã hội thì sách lược này 
không xem xét đến những sự thay đổi hợp lí" (29. Tr.554). 
Cương lĩnh của những người cánh tả đưa ra được quần chúng 
ủng hộ. Ngay từ giữa những năm 30, phái tả có được sức mạnh 
và vị trí lớn trong Đảng Quốc đại, ở cả trung ương lẫn địa phương. 


Tuy nhiên cũng cần phải thừa nhận là, mặc dù sự tăng cường 
ảnh hưởng của cánh tả, lực lượng của họ còn quá ít, phân tán. 
Cánh tả của các đảng đã không thiết lập được sự hợp tác. Bất 
đồng về nhiều vấn đề có tính nguyên tắc đã cản trở nghiêm 
trọng trên con đường đoàn kết các lực lượng cánh tả. 


Cuộc vận động nhằm đoàn kết các lực lượng phản đế để đấu 
tranh chống đạo luật mới về quản lí Ấn Độ và thành lập các tổ 
chức của quần chúng lao động lan rộng ở các tầng lớp trí thức 
tiên tiến (văn nghệ sĩ, sinh viên, thanh niên...) Cuối năm 1934, 
thỏa thuận giữa Đảng Quốc đại - xã hội chủ nghĩa, Công đoàn 
Quốc đại toàn Ấn, Công đoàn Quốc đại đỏ, Liên đoàn Quốc gia 
các công đoàn về việc tổ chức các hoạt động thống nhất phản 
đế đã được kí kết. Do vậy, trước lúc công bố đạo luật mới về 
quản lí Ấn Độ, vị trí các lực lượng cánh tả trong phong trào 
giải phóng dân tộc đã được củng cố và tăng cường. Cuộc đấu 
tranh nhằm đoàn kết các lực lượng chống đế quốc đã thu được 
kết quả nhất định. 


Tháng 8-1985, Đạo luật mới về quản lí Ấn Độ được ban bố. 
Nehru nhấn mạnh : "Với Đạo luật này, đại diện của dân tộc Ấn 
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Độ bị tước đi khả năng nhỏ nhất nhằm tác động vào bộ máy 
Nhà nước đặt dưới quyền kiểm soát của người Anh hoặc thay 
đổi nó. Quyền đó chỉ có Nghị viện Anh mới có được" (28. T3. 
Tr. 55). Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà hoạt động cộng đồng 
Ấn giáo và Hồi giáo đã hợp tác trong Quốc hội lập pháp và ở 
các cơ quan khác, giúp cho Chính phủ đưa ra những đạo luật 
phản động (29. Tr.490). 


Sự thay đổi diễn ra trong phong trào giải phóng dân tộc, như 
Nehru nhận xét, đã dẫn đến sự bố trí lại lực lượng và làm sâu 
sắc thêm cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng Quốc đại (29. Tr.627), 
thể hiện trong kì họp 49 tại Lucknow tháng 4-1986. 


Tại Đại hội này, M.Gandhi lại đề cử J.Nehru trở lại cương vị 
Chủ tịch Đảng. Ứng cử viên này nhận được sự ủng hộ của toàn 
thể đại hội. Cánh tả coi việc bầu Nehru làm Chủ tịch đảm bảo 
cho ban lãnh đạo Quốc đại thông qua cương lính do họ đề xướng. 
Khi thành lập Ủy ban hành động, Nehru đưa vào đó 1/3 ủy viên 
thuộc cánh tả. Cánh hữu vẫn giữ vị trí thống trị trong ban lãnh 
đạo Quốc đại. Họ hi vọng củng cố uy tín Quốc đại trong quần 
chúng với việc sử dụng ảnh hưởng của Nehru và không cho phép 
các yếu tố cánh tả chuyển sang lập trường cộng sản. 


Trong diễn văn khai mạc kì họp, J.Nehru đánh giá phong trào 
giải phóng dân tộc trong nước đã mất đi mối liên hệ với quần 
chúng (56. 13-4-1936). Ông phản đối Đạo luật quản lí Ấn Độ, 
đòi triệu tập Quốc hội, kêu gọi cần thiết đưa ra cương lính mới 
cho Đảng Quốc đại và thay đổi điều lệ của nó để thu hút các 
tổ chức quần chúng công nông vào Quốc đại. Trên cơ sở đó, ông 
kêu gọi tất cả những ai tham gia phong trào phản đế hãy ủng 
hộ Quốc đại để biến tổ chức này thành một mặt trận thống nhất 
phản đế. 


Nhưng không phải mọi đề nghị đó đều được kì họp chấp nhận. 
Chẳng hạn, đề nghị của Nehru về kết nạp tập thể các tổ chức 
quần chúng bị loại bỏ ; thay vào đó là thành lập một ủy ban 
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chuyên trách đủ thẩm quyền để hợp tác chặt chẽ với các tổ chức 
khác như nông dân, công nhân và những ai có mục đích chiến 
đấu cho tự do của nhân dân Ấn Độ và biến Quốc đại thành một 
mặt trận thống nhất tất cả các lực lượng phản đế trong, nước 
(40). Kì họp cũng ra nghị quyết bác bỏ đạo luật quản lí Ấn Độ 
và yêu cầu triệu tập Quốc hội trên cơ sở tổng tuyển cử. 


Kì họp thứ 50 của Đảng Quốc đại họp ở thôn Fizpur 
(Maharastra) không phải là một việc ngẫu nhiên. J.Nehru và 
M.Gandhi, trong bài phát biểu của mình khẳng định rằng : ki 
họp tổ chức ở nông thôn để xác lập sự liên kết chặt chẽ hơn 
giữa Quốc đại với nông dân. 


Cuộc bầu cử vào Hội đồng lập pháp các tỉnh theo đạo luật 
mới được ấn định vào đầu năm 1937. Chính quyền Anh đưa ra 
chính sách mị dân là sẽ cải thiện đời sống nhân dân và kêu gọi 
các thủ lĩnh Quốc đại hợp tác ; đồng thời khủng bố những người 
cánh tả, ủng hộ các đảng phản động. 

J.Nehru kêu gọi dùng chiến dịch vận động tranh cử trước hết 
để phổ biến cương lĩnh Quốc đại và thu hút hơn nữa quần chúng 
nhân dân tham gia phong trào giải phóng dân tộc. Nếu như 
những người cánh tả yêu cầu lãnh đạo Quốc đại thông qua một 
tuyên ngôn tranh cử tiến bộ, đưa những ứng cử viên có thể bảo 
vệ thủy chung quyền lợi quần chúng, hợp tác với các tổ chức 
quần chúng thì các lãnh tụ cánh hữu lại từ chối hợp tác với các 
tổ chức quần chúng. Ứng cử viên của họ đưa ra là những người 
cánh hữu, thậm chí phản động. Họ cố chiếm đa số trong cơ quan 
lập pháp, truyền bá ảo tưởng nghị =1 lôi kéo nhân dân ra 
khỏi phong trào. 


Ngày 23-8-1936, tuyên ngôn tranh cử của Đảng Quốc đại 
được công bố, trong đó có nhiều đòi hỏi tiến bộ tích cực : giành 
độc lập hoàn toàn, xóa đạo luật năm 1985, triệu tập Quốc hội. 
Do vậy, Quốc đại đã thu được thắng lợi tuyệt đối không chỉ ở 
các đẳng cấp của mình mà còn ở các tập cấp khác (Hồi giáo, 
lớp dưới), chiếm 715 ghế trong số 1675 ghế. (7. Tr.538). 
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Phân tích nguyên nhân tháng lợi của Đảng Quốc đại tại cuộc 
tổng tuyển cử năm 1937, tạp chí Congress Socidiis¿ ngày 
20-3-1937 viết : Nhân tố quyết định là lá phiếu của nông dân. 
Nông dân ủng hộ Quốc đại vì Quốc đại lần đầu tiên đi về nông 
thôn với cương lính cải cách. 


Tiếp theo là cuộc tranh luận về vấn đề thông qua các chức 
vụ Bộ trưởng trong các tỉnh. Nehru cùng cánh tả cho rằng, việc 
các thủ lĩnh cánh hữu chấp nhận những ghế Bộ trưởng sẽ dẫn 
Quốc đại đến chỗ hợp tác với Chính phủ Anh và làm yếu phong 
trào phản đế. Trong Ủy ban hành động, Nehru cùng 3 người 
khác (lãnh tụ Đảng Quốc đại - xã hội chủ nghia) chống lại nghị 
quyết còn 8 người lại thông qua ; trong Ủy ban Quốc đại toàn 
Ấn, tỉ lệ này là 70/127. Ở vấn đề này, lập trường của M.Gandhi 
có vai trò quyết định. 


Một vấn đề cần quan tâm nữa là quan hệ Ấn - Hồi. Giữa 
Liên đoàn Hồi giáo và Hindu Mahasabha luôn có sự xung đột, 
nên hoạt động của hai tổ chức này đã đẩy nhanh sự gay gắt 
trong quan hệ Ấn - Hồi giữa những năm 30. Do tác động của 
phong trào, Liên đoàn Hồi giáo có nêu một số khẩu hiệu tiến 
bộ chống đế quốc (đòi quyền tự quyết, dân tộc - dân chủ hoàn ' 
toàn cho Ấn Độ) song hướng chính mà họ tập trung là chống 
Quốc đại. Với đích đó, họ đưa ra thuyết hai dân tộc : dân tộc 
Ấn giáo và dân tộc Hồi giáo ; Đảng Quốc đại là chính Đảng của 
dân Ấn giáo và Liên đoàn Hồi giáo là của người Hồi giáo ; chừng 
nào người Ấn giáo còn chiếm đa số trong nước thì trên đầu người 
Hồi giáo luôn treo lơ lửng mối đe doạ về sự thống trị của Ấn 
giáo. Lợi dụng chính sách thiếu nhất quán của Quốc đại trong 
cuộc đấu tranh chống đế quốc, các thủ lĩnh Hồi giáo tự coi họ 
như là những người chiến đấu duy nhất cho tự do. 


Các lãnh tụ Liên đoàn Hồi giáo sử dụng thành kiến của tín 
đồ Hồi giáo để đào sâu thêm hố chia cắt tôn giáo - cộng đồng. 
Chính sách này đưa lại một số kết quả : Ảnh hưởng Liên đoàn 
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dần tăng lên. Còn các đảng Ấn giáo cực đoan như Hindu 
Mahasabha Rastya Sevac Sangh... thì tích cực phản tuyên truyền. 


Như vậy là sau cuộc bầu cử, tình hình trở nên nghiêm trọng. 
Nguy cơ phân liệt trong phong trào giải phóng dân tộc càng 


tăng. Hoạt động của cánh tả trong điều kiện đó lại có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. 


Trong số những người cánh tả (những người cộng sản, Quốc 
đại - xã hội chủ nghĩa...), J.Nehru nhận thức được tính chất 
phức tạp của tỉnh hình. Ông tìm mọi cách để phá vỡ kế hoạch 
đế quốc về phân chia đất nước và đàn áp phong trào giải phóng 
dân tộc nhằm thống nhất tất cả lực lượng chống đế quốc xung 
quanh Quốc đại, biến nó thành một tổ chức - Mặt trận thống 
nhất chống đế quốc. 


J.Nehru coi Quốc đại là một mặt trận thống nhất thực sự và 
cho rằng nhiệm vụ cơ bản là phải tăng cường ảnh hưởng của 
Quốc đại trong nông dân và công nhân. Nhằm mục đích đó, ông 
kêu gọi các tổ chức Quốc đại địa phương đặc biệt tăng cường 
công tác tổ chức ở làng xã, thành lập các Ủy ban cơ sở, giúp 
công nhân, nông dân trong việc thành lập công đoàn và Kissan 
Sabha (Hội nông dân). Theo ông, công đoàn không cần làm chính 
trị, còn hội nông dân thì cần hoàn toàn phục tùng các Ủy ban 
và chi nhánh của Quốc đại (53.3-7-1937). 


Chủ trương thành lập mặt trận thống nhất của Nehru được 
những người cộng sản tán thành vì họ muốn thống nhất hành 
động của tất cả các lực lượng cánh tả. 


Thái độ đối với các tiểu vương quốc (Công quốc) 


Tại Ấn Độ, ngoài các tỉnh độc lập và các tỉnh trực thuộc 
(thống nhất) còn có các công quốc do các lãnh vương thống trị 
(vùng Mysor, Orissa, Deccan...). Tại những vùng này, phong trào 
dân chủ diễn ra- khá sôi nổi. Trái với cánh hữu, thái độ của 
Nehru và cánh tả là Đảng Quốc đại phải tham gia tích cực vào 
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phong trào dân chủ của các công quốc, thành lập ở đó các ủy 
ban của Quốc đại (49.18-2-1938). Kì họp của Quốc đại tại Haripur 
đã thông qua một nghị quyết mang tính thỏa hiệp. Theo đó, ở 
các công quốc cũng có các ủy ban Quốc đại nhưng phải đặt dưới 
sự kiểm soát của Ủy ban hành động Quốc đại. 

Thái độ đối với Liên đoàn Hồi giáo 

Trong thời kì trước Chiến tranh thế giới thứ hai, chính quyền 
thực dân Anh đã đưa ra chính sách mới đối với các chính đảng 
ở Ấn Độ nhằm chuẩn bị chiến tranh. Họ dựa vào giai cấp địa 
chủ phản động và nhất là Liên đoàn Hồi giáo vì tổ chức này 
đang tăng cường tuyên truyền chính sách tôn giáo - cộng đồng, 
muốn chia cất đất nước Ấn Độ. Theo Nehru, yêu cầu đó của 
Liên đoàn đã làm hài lòng các quan chức Anh - những người 
muốn sử dụng Liên đoàn cũng như các lực lượng chia rẽ khác 
để làm yếu ảnh hưởng Quốc đại (29. Tr.635). 

Điều đáng tiếc là do nỗ lực tuyên truyền mà ảnh hưởng của 
các đảng tôn giáo - cộng đồng nhất là Liên đoàn Hồi giáo tăng 
đáng kể, nguy cơ làm yếu phong trào chống đế quốc càng lớn. 
Đảng Quốc đại, đặc biệt là cánh tả do Nehru đứng đầu và các tổ 
chức quần chúng đã bỏ nhiều công sức ngăn chặn âm mưu lợi 
dụng thành kiến tôn giáo cộng đồng vào mục đích phản động. 
Nehru cùng với Gandhi, Bose nhiều lần trao đổi thư từ với Jinnah. 

Jinnuoh Muhammed Ali (1876-1948), thủ lĩnh Liên đoàn 
Hồi giáo từ năm 1934 uà là Đại tổng dốc đầu tiên của 
Pakistan (1947 - 1948). Ông này đấu tranh cho độc lộp của 
Ấn Độ nhưng trên cơ sở quyền lợi của tầng lớp trên trong 
tín đồ Hồi giáo, là người lãnh dạo phong trờo đòi thành 
lệp nước Puakistan. 

Jinnah đòi điều kiện tiên quyết để đàm phán là phải công 
nhận Liên đoàn Hồi giáo là đại diện cho tất cả những người Hồi 
giáo Ấn Độ, còn Quốc đại chỉ đại diện cho người Ấn giáo. Các 
thủ lính Quốc đại đã có sự nhượng bộ căn bản đối với Liên đoàn 
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về các vấn đề như "Quyết định cộng đồng", phân chia ghế trong 
cơ quan nhà nước, còn nói Quốc đại chỉ là Đảng của Ấn giáo 
thì họ không chấp nhận. 

Những người cánh tả ủng hộ việc đàm phán với Liên đoàn 
Hồi giáo vì muốn chú tâm đến công tác quần chúng và sự hÌnh 
thành cánh tả trong bản thân Liên đoàn (cánh tả trong Liên 
đoàn muốn hợp tác với Quốc đại, tích cực tham gia vào các cuộc 
đấu tranh dân chủ). 

Đầu năm 1939, Ấn Độ cũng như cả thế giới đứng trước "quyết 
định phải lựa chọn" (lời Nehru). Các lãnh tụ cánh hữu Quốc đại 
vì muốn chính sách của mình tháng thế nên đã đề cử Pattabhi 
Sitaramayya - Lãnh tụ cánh hữu ở Andhra làm Chủ tịch Quốc đại. 


Việc bầu Sitaramayya có nghĩa là xé bỏ dự án của cánh tả. 
Cho nên theo đề nghị của những người cộng sản, cánh tả nhất 
trí đưa Bose tái nhiệm chức Chủ tịch Đảng. Lần đầu tiên trong 
lịch sử Quốc đại có 2 ứng cử viên vào vị trí này. Đối lập với 
cánh hữu, cánh tả cho rằng phong trào quần chúng đang phát 
triển, đang hình thành những điều kiện để phát động phong trào 
phản đế toàn dân. 

Cuộc bầu cử diễn ra ngày 19-1-1939. Hoàn toàn bất ngờ với 
cánh hữu là Bose nhiều hơn Sitaramayya 203 phiếu và tái cử 
chức Chủ tịch Đảng. Trong thành phần Ủy ban hành động do 
Bose bổ nhiệm ngoài J.Nehru, S.C. Bose, còn có một số thủ lĩnh 
cánh hữu. Ngoài ra, trong cuộc bầu cử đại biểu dự kì họp thường 
niên Quốc đại vào Ủy ban Quốc đại toàn Ấn, cánh tả chiếm 40% 
số ghế. 

Gandhi không nhất trí với việc cử Bose. Ông cho rằng thất 
bại của Sitaramayya cũng là thất bại của bản thân ông. Dưới áp 
lực của Patel, tất cả các thành viên Ủy ban hành động (trừ Bose) 
đều từ chức. 

Ki họp thứ 52 của Quốc đại khai mạc ngày 10-3-1939 ở công 
quốc Tripura (Assam) đã thông qua nghị quyết do Nehru đưa ra 
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về những yêu cầu của dân tộc. Đây là thắng lợi lớn của cánh 
tả. Quốc đại kêu gọi tất cả các tổ chức, Chính phủ Quốc đại các 
tỉnh và toàn thể nhân dân tiến hành chuẩn bị cho cuộc đấu 
tranh toàn dân (56. Tháng 4-1939). 


Tuy nhiên tại đại hội, cánh tả do thiếu đoàn kết mà nghị 
quyết cánh hữu về quá đề cao uy tín Gandhi đã được thông qua. 
Bose buộc phải từ chức. Chủ tịch mới của Quốc đại là R.Prasad. 
Ông này thành lập Ủy ban hành động gồm những lãnh tụ cánh 
hữu. J. Nehru và Bose từ chối tham gia. 


Như vậy, cánh tả trong phong trào giải phóng dân tộc do 
Nehru và Bose đứng đầu đã tiến hành chính sách trước sau như 
một chống chủ nghĩa đế quốc và giai cấp phong kiến Ấn Độ phản 
động. Nehru cố gắng để thống nhất các lực lượng phản đế trong 
nước xung quanh Quốc đại và biến tổ chức này thành một mặt 
trận phản đế thống nhất. Trong thời gian chuẩn bị và giai đoạn 
đầu kì họp Tripura, cánh tả đi gần đến mục tiêu của mình nhưng 
do ảnh hưởng lớn của Gandhi cũng như bất đồng bên trong cánh 
tả mà họ không đạt được sự thay đổi trong chính sách của Quốc 
đại và biến nó thành một mặt trận dân tộc. 


Ngày 3-9-1939, Phó vương Ấn Độ tuyên bố xứ này tham gia 
vào cuộc chiến tranh thế giới. Việc chính quyền thực dân tuyên 
chiến mà không tham khảo ý kiến của các đảng phái chính trị 
Ấn Độ đã gây nên một sự bất bỉnh lớn. Suốt 9 tháng trên khắp 
đất nước đều có các cuộc đấu tranh phản đối. Với sự kiện này, 
Ấn Độ trở thành nước tham chiến duy nhất có phong trào quần 
chúng phản đối chiến tranh từ rất sớm. 


Ủy ban Quốc đại toàn Ấn ra tuyên bố về thái độ của Đảng 
này đối với chiến tranh : chỉ ủng hộ nước Anh chừng nào được 
công nhận chính thức quyền tự trị ; triệu tập Quốc hội lập pháp ; 
công nhận các chính đảng Ấn Độ có quyền quyết định tương lai 
đất nước ; thành lập ngay một Chính phủ lâm thời trực thuộc 
Phó vương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng lập pháp Trung 
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ương. Liên đoàn Hồi giáo cũng nêu điều kiện là phải mở rộng 
quyền đại diện của họ. Chỉ có bộ phận phản động (phong kiến, 
tư sản mại bản) là ủng hộ chính quyền Anh. 

Những yêu sách đó không được chấp nhận vì thực tế Chính 
phủ Anh chỉ đưa ra hứa hẹn chung chung (Sách Trắng"). Bày 
tỏ sự phản kháng của mình, các Bộ trưởng Quốc đại ở 8 tỉnh 
tuyên bố từ chức. Ban lãnh đạo Quốc đại công khai đưa yêu sách 
và nói rằng nếu không sẽ phát động một chiến dịch bất tuân 
toàn dân. Thực tế, các cuộc đấu tranh quần chúng đã hỗ trợ cho 
lời tuyên bố đó. Đến cuối năm 1939, tức là chỉ 3 tháng sau chiến 
tranh đã cớ 110 cuộc bãi công của công nhân với l7 vạn người 
tham gia. 

Cuối tháng 3-1940, kì họp của Quốc đại tại làng Ramgarh, 
tỉnh Bihar đã bầu nhà Quốc đại theo Hồi giáo Azad làm Chủ 
tịch Quốc đại. Nehru cũng như ban lãnh đạo đảng Quốc đại tích 
cực ủng hộ ứng cử viên này vì hi vọng rằng ghế Chủ tịch thuộc 
về một nhà hoạt động Hồi giáo nổi tiếng sẽ giúp tăng cường 
ảnh hưởng của đảng này đối với các tín đồ Hồi giáo. Đại hội đã 
cử M. K. Gandhi làm người chỉ huy tối cao của chiến dịch bất 
tuân toàn dân sắp tới. Gandhi có toàn quyền quyết định hình 
thức và thời hạn của chiến dịch. 


Sau khi "Đề nghị tháng Tám" không được Phó vương Ấn Độ 
chấp nhận, tháng 10-1940, Gandhi tuyên bố bắt đầu chiến dịch 
bất tuân toàn dân. Chính quyền Anh đàn áp, bắt giam 3 vạn 
người, nhiêu đảng viên Quốc đại bị đưa ra tòa về tội vi phạm 
luật "Phòng thủ Ấn Độ". Hầu như tất cả các lãnh tụ Quốc đại 
đều bị giam cầm và đến cuối năm 1941 hoạt động của các tổ 
chức địa phương của Quốc đại yếu đi. 

Thất bại của quân Anh ở Miến Điện tháng 3-1942 thể hiện 
sự yếu kém trong phòng thủ đất nước của chính quyền Anh. 
Tình hình kinh tế - xã hội xấu đi nghiêm trọng, làn sóng bất 
bình dâng cao trong dân chúng. Trước tình hình đó, Đảng Quốc 
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đại, Gandhi và Nehru đưa ra khẩu hiệu "Cút khỏi Ấn Độ" và 
phát động chiến dịch bất hợp tác vào tháng 8-1942. 

Cuộc nổi dậy "Cách mạng tháng Tầm 1942" do tự phát và 
thiếu sự lãnh đạo thống nhất nên đã thất bại. Tuy nhiên, phong 
trào quần chúng vẫn tiếp tục dưới ảnh hưởng của cánh tả và 
Đảng cộng sản. Bản thân Nehru bị bắt từ ngày 9-8-1942, mãi 
đến ngày 15-6-1945 mới được phóng thích. 

Sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu, vào giữa tháng 
6-1945 ở Simla, Hội nghị nhiều bên được triệu tập. Phía Anh 
là Phó vương Waywell, phía Quốc đại có M.Gandhi, J.Nehru và 
V.Patel - là những người vừa được đưa khỏi nhà tù để dự hội 
nghị. Mặc dù có phản ứng gay gắt của Jinnah (ông này cho rằng 
Quốc đại chỉ có đại diện cho người Ấn giáo), Hội nghị đã mời 
Chủ tịch Quốc đại Azad tham gia. 

Hội nghị còn có mặt lãnh đạo Liên đoàn Hồi giáo, người Sikh 
và các cộng đồng tôn giáo khác, còn các thủ lĩnh Hindu Mahasabha 
thì vắng mặt vì người Anh nói là họ không đủ uy tín trong 
quần chúng. 

Tại Hội nghị, Chính phủ Anh đã lợi dụng được mâu thuẫn 
giữa hai Đảng. Họ ủng hộ Liên đoàn Hồi giáo kể cả khi Chính 
phủ Công đảng thay Chính phủ Bảo thủ đầu năm 1945. Atli thay 
W.Churchill làm Thủ tướng thì chính sách với Ấn Độ vẫn không 
thay đổi. Nehru (cũng như Patel, Azad) đã lên tiếng bày tỏ sự 
đáng tiếc của mình. 

J.Nehru có đóng góp lớn để Đảng Quốc đại và Liên đoàn Hồi 
giáo kí một thỏa thuận về thành lập Chính phủ Ấn Độ tương 
lai. Theo đó : 

- Cả hai Đảng đều có 40% số ghế trong Chính phủ, 20% còn 
lại dành cho các Đảng khác. 

- Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang là một viên tướng người Anh. 

- Việc phân chia Ấn Độ sẽ quyết định khi có sự xác định cuối 
cùng về thể chế chính trị. 
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Tháng 6-1946, tại cuộc họp Ủy ban Quốc đại toàn Ấn, J.Nehru 
được bầu làm Chủ tịch Đảng thay Azad. Tháng 7, Phó vương 
Waywell dưới hình thức thư từ đã đề nghị J.Nehru thành lập 
Chính phủ lâm thời. Vì người đứng đầu Chính phủ là Phó vương 
nên Nehru giữ chức vụ Phó Thủ tướng, 6 ghế bộ trưởng do Quốc 
đại nắm, 5 ghế của Liên đoàn Hồi giáo và ở của các nhóm 
thiểu số. 

Như vậy, trước cao trào cách mạng đang lên cao ở Ấn Độ 
(1945 - 1947), chính quyền thực dân hợp tác với các chính đảng 
có thế lực như Quốc đại và Liên đoàn Hồi giáo. 

Chính phủ lâm thời Ấn Độ về hình thức là Hội đồng hành 
pháp mở rộng trực thuộc Phó vương, nhưng thực tế, người đại 
diện của chính quyền Anh không thể không coi trọng ý kiến các 
thành viên của nó. Ngày 24-8-1946 thành phần Chính phủ được 
công bố gồm các thủ lính của Đảng Quốc đại như J.Nehru, Patel, 
Azad, A.Ali và một số người đại diện cho đạo Thiên chúa, đạo 
Sikh và Paxi. 

Nếu trong tuyên bố về đối ngoại, Chính phủ lâm thời nêu ra 
những điểm rất tích cực (xem phần đối ngoại ở chương IV) thì 
trong vấn đề phân chia Ấn Độ, Chính phủ này có quan điểm 
tiêu cực. Theo lời khuyên của Phó vương, tháng 9-1946, các thủ 
lĩnh các Liên đoàn Hồi giáo đưa ra nguyện vọng tham gia Chính 
phủ lâm thời (mà mục đích chính là đấu tranh đòi chia cắt Ấn 
Độ, một hành động làm suy yếu đất nước). 


Tháng 9-1946, tại thành phố Meerut, Đại hội đầu tiên của 
Đảng Quốc đại sau chiến tranh được họp. Đại hội đã bầu 
A.Kripalari, trước là Tổng bí thư Quốc đại, làm Chủ tịch Đảng. 
Nghị quyết Đại hội ủng hộ Tuyên ngôn của Ủy ban hành động 
và đòi Liên đoàn Hồi giáo bày tỏ sự nhất trí với tuyên ngôn của 
Chính phủ Anh về trao quyền tự trị cho Ấn Độ. Ngoài ra, Đại 
hội còn thông qua nghị quyết kêu gọi đấu tranh cho nền Cộng 
hòa độc lập có chủ quyền. 
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Tháng 12-1946, Nehru phát biểu trước kì họp của Hội đồng 
lập pháp (có đại diện Quốc đại, Hindu Mahasabha và một số 
đảng phái khác ; còn Liên đoàn Hồi giáo và các lãnh vương thì 
tẩy chay) về sự cần thiết phải tuyên bố Ấn Độ là một nước Cộng 
hòa có chủ quyền. Hình thức quân chủ có thể bảo lưu ở các 
công quốc, kể cả sau khi Ấn Độ tuyên bố là nước Cộng hòa. 

Ngày 3-7-1947, Đạo luật về quyền độc lập của Ấn Độ được 
ban hành. Đó là Kế hoạch Maobattơn (Mountbatten). Nội dung 
cơ bản của kế hoạch này là Ấn Độ bị chia thành hai xứ tự trị 
trên cơ sở tôn giáo : Liên bang Ấn Độ của người Ấn giáo và 
Pakistan của những người theo Hồi giáo. Trùng ngày với Nghị 
viện Anh thông qua Đạo luật về nền độc lập Ấn Độ, ngày 
15-8-1947, tại Thành Đỏ (Red Port) lịch sử ở Delhi, lần đầu 
tiên, J.Nehru kéo quốc kì Ấn Độ lên. 

Mặc dù cho đến khi có được nền độc lập thực sự, nước Ấn 
Độ mới phải còn phấn đấu nhiều, song với sự kiện này 15-8-1947, 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ về cơ bản đã hoàn 
thành. Đớ là thành quả của toàn thể nhân dân Ấn Độ kiên cường 
đấu tranh, cũng như công lao của các lãnh tụ kiệt xuất : 
M.Gandhi, J.Nehru. Trong số các lãnh tụ của cuộc đấu tranh 
giành độc lập, vai trò của J.Nehru có ý nghĩa đặc biệt : 

Ông là người có quan điểm dân tộc đúng đắn. Là người yêu 
nước thiết tha, căm thù ách thống trị thực dân, thương yêu nhân 
dân sâu sác, .J.Nehru tự hào với dân tộc Ấn Độ của mình. Trở 
lại với quá khứ, ông tìm thấy những giá trị vô giá (cũng như 
cả một số nhược điểm) của dân tộc Ấn Độ. Tiếp cận với nhiều 
lí thuyết, chủ nghĩa, song ông biết chọn con đường giải phóng 
dân tộc riêng - đường lối theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ. Theo. 
J.Nehru, lí tưởng dân tộc chủ nghĩa là sâu sắc, mạnh mẽ ; giải 
phóng dân tộc là sự nghiệp chung của toàn dân : không phân 
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biệt đẳng cấp, chủng tộc, tôn giáo và tự do của Ấn Độ chỉ cœ 
thể thực hiện cùng với tự do của dân tộc khác. 

Quan điểm dân tộc nói trên được Nehru quán triệt trong quá 
trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ. 

Từ chỗ phối hợp với các phong trào do M.Gandhi lãnh đạo, 
J.Nehru đã bắt kịp với yêu cầu của lịch sử và hoạt động của 
ông góp phần làm thay đổi dần tính chất của Đảng Quốc đại. 
Ngay từ khi còn chưa trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt của Quốc 
đại, Nehru đã có một số hướng hoạt động mới như quan tâm 
vận động thanh niên, nông dân kết hợp với cuộc đấu tranh chung 
của nhân dân thế giới. 

Việc đứng đầu cánh tả từ năm 1926 và trở thành Chủ tịch 
Đảng Quốc đại đã giúp ông thực hiện con đường của mìỉnh : đưa 
ra nhiều nghị quyết quan trọng đấu tranh cho độc lập hoàn toàn, 
hỗ trợ cho cuộc đấu tranh do Gandhi lãnh đạo. Ngay cả khi 
không còn là Chủ tịch Đảng, Nehru vẫn là thành viên không 
thể thiếu được trong ban lãnh đạo Đảng Quốc đại, của phong 
trào giải phóng dân tộc. Ông kiên quyết đấu tranh không chỉ 
chống thực dân Anh mà còn với các lãnh tụ cánh hữu trong 
Đảng Quốc đại, tư tưởng cực đoan của tổ chức Hindu Mahasabha, 
cũng như ý đồ chia cắt đất nước của Liên đoàn Hồi giáo. 

Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đấu tranh giải phóng, 
J.Nehru do hoàn cảnh thực tế đã chấp nhận giải pháp về phân 
chia Ấn Độ. Mặc dù dích đấu tranh chưa đạt được hoàn toàn, 
song việc Ấn Độ được trao trả quyền tự trị ngày 15-8-1947 đã 
là một tháng lợi lớn. Từ đây, Nehru có được tiền đề vững chấc 
để lãnh đạo đất nước đến độc lập hoàn toàn. 
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Chương III 


J.NEHRU VẠCH RA VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
ĐỐI NỘI CỦA ẤN ĐỘ 


Việc Ấn Độ tuyên bố tự trị đã đưa đến sự thay đổi căn bản 
trong đời sống chính trị của xứ này. Từ ngày 15-8-1947, Chính 
phủ Liên bang Ấn Độ được thành lập do Nehru làm Thủ tướng 
và đứng ra điều hành công việc của đất nước. 3 

Nehru với việc xây dựng chế độ chính trị và giải quyết 
các vấn đề dân tộc dân chủ 

Công việc nặng nề đặt trước Nehru là thiết lập một chính 
quyền đủ sức điều hành đất nước. Thủ tướng Nehru đồng thời 
là Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao. Đại đa số thành viên 
nội các là người của Đảng Quốc đại, chỉ có hai bộ trưởng là 
người của đảng khác. Tuy nhiên, đây là một chính phủ chưa 
thuần nhất vỉ bản thân Đảng Quốc đại cũng có nhiều xu hướng, 
thậm chí còn có người đại diện cho lực lượng bảo thủ. 

Biện pháp đầu tiên mà Chính phủ Nehru cần thực hiện là 
phải "Ấn Độ hóa" bộ máy hành chính, lực lượng vũ trang và Bộ 
Ngoại giao bằng việc thay thế các quan chức và sỉ quan người 
Anh. Có thể đơn cử cố gắng này trong một số linh vực. Viên 
Tổng đốc tự trị Mountbatten bị thay thế bằng một người Ấn. 
Chính phủ Nehru đã buộc quân Anh rút về nước. Ñgày 28-2-1948, 
nhiều đơn vị quân Anh rời Bombay. Tuy vậy, số sỉ quan cấp 
tướng, tá người Anh ở lại Ấn Độ còn không Ít : 16 thiếu tướng 
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và 260 cấp tá (54,8-8-1947). Bộ Ngoại giao Ấn Độ vẫn còn có 
trên 1000 quan chức người Anh làm việc. Đó là điều không thể 
chấp nhận được. Việc có mặt của người Anh đụng chạm đến tỉnh 
câm dân tộc và gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Ấn. 


Với sự cố gắng của Chính phủ Ấn Độ do Nehru đứng đầu, 
tất cả người Anh đã rời khỏi bộ máy nhà nước Ấn Độ. Vấn đề 
Ấn Độ có thể ở lại trong khối Liên hiệp Anh hay không, cuối 
cùng đã được quyết định : Ấn Độ là một nước cộng hòa có chủ 
quyền, vẫn ở trong khối Liên hiệp Anh và công nhận ngôi vua 
Anh như là biểu tượng của khối Liên hiệp mà Ấn Độ là thành viên. 


J.Nehru được cử làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp của 
nước Ấn Độ mới. Ngày 26-11-1949, Hội nghị Lập hiến đã thông 
qua Hiến pháp mới. Theo Hiến pháp này, Ấn Độ là một nước 
Cộng hồa có chủ quyền mà ở đớ các quyền dân chủ và công lí 
thuộc mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tự do tín ngưỡng 
được đảm bảo, chế độ đẳng cấp và các đặc quyền bị bãi bỏ, nhân 
phẩm và khối đoàn kết dân tộc được pháp luật bảo vệ. Hiến 
pháp cũng đưa ra nguyên tắc phân chia nghiêm ngặt giữa các 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chính phủ trung ương 
do Thủ tướng đứng đầu và Chính phủ các bang do các thủ hiến 
phụ trách chịu trách nhiệm trước Quốc hội Ấn Độ và Hội nghị 
Lập pháp các bang. Với Hiến pháp - đạo luật cơ bản của đất 
nước - Ấn Độ có được cơ sở pháp lí để tiến lên. Dưới sự lãnh 
đạo của Nehru, một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được 
đề ra. Chiến lược này dựa trên nguyên tắc một nền kinh tế đa 
thành phần và dân chủ về chính trị. Mục đích của nó là phát 
triển kinh tế trên cơ sở nguồn dự trữ tài nguyên của đất nước 
thông qua công nghiệp hóa trên một phạm vi rộng lớn ; bình 
đẳng, công bằng xã hội và dân chủ hóa quyền lực chính trị, 
quyền lực kinh tế. 


Theo đánh giá của Aruna Asaf Ali trong bài "Quan điểm" (60) 
thì sau khi giải phóng khỏi ách thống trị của người Anh, Nehru 
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phải tạo ra "nguyên liệu" cho nền độc lập. Trách nhiệm lịch sử 
đặt ra trước ông là đưa lại cho nước Ấn Độ một hiến pháp dân 
chủ và đi theo nó là một chính phủ và bộ máy chính quyền ổn. 
định. Bà nhận xét : "Lần cuối cùng Nehru bị ra tòa, nhưng lần 
này không phái là tòa án thực dân Anh mà là bản thân lịch sử". 


Nehru đã cố công để cải tạo tỉnh thần và diện mạo Ấn Độ. 
Công lao của ông về mặt này là đã đặt mốc khởi đầu cho việc 
quản lí dân chủ và nền kinh tế có kế hoạch. Về chính trị, Nehru 
chọn hỉnh thức cầm quyền kiểu nghị viện Anh. Ông là một nghị 
viên xuất sắc, tấm gương về sự tôn kính thực sự với quá trình 
dân chủ. Nền dân chủ, theo Nehru không chỉ là công cụ đảm 
bảo tự do mà còn là phương tiện để đạt đến đoàn kết dân tộc. 


Nehru và Đảng Quốc đại 


Như các phần trên đề cập đến, Đảng Quốc đại đã lãnh đạo 
thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ và di nhiên từ 
năm 1947 trở thành Đảng cầm quyền. Mặt khác, Đảng Quốc đại 
không phải là một chính Đảng thống nhất mà mang tính chất 
mặt trận. lộ cấp lãnh đạo cao nhất luôn diễn ra cuộc đấu tranh 
giữa các phái. Thường thường có hai phái chính : phái của Nehru 
và phái của những người đối lập (tập trung xung quanh V.Patel 
và từ năm 19ð1 là K.Patil, M.Dessai) ; thậm chí có lúc tồn tại 
3 nhớm - thêm cách tả của K.Malavia. Trong thời kì 1947 - 
1950, trong Đảng, trong Chính phủ tồn tại chế độ hai thủ lĩnh : 
Nehru và Patel - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ. Khi Patel 
chết (tháng 12-1950), chức Phó Thủ tướng cũng bị xóa bỏ và 
Nehru trở thành lãnh tụ lớn nhất và gần như duy nhất của 
Chính phủ và Đảng Quốc đại. 

Về lí thuyết, kế hoạch xây dựng nước Ấn Độ mới tỏ ra vô 
cùng phức tạp để có thể thực hiện được nó trong thực tế. Phần 
Cương lĩnh trong Điều lệ Đảng Quốc đại sửa đổi có ghi : Mục 
đích của Đảng Quốc đại là lợi ích và tiến bộ của nhân dân 
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Ấn Độ... dựa trên sự bình đẳng các khả năng, quyền kinh tế, 
chính trị xã hội tiến tới một xã hội đại đồng, hợp tác. 

Chính sách của Nhà nước về các vấn đề quan trọng nhất được 
bàn bạc và quyết định trong Đảng và Chính phủ. Do sự khác 
biệt về quan điểm giữa các phái, giữa trung ương và các địa 
phương, nhất là từ khi Nehru thôi giữ chức Chủ tịch Đảng Quốc 
đại từ năm 1954 mà mâu thuẫn tăng lên. 


Cũng từ năm 1954, vai trò của các cơ quan lãnh đạo Đảng 
Quốc đại thay đổi rõ rệt. Xuất hiện những bất đồng sâu sắc 
trong Ủy ban hành động và Chủ tịch Đảng đóng vai trò ít quan 
trọng hơn trong đời sống chính trị của đất nước nói chung và 
trong Đảng nói riêng. Nehru và những người ủng hộ ông tin 
tưởng sâu sắc vào tính chất dân chủ của thiết chế nghị viện. Từ 
đây cho đến khi Nehru mất năm 1964, do uy tín của mỉnh, Đảng 
Quốc đại tiếp tục duy trì chế độ một Đảng dưới sự lãnh đạo của 
Thủ tướng Nehru. Mặt khác, do bất đồng phe phái trong Đảng 
Quốc đại mà ảnh hưởng của Đảng này trong quần chúng giảm 
nhiều. Sự bất đồng sâu sắc trong nội bộ Đảng thể hiện rõ qua 
đại hội Bhubaneshvar tháng 1-1964 - Đại hội cuối cùng mà 
Nehru tham dự. 


Tuy nhiên, dù ở cương vị Chủ tịch Đảng hay không, Nehru 
vẫn là một lãnh tụ được thừa nhận của Đảng Quốc đại. Mối 
quan hệ lãnh tụ Đảng - nguyên thủ quốc gia thật chặt chẽ : 
Nehru dựa vào sự hậu thuẫn của một đảng đã từng có công lao 
chủ chốt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, có số đảng viên 
đông đảo nhất ; còn Đảng Quốc đại thì nhờ uy tín của J.Nehru, 
thông qua ông để thực hiện chính sách của mình. 

Từ giữa những năm 50, trong Đảng Quốc đại xuất hiện một 
nhà hoạt động đầy năng lực : Indira Gandhi - con gái duy nhất 
của J.Nehru. Năm 1956, I. Gandhi trở thành người lãnh đạo 
Đảng bộ Quốc đại ở Allahabad và năm 1957, được cử vào Ủy ban 
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bầu cử của Đảng. Tháng 2-1959, tại Nagpur, IGandhi được bầu 
làm Chủ tịch Đảng. Đúng như nhận xét của nhà sử học 
E.Pusepdach : Gia đình Nehru đã cung cấp cho Ấn Độ ba thế 
hệ Chủ tịch Đảng Quốc đại : M.Nehru hai nhiệm kỉ năm 1919 
và 1928, J.Nehru với 6 nhiệm kỉ (hai nhiệm trước năm 1947 và 
4 nhiệm kì kiêm chức Thủ tướng) và I. Gandhi. 


Nehru với vấn đề dân tộc dân chủ (Cải cách hành chính 
lãnh thổ) 


Năm 1947, Thủ tướng J.Nehru thành lập một bộ riêng về 
công việc đối với các công quốc do Bộ trưởng Nội vụ V.Patel 
kiêm nhiệm phụ trách. Đây không chỉ là một cuộc cải cách hành 
chính đơn thuần mà còn liên quan đến vấn đề dân chủ. 


Ở Ấn Độ khi được độc lập tồn tại rất nhiều công quốc (601), 
bên cạnh các bang trực tiếp do trung ương quản lí. Tại các công . 
quốc này, quyền thống trị thuộc về các lãnh vương mà bản thân 
họ lại là thành viên của các viện vua chúa, song quyền hành 
thực tế thuộc về người Anh. Sau cuộc đại khởi nghĩa năm 
1857 - 1859, thực dân Anh đã biến giai cấp phong kiến Ấn Độ 
mà đại diện là các lãnh vương thành công cụ thống trị của họ. 


Trong các công quốc đã sớm hình thành một phong trào dân 
tộc dân chủ rộng lớn. Hội nghị nhân dân được thành lập ở các 
công quốc nhằm đấu tranh đòi quyền công dân tối thiểu. Thoạt 
đầu, Đảng Quốc đại chủ trương không can thiệp vào công việc 
nội bộ các công quốc, song từ cuối những năm 30, tình hình 
thay đổi. Tháng 2-1939, Hội nghị nhân dân toàn Ấn Độ họp và 
bầu J. Nehru làm Chủ tịch, PSitarayya làm Phó chủ tịch. 


Tại Hội nghị nhân dân toàn Ấn tháng 12-1945, lần đầu tiên 
Nehru đã đưa ra quan điểm về việc biến các công quốc này 
thành những bang độc lập hay sáp nhập vào những vùng lãnh 
thổ xung quanh. Các lãnh vương có thể vẫn là người đứng đầu 
theo hiến pháp trong một chế độ cai trị dân chủ. 
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Mặc dù theo kế hoạch Mountbatten, các lãnh vương vẫn được 
trọng vọng, song họ đã mất dần quyền lực thực tế. Chính phủ 
Nehru đã đưa ra công thức cho việc sáp nhập các công quốc vào 
liên bang Ấn Độ : lãnh vương được giữ lại tài sản, cả động sản 
và bất động sản, nhận được trợ cấp của nhà nước, thậm chí 
quan lại trong bộ máy công quốc cũng có một khoản bảo hiểm, 
Các lãnh chúa bị tước khỏi quyền lực chính trị, quyền có quân 
đội riêng. Do còn muốn giữ lại quan hệ với Anh quốc (thực tế 
đến tháng 8-1948, vẫn còn Đại Tổng đốc người Anh tại Ấn Độ) 
nên nhiều lãnh vương chưa vội sáp nhập vào Ấn Độ. 

Tuy nhiên, do thái độ kiên quyết của Chính phủ Nehru và 
phong trào phản phong của nhân dân ở nhiều công quốc 
(Hyderabad, Kashmir, Travacur, Bhopal, Orissa...) mà các lãnh 
vương trước sau đều thực hiện việc sáp nhập. Trong những năm 
1947 - 1949, ððð trong số 601 công quốc đã sáp nhập vào Ấn 
Độ, số còn lại nhập vào Pakistan. Có 3 hình thái sáp nhập 
như sau : 


- 2l1 công quốc nhỏ gia nhập vào các bang thống nhất 
(Bombay, các bang Trung Ấn, Orissa...) trở thành các huyện trực 
thuộc bang. 


- 70 công quốc có chế độ tự trị do trung ương trực tiếp quản 
lí (Bhopal, Manipur, Tripur) hoặc thành các công quốc liên kết 
(Mymachal, Pradesh, Kush, Vindhiga Pradesh). 


- 269 công quốc lập thành các đơn vị hành chính - liên minh 
các công quốc. 

Tại các đơn vị hành chính mới này, việc bầu cử vào các cơ 
quan lập pháp địa phương được tiến hành. Tổng đốc các đơn vị 
này cũng chính là các lãnh vương được bổ nhiệm bởi Chính phủ 
trung ương. Như vậy, mặc dù vẫn còn tồn tại tầng lớp lãnh 
vương, song vị thế của họ cũng như giai cấp phong kiến nói 
chung đã bị suy giảm nghiêm trọng. 
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Cơ sở kinh tế của phong kiến Ấn Độ là chế độ - ruộng đất 
Damindari bị thay thế bằng chế độ Rajatri." 

Quá trỉnh thống nhất đất nước từ các công quốc manh mún 
trong những năm 1947 - 1949 được coi là cuộc cải cách hành 
chính đầu tiên. Cùng với chế độ thuế đất mới, nó đã giáng một 
đòn chí mạng vào các thế lực phong kiến, củng cố chính quyền 
Nhà nước. Trừ 3 công quốc Junagadh, Hyderabad và Kashmir có 
một số cuộc nổi dậy, nói chung quá trình sáp nhập các công 
quốc vào liên bang Ấn Độ là thuận lợi. Đến năm 1956, việc cải 
tổ hành chính do nỗ lực của Chính phủ Nehru về cơ bản đã 
hoàn thành. 14 bang mới trên cơ sở các công quốc cũ được thành 
lập. Hình thức công quốc phong kiến lỗi thời do thực dân Anh 
duy trì bị xóa sạch. 

Theo Hiến pháp, Ấn Độ đã thành lập 28 bang theo các nhóm 
lớn A, B, C. Tuy nhiên, các bang mới vẫn không phản ánh được 
tính chất ngôn ngữ - tộc người phức tạp, được hỉnh thành từ 
lâu đời. Do áp lực quần chúng, Chính phủ Nehru đã có nhiều 
nhượng bộ. Việc thành lập bang Andhra tháng 12-1952 là một 
bước tiến nhất định trên con đường giải quyết vấn đề dân tộc 
ở vùng có cư dân Telugu sinh sống. Yêu cầu phân chia lãnh thổ 
hành chính trở nên gay gắt đã dẫn tới việc thành lập thêm 14 
bang mới và 6 lãnh thổ hành chính trực thuộc trung ương trong 
năm 1956 nới trên. 


+ Damindar (theo tiếng Ba Tư là chủ đất) là chế độ ruộng đất phong kiến Ấn Dộ, 
theo đó địa chủ có quyền thừa kế đất đai. Sau khi Anh chiếm Ấn Độ từ thế kỉ XVIII, 
người ta gọi chế độ sở hữu đất đai và nộp thuế đó là Dørmindari. Chế độ này được Anh 
duy trì ở vùng Bắc, Đông và Trung Ấn với một bồ sung là thuế phải nộp cho chính quyền 
thực dân. ` 

Còn Ñz/ari thì quy định sở hữu đất đai tối cao thuộc về Nhà nước và quyền chiếm 
hữu đất đai đó đã buộc chặt người nông dân và tiểu phong kiến vào chế độ lĩnh canh vô 
thởi hạn. Người Anh đã sử dụng hình thức này ở những vùng còn lại từ thế kỉ XIX. Chế 
độ thuế đất Rajatri thay thế hoàn toàn cho Damindari trong những năm 50. 
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Sau khi bản đồ hành chính được vẽ lại, Chính phủ Nehru và 
lãnh đạo Đảng Quốc đại bắt đầu lo ngại rằng tất cả các vấn đề 
dân tộc gắn với việc phân chia hành chính và thành lập các bang 
trên cơ sở.dân tộc tất yếu dẫn đến sự phát triển chủ nghĩa biệt 
lập (Particularism). Do vậy, Chính phủ trung ương đã ra chỉ thị 
thành lập 5 vùng dưới sự cai quản của Hội đồng vùng. Hội đồng 
gồm các đại diện Chính phủ trung ương và Chính phủ các bang 
tương ứng. Các hội đồng vùng làm công việc tư vấn, kế hoạch 
hóa, chương trỉnh phát triển kinh tế của cấp bang, giải quyết 
vấn đề các dân tộc thiểu số, tranh chấp ranh giới, sử dụng nguồn 
nước, giao thông vận tải v.v... | 


Nói chung, cải cách lãnh thổ hành chính năm 1956 đã không 
giải quyết được vấn đề dân tộc ở Ấn Độ. Từ đây bùng lên cuộc 
đấu tranh nhằm thành lập các bang trên cơ sở ngôn ngữ. Lấy 
bang Punjab làm ví dụ : Bang này có cư dân nói hai thứ tiếng 
Punjabi và Hindi. Sau cuộc đấu tranh lâu dài 8 năm, đến năm 
1964, Chính phủ trung ương mới tách bang Hariana nới tiếng 
Hindi ra khỏi bang Punjab. Ngoài ra, để đáp ứng với yêu cầu 
của phong trào đòi quyền tự trị ở bang Assam tại Đông Bác Ấn 
Độ, năm 1960, Chính phủ Nehru đã cho lập bang mới Nagaland. 


Liên quan đến cuộc đấu tranh dân tộc ở Ấn Độ là vấn để 
ngôn ngữ quốc gia. Từ năm 1949, Hội nghị Lập hiến đã khẳng 
định tiếng Hindi là ngôn ngữ quốc gia và tiếng Anh là ngôn ngữ 
chính thức thứ hai của đất nước trong thời gian 1ð năm. Tuy 
nhiên, do sự khó khăn của việc thay đổi tiếng Anh bằng tiếng 
Hindi mà năm 1962, tại kì họp Quốc hội, Chính phủ Nehru đã 
đề nghị kéo dài không thời hạn việc thay thế tiếng Anh, đồng 
thời cũng thông qua quyết định về việc đưa tiếng Hindi vào thay 
ở các trường đại học. 


Trong một đất nước có nhiều tôn giáo, Nehru không chủ 
trương nghiêng về dùng một tôn giáo nào làm quốc giáo mà 
muốn xây dựng một đất nước thế tục. Ông đề cao và kính trọng 
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đối với Khan Apdul, H.Khan, M.Azad, R.Ahmond, Seikh, Apdulla, 
Dakir Husain... Dưới con mắt Nehru, họ là sự khẳng định rằng 
Ấn Độ đã và sẽ là nhà nước thế tục, phi tôn giáo. 


Nehru với việc xây dựng nước Ấn Độ độc lập về kinh 
tế. Đường lối "kinh tế hỗn hợp" 


Trong những năm sau khi giành được độc lập, Chính phủ 
Nehru tập trung khắc phục hậu quả của việc chia cắt đất nước. 
Do đất nước bị phân chia mà các mối liên hệ kinh tế truyền 
thống bị cát đứt. Nhiều vùng nông nghiệp lớn bị nhập vào 
Pakistan. Các cuộc xung đột vũ trang giữa Ấn Độ và Pakistan, 
sau đó là chiến tranh thương mại thời kì 1947-1950, đã gây 
thêm khó khăn cho việc lập lại quan hệ kinh tế giữa hai xứ tự 
trị Công nghiệp bị đình đốn do thiếu nguyên liệu, giao thông 
vận tải bị ngưng trệ. Nông nghiệp lạc hậu với những dấu ấn 
nặng nề của các yếu tố tiền tư bản chủ nghĩa, năng suất lao 
động thấp vào loại nhất thế giới. Trong khi đó, tư bản nước 
ngoài chủ yếu là Anh nắm địa vị thống trị trong các ngành kinh 
tế chủ chốt của Ấn Độ, hằng năm, thu về 1,2 đến 1,5 tỉ USD 
lợi nhuận. 


Tháng 9-1947, khi nới đến những khó khăn sau một năm 
nắm chính quyền, Nehru tuyên bố : "Phần lớn năm qua phải đối 
phớ với những vấn đề trong nước. Chúng ta không có thời gian 
để làm các việc cần thiết khác. Vấn đề kinh tế của chúng ta 
không những không được giải quyết mà còn trở nên phức tạp 
hơn do những sự kiện mà chúng ta mong muốn ra khỏi. Chẳng 
hạn, một trong những tỉnh giàu nhất của chúng ta là Punjab 
không cung cấp được sản phẩm nào. Hàng triệu người sản xuất 
nông sản trước đây trở thành người di tản thất nghiệp. Như vậy 
là chúng ta chịu thiệt hại kép" (59.6-9-1948). 

Nhiệm vụ đặt ra cho Chính phủ Nehru sau ngày đạt được 
quyền tự trị là hết sức nặng nề : Phải vượt qua sự lạc hậu hàng 
bao thế kỉ, xây dựng một nền kinh tế đa ngành, hiện đại. Các 
nguyên tấc của chính sách kinh tế của Chính phủ tự trị Liên 
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bang Ấn Độ được trình bày. đẩy đủ hơn cả trong "Tuyên ngôn 
về chính sách công nghiệp" do J.Nehru trình bày tại Quốc hội 
Lập pháp tháng 4-1948. Đó là đường lối phát triển nền kinh tế 
hỗn hợp. Chính phủ Nehru vẫn khuyến khích doanh nghiệp tư 
nhân bằng chế độ thuế quan bảo hộ, hạn chế hoạt động tư bản 
nước ngoài. Nhà nước nắm độc quyền ngành sản xuất vũ khí và 
năng lượng nguyên tử, ngành đường sắt, luyện kim đen, công 
nghiệp than đá, dầu khí. Đường lối chủ nghĩa tư bản nhà nước 
còn thể hiện trong việc quốc hữu hóa ngân hàng dự trữ Ấn Độ 
ngày l-7-1948 và việc thông qua đạo luật về các nhà băng nhằm 
tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước đối với các ngân hàng 
cổ phần tư nhân. 

—— Mặc dù những biện pháp của chính sách kinh tế hỗn hợp còn 
hạn chế, song so với chính sách kinh tế của chế độ thuộc địa 
trước năm 1947 đã là một bước nhảy vọt. 


Nehru và những kế hoạch 5 năm dầu tiên 


Sau ngày Cộng hòa Ấn Độ ra đời (26-1-1950), những khó 
khăn kinh tế vẫn rất lớn. Nền công nghiệp còn đình trệ, mùa 
màng thất bát dẫn đến khan hiếm lương thực, nạn đới bát đầu 
đe dọa. Tình hình đó buộc Chính phủ Ấn Độ kêu gọi Mi viện 
trợ lương thực. Tháng 6-1951, Mi đã cho Ấn Độ vay 190 triệu 
USD để mua lúa mì của Mi. 

Nhiệm vụ đặt ra cho Chính phủ Nehru lúc này là phải cải 
tạo sâu sắc nền kinh tế, chính trị xã hội và văn hóa, xây dựng 
một nền kinh tế hiện đại làm cơ sở để bảo vệ chủ quyền. 


Lúc này trong ban lãnh đạo Đảng Quốc đại có hai khuynh 
hướng giải quyết vấn đề này. Phái hữu do V.Patel, Phó Thủ 
tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ đứng đầu chủ trương phát triển 
bằng mọi cách và không hạn chế doanh nghiệp tư bản tư nhân, 
thỏa hiệp với giai cấp địa chủ phong kiến, đàn áp cuộc đấu tranh 
của người lao động, trong đối ngoại phải hướng về các nước 
phương Tây. Còn đường lối của Nehru là ưu tiên phát triển khu 
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vực Nhà nước, bát đầu đưa kế hoạch hóa vào hệ thống quản lí 
kinh tế quốc dân, tiến hành tuần tự các cuộc cải cách ruộng đất 
chống phong kiến và nhiều cải cách khác, thực hiện những biện 
pháp cải thiện đời sống người lao động, theo đuổi đường lối trung 
lập chống chủ nghĩa thực dân trong đối ngoại. 

Mặc dù có sự chống đối của các lực lượng bảo thủ như V.Patel, 
P.Tandon, nhưng Nehru lại được sự ủng hộ của những người theo 
chủ nghĩa trung tâm, cánh tả trong ban lãnh đạo Đảng Quốc 
đại và các cơ quan lập pháp và hành pháp trung ương. 


Tháng 9-1951, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới 
và tính đến uy tín quảng đại của J.Nehru, Ủy ban hành động 
đã bầu ông làm Chủ tịch Đảng Quốc đại. 


Thắng lợi Đáng Quốc đại do J.Nehru đứng đầu trong cuộc 
tổng tuyển cử đầu tiên cho thấy quần chúng tin rằng Đảng của 
ông sẽ tiến hành những cải cách kinh tế - xã hội như đã nêu 
lên trong cương lĩnh bầu cử. Đó là thực hiện luật thay thế 
Damindari, thu hẹp phạm vi bóc lột của giai cấp địa chủ phong 
kiến mở đường cho lối kinh doanh tự do trong nông nghiệp, bước 
đầu làm thay đổi diện mạo nông thôn Ấn Độ. Tiếp đó, luật Sở 
hữu tối đa đã dọn đường cho sự phát triển nông thôn theo con 
đường tư bản chủ nghĩa. Chính phủ Nehru cũng ủng hộ phong 
trào "hiến đất", "hiến làng" của địa chủ. 

Nhìn chung, chính sách cải cách trong nông nghiệp đã thủ 
tiêu đáng kể các tàn tích phong kiến lâu đời trong xã hội Ấn 
Độ. Dưới thời Nehru, tổng sản lượng nông nghiệp tăng 65%. Tuy 
nhiên, do dân số tăng quá nhanh nên hằng năm Ấn Độ phải 
nhập từ 4 đến 6 triệu tấn lương thực. Chính phủ Nehru, một 
mặt mở rộng diện tích canh tác, sử dụng vai trò Nhà nước để 
xây dựng mạng lưới thủy lợi và các công trình hỗ trợ nông 
nghiệp, mặt khác có kế hoạch để chuẩn bị chuyển từ quảng canh 
sang thâm canh. 

Ngay từ đầu năm 1950, Ấn Độ tăng cường hơn nữa vai trò 
Nhà nước trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Ủy ban 
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:ế hoạch trực thuộc Chính phủ do chính J.Nehru làm Chủ tịch 
ược thành lập. Ủy ban này có nhiệm vụ soạn thảo đề án Kế 
oạch 5ð năm lần thứ nhất (1951-1956). 

Ý tưởng kế hoạch hóa và kế hoạch 5 năm đã có ở Nehru từ 
ất sớm. Năm 1938, Đảng Quốc đại đã thành lập Ủy ban quốc 
ia về kế hoạch hớa do Nehru làm Chủ tịch. Thành viên của Ủy 
an này do Nehru lựa chọn, trong đó không chỉ có các chính 
hách mà còn có cả các nhà bác học, nhà kinh tế, công thương 
ia. Bảo vệ quan điểm của mình, ông đã từng nói : "thật phi lí 
hi người ta tranh cái về thắng lợi hay thất bại của kế hoạch 
. năm. Hiện nay chỉ có các cuộc bàn luận về "kế hoạch hớa", 
kế hoạch 5 năm". Các xô viết đã đưa lại cho các từ này sức 
¬ạnh diệu kì". 

Từ kế hoạch 5 năm nới trên cũng như Kế hoạch 5 năm lần 
hứ hai (1956 - 1961) và lần thứ ba (1961 - 1965) cho thấy 
ưới thời Nehru đã thực hiện đường lối ưu tiên phát triển khu 
ực Nhà nước trong công nghiệp và kết cấu hạ tầng, sáp nhập 
ư kiểm soát của Nhà nước đối với các sản phẩm công nghiệp 
hủ yếu. Hướng trọng tâm của kế hoạch ð năm đầu tiên là cởi 
to nền công nghiệp, còn của hai kế hoạch sau là điện khí hóa 
ất nước. 

Chính phủ Nehru tăng nhanh vốn đầu tư vào khu vực kinh 
š Nhà nước, làm cho kinh tế Nhà nước phát triển nhanh chóng. 
o với năm 1948, tổng sản lượng công nghiệp năm 1964 tăng 
,Ð lần. 

Tuy nhiên, khu vực kinh tế Nhà nước cũng chỉ đạt gần 18%, 
hạm vi ảnh hưởng của khu vực kinh tế tư bản tư nhân do đại 
¡ sản nắm còn chiếm ưu thế. Kết quả của công nghiệp hớa 


1ưa cao. 

Có thể nhận thấy một số hạn chế của chính sách kinh tế - 
¡ hội của Nehru trong giai đoạn đầu này. Cải cách ruộng đất 
ìn không giải quyết được vấn đề phân chia đất đai cho những 
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người nông dân không có ruộng mà chủ yếu là tạo điêu kiện để 
chủ nghĩa tư bản phát triển trong nông nghiệp dễ dàng hơn. 
Quyền lợi sống còn của công dân bị các nghiệp chủ tấn công 
mạnh, đến mức cuối năm 1955 Thủ tướng Nehru phải kêu gọi 
họ "nên có quan điểm nhân đạo đối với các vấn đề công nhân 
nhiều hơn". Nhiều đạo luật hạn chế tự do dân chủ vẫn tiếp tục 
được gia hạn như "đạo luật bắt giam phòng ngừa", "đạo luật 
kiểm duyệt báo chí" dự kiến chỉ thực hiện trong năm 1953, song 
đã kéo dài đến 31-1-1956. 

Sự thiếu nhất quán trong chính sách đối nội của Chính phủ 
Nehru đã gây nên sự bất bỉnh trong các tầng lớp nhân dân. 
Tháng 7-1952, 200 nhà làm luật ở Calcutta và Bombay đã lên 
tiếng phản đối Chính phủ kéo dài đạo luật bắt giam phòng ngừa. 
Ủy tín của Đảng quốc đại bị giảm sút. Chính tờ Nœ£iondl Heraild - 
Người đưa tin quốc gia, một tờ báo gần gũi Đảng Quốc đại nhất 
cũng công nhận điều đó : "Thậm chí những người đã bầu cho 
Đảng Quốc đại thì nay không còn nhiệt tình với nó, không muốn 
hành động phấn theo chương trình của Đảng" (55.29-12-1952). 


Theo thống kê của Ban lãnh đạo Đảng Quốc đại đưa ra tháng 
9-1954 thì con số đảng viên của Đảng đã giảm từ 8,8 triệu năm 
1952 xuống còn 6,1 triệu năm 1953, số đảng viên tích cực giảm 
từ 30 vạn xuống còn 7,l vạn. Do vậy, nhiệm vụ củng cố uy tín 
của Đảng được đặt ra. 


Nehru với đề án xây dựng 'một xá hội theo mấu hình 
xã hội chủ nghĩa" 


Ngày 17-1-1955 tại Avadi bang Madras, kì họp thường niên 
lần thứ 60 của Đảng Quốc đại được tổ chức. Lúc này, Nehru đã 
thôi chức Chủ tịch Đảng theo yêu cầu của ông và thay ông là 
U.N. Dhevar từ tháng 11-1954. Mặc dù vậy, Nehru vẫn là thủ 
lĩnh có uy tín nhất của Đảng. Tại kì họp này, Nehru đã đưa ra 
đề án về việc xây dựng ở Ấn Độ "một xã hội theo mẫu hình xã 
hội chủ nghĩa" (Socialistic pattern of Sociaty'). 
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Nguyên nhân nào khiến Nehru đưa ra đề án đó ? Trước hết 
›hải nói rằng cảm tỉnh của ông đối với chủ nghĩa xã hội đã có 
ừ lâu. Ngay từ khi đang du học ở Anh, ngọn gió mới của tư 
ưởng xã hội chủ nghĩa Phabien với ý tưởng cải tạo dần xã hội 
ư bản thành xã hội chủ nghĩa bằng con đường cải cách đã lôi 
uốn mạnh mẽ Nehru. Ông nghiên cứu chủ nghia Mác-Lênin. 
{am 1927, Nehru có dịp sang thăm đất nước của Cách mạng 
háng Mười. Dù chỉ lưu lại 4 ngày nhưng việc tận mát chứng 
đến những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước 
vô viết đã tạo nên trong ông một dự cảm xây dựng xã hội kiểu 
ó ở Ấn Độ. 

Sau khi trở thành Chủ tịch Đảng Quốc đại năm 1929, Nehru 
ã đưa chủ nghia xã hội vào chương trình nghị sự. Trong các 
ăn bản do Nehru soạn thảo như : "Lời tuyên bố độc lập" năm 
929, "Tuyên ngôn về các quyền cơ bản" năm 1930, "Chương 
rình cải cách ruộng đất", "Cương lĩnh tranh cử" năm 1936 và 
ác tài liệu khác đã cho thấy ảnh hưởng của các quan điểm chủ 
ghia xã hội ở ông. 

Mặc dù chịu ảnh hưởng quan điểm chủ nghĩa xã hội Phabien, 
¡ tưởng mácxít, song quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Nehru : 
ý sắc thái riêng biệt. Ông muốn làm một "cuộc cách mạng không 
n ào" phù hợp với đặc điểm tình hình của Ấn Độ. Về điều này, 
tột nhà lãnh đạo Quốc đại - ông A.Azad lí giải : "Nếu một 
ảng viên nào đó của Đảng nghĩ rằng chúng ta đã đưa ra một 
hẩu hiệu mới thì anh ta lập tức bị thất vọng... Chúng ta không 
n rằng trên thế giới chỉ tồn tại hai con đường chủ nghia xã 
3i và chủ nghĩa tư bản. Chúng ta nơi rằng có thể có con đường 
tứ ba : con đường bổ sung - con đường mà chúng ta chọn là 
¡ hội kiểu xã hội chủ nghĩa". Một nhà lãnh đạo khác của Đảng 
uốc đại, ông H.Despande thì nói : công thức mới - đó là sự 
ễn giải các tư tưởng cũ. Ngoài ra, nó làm nảy sinh một tỉnh 

ần mới trong quần chúng công nông. 


Trong quá trình thảo luận, có nhiều ý kiến bổ sung, song khi 
thông qua thì nghị quyết cơ bản giống với dự thảo của Nehru. 
Nghị quyết Avadi nhấn mạnh : "Tiêu chuẩn cơ bản để xác định 
đường lối phát triển không phải là lợi nhuận tư nhân mà là 
thành quả xã hội. Khu vực Nhà nước sẽ được phát triển sâu 
rộng, nhanh chóng và cả khu vực tư nhân nữa cũng đóng vai 
trò đáng kể trong một kế hoạch lớn được xã hội chấp nhận". 

Thoạt đầu phản ứng của các nghiệp chủ lớn đối với Nghị 
quyết trên là tiêu cực. Nhưng chỉ một tháng rưỡi sau, nhà tài 
phiệt Ấn Độ Birla tuyên bố : "Nhà nước và kế hoạch hóa được 
công nhận là có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của đất 
nước. Chúng ta cần phải đạt được sự phát triển nhanh chóng 
về công nghiệp trong 10-15 năm. Chúng ta cần phải tiến nhanh 
về phía trước mà nếu làm khác đi sẽ gặp khó khăn, bất hạnh 
mới" (56. 13-3-1955). 

Công thức về chủ nghia xã hội kiểu Nehru có thể khái quát 
bằng nền kinh tế kế hoạch hóa cộng với chế độ quản lí dân chủ 
đất nước thông qua Hiến pháp. Chính Nehru đã chủ trì Ủy ban 
soạn thảo Hiến pháp. Hiến pháp Ấn Độ kêu gọi các công dân 
của nước mình sống trong tình anh em, bảo vệ các giá trị cá 
nhân, thống nhất dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Hiến pháp chọn 
hình thức quản lí đất nước theo kiểu đại nghị Anh. Dân chủ, 
theo quan niệm của Nehru, không chỉ là công cụ để đảm bảo tự 
do mà còn là phương tiện để đạt đến đoàn kết dân tộc. Nehru 
nhiều lần nhấn mạnh : xã hội mà ông muốn xây dựng phải là 
xã hội bảo vệ tính chất bất khả xâm phạm của cá nhân, không 
phải là chế độ độc quyền nhà nước có quyền hạn vô biên, áp 
chế cá nhân thế nào tùy ý. Có thể nói, Nehru đã đưa vào khái 
niệm chủ nghia xã hội một nội dung khác với những người 
mácxít. Ba năm sau, năm 1958, trong bài báo "Quan điểm cơ 
bản" của mình, ông đặt câu hỏi : "Mục đích cuộc sống của chúng 
ta là gì ? " và trả lời : "Chủ nghĩa xã hội và dân chủ, đó là 
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hương tiện để đạt được mục đích mà bản thân nó không phải 
à mục đích của chúng ta" (72). 

Từ những ý kiến và việc làm của Nehru cho thấy, ông đã tiếp 
hu ảnh hưởng của chủ nghia xã hội và những kinh nghiệm 
hành công của Liên Xô, nhầm rút ra những điều cần thiết để 
ân dụng vào công cuộc xây dựng đất nước Ấn Độ độc lập. Mục 
ích cuối cùng của ông là độc lập dân chủ, bình đẳng xã hội 
rên nền tảng của chế độ tư bản chủ nghĩa. Có thể nói, tiếp cận 
ủa ông với chủ nghia xã hội về lí luận cũng như thực tế đã tạo 
ho ông một cách nhìn riêng về chủ nghĩa xã hội. 

Mặc dù có một số điểm khác với những người mácxít, nhưng 
ản thân việc thông qua cương lĩnh về "xã hội kiểu xã hội chủ 
ghia" đã xác nhận sự phổ biến của tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
Ấn Độ. Một tờ báo lớn ở Ấn Độ xác nhận : "Những người Quốc 
ại nhiệt liệt chào đón quyết định trên vì họ nhìn thấy một 
ướng xác định mới hơn, là vũ khí mạnh nhất đương đầu với 
ánh tả" (55. 18-1-1955). 


Cuộc bầu cử mới vào Hội đồng lập pháp bang Andhra tháng 
-1955 là tiêu chí kiểm tra ảnh hưởng của Đảng Quốc đại cũng 
hư bản thân Thủ tướng Nehru trong quần chúng. Đảng Quốc 
ại đã sử dụng rộng rãi Nghị quyết của kì họp Avadi. Ngoài ra 
rong các bài phát triển vận động tranh cử ở bang này, Nehru 
ã long trọng hứa rằng : "Chính phủ sẽ thiết lập xã hội xã hội 
hủ nghĩa ở Ấn Độ qua 10 năm sau" (4ð. Tr.131). Kết quả là, 
xặt trận thống nhất gồm Đảng Quốc đại, Đảng Xã hội nhân 
ân và Đảng Nông dân (Đảng địa phương) đã thu được 146 trong 
ố 196 ghế ở Hội đồng lập pháp bang Andhra, trong đó riêng 
lảng Quốc đại đã có 119 ghế. 

Nghị quyết Avadi ra đời cùng một lúc với việc bất đầu kế 
oạch 5 năm lần thứ hai. Từ đây, đất nước Ấn Độ sử dụng tài 
guyên dự trữ một cách có hiệu quả hơn, công nghiệp hóa nhanh 
hóng và sự phân định cân đối các nguồn dự trữ, trở thành 
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đường lối chính thức của đất nước. "Chính sách kinh tế hỗn hợp" 
được áp dụng từ trước và một Nhà nước phúc lợi toàn dân được 
xây dựng. Cơ quan Ủy ban kế hoạch hóa, sự xuất hiện khu vực 
Nhà nước, xác lập "quyền sở hữu tối đa đất đai", sự hạn chế đối 
với các tổ chức độc quyền công nghiệp, đưa vào sử dụng thương 
nghiệp quốc doanh đó là những biểu hiện của chính sách này. 


Nehru và khoa học 


Sau ngày độc lập, nhờ tầm nhìn và sự ủng hộ hết lòng của 
J.Nehru, nền khoa học và kí thuật Ấn Độ mới được phát triển 
một cách có kế hoạch và trở thành một lực lượng to lớn để tạo 
ra những thay đổi về kinh tế và xã hội. Có người rất đúng khi 
nhận xét : nền khoa học Ấn Độ gặp may vì nó được sự ủng hộ 
của cấp chính quyền cao nhất. 


Theo Nehru, chỉ riêng khoa học không thôi đã có thể giải 
quyết được vấn đề đới nghèo. Tương lai thuộc về khoa học và 
thuộc về những người làm bạn với khoa học. Ngay từ khi Ấn 
Độ chưa độc lập, Nehru đã nêu mục đích xây dựng một nước 
Ấn Độ hiện đại trong đó khoa học là mặt không thể tách rời ; 
hơn nữa về thực chất là một trong những bộ phận cơ bản cấu 
thành nước Ấn Độ. Ông nhiều lần nhấn mạnh trong thời kì từ 
khi Ấn Độ có được nền độc lập : bây giờ, hiển nhiên là chúng 
ta không thể đi tới mà không cố khoa học. Theo Homi Bhabha 
(1909-1966) - Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Ấn Độ, người 
thành lập Trung tâm năng lượng nguyên tử Trombay, thì "sự 
sủng ái khoa học và tư duy khoa học của ông thật là vi đại : 
ông không bẻ qua trường hợp nào để đưa quan điểm đó đến với 
những người xung quanh" (14). 


Nehru từng nói : "Các anh tự mình biết rằng, trong khả năng 
bất kì của tôi, tôi cũng sẽ bắt đầu nói về sự quan trọng của 
khoa học và sản phẩm của nó là ki thuật... Đời sống hiện đại 
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à thành quả của khoa học". Đối với Nehru, nhiệm vụ tối cao 
:ủa thời đại là phải đưa nhân loại từ chỗ bị đới nghèo hàng bao 
›hế kỉ đến trình độ xã hội tiên tiến, có đời sống vật chất và tỉnh 
›hẩn cao. Với Ấn Độ, theo ông chỉ khi nào đặt khoa học hiện 
lại làm cơ sở cho hình mẫu cuộc sống, mới có lại được sự vi 
lại của mình. 

Để có một nước Ấn Độ hiện đại, Nehru với tư cách là Thủ 
ướng đã dồn cả sức lực của mình cho công cuộc công nghiệp 
vóa đất nước, xây dựng thêm nhiều nhà máy, công xưởng. Nhưng 
liều đó chưa làm cho ông thỏa mãn hoàn toàn vì phải thực hiện 
\ó với sự viện trợ của nước ngoài, sử dụng công nghệ cũng như 
huyên gia của họ. Ông coi việc sử dụng các liên hợp luyện kim 
tay hóa chất do nước ngoài giúp xây dựng không thể đưa lại 
ho đất nước danh hiệu cường quốc công nghiệp tiên tiến. Chừng 
lào Ấn Độ có thể độc lập trong việc thiết kế xây dựng và cung 
ấp nguyên liệu cho các xí nghiệp thì mới có thể trở thành cường 
uốc công nghiệp tiên tiến thực sự. Muốn vậy, đất nước phải tự 
vinh có được trình độ khoa học, ki thuật cao. Một trong những 
hương trình đầu tiên mà Chính phủ Nehru thông qua sau khi 
lành được độc lập là xây dựng mạng lưới cơ sở thí nghiệm trực 
xuộc Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ (CSIR) mà 
'ehru là Chủ tịch. Hội đồng này có các thành viên là những bộ 
'ưởng quan trọng nhất, nhà ki nghệ và học giả nổi tiếng. Nehru 
10 rằng : một mặt Hội đồng sẽ khiến cho các nhà hoạt động 
ói trên bày tỏ sự quan tâm sâu sắc hơn đối với công tác khoa 
›c, mặt khác chỉ cho cả nước thấy Chính phủ rất coi trọng đến 
nh vực này. 

Năm 1954, khi Cơ quan quản lí năng lượng nguyên tử được 
tành lập thì Nehru cũng trở thành người lãnh đạo nó. Nehru 
tủ trương kiểm soát chặt chẽ năng lượng nguyên tử, sử dụng 
í vào mục tiêu hòa bình. Chương trình năng lượng nguyên tử 


của Ấn Độ nhằm vào việc sản xuất điện, công nghiệp, y học 
và các lính vực khác. Đúng như nhận xét của Homi Bhabha : 
"Vào đầu những năm 50, khi năng lượng hạt nhân thế giới còn 
quá nhỏ bé, chỉ số kinh tế của nó còn chưa rõ thì đòi hỏi phải 
cố một sự sáng suốt của một người nhạy cảm để đưa một đất 
nước lạc hậu về kinh tế thực hiện chương trình nghiên cứu và 
sử dụng nguyên tử" (14). 

Ngày 4-3-1958, Chính phủ Nehru đã thông qua Nghị quyết 
về chính sách khoa học, trong đó coi khoa học là nhân tố quan 
trọng nhất làm cho đất nước thịnh vượng. Mục tiêu của chính 
sách khoa học Ấn Độ là : 

1. Khuyến khích, thúc đẩy và duy trì bằng mọi biện pháp 
thích hợp việc truyền bá khoa học và nghiên cứu khoa học trên 
tất cả các lính vực : khoa học đơn thuần, ứng dụng và giáo dục. 

2. Đảm bảo cung cấp một cách thích hợp cho các nhà khoa 
học làm công tác nghiên cứu có chất lượng cao nhất, thừa nhận 
công việc của họ là một bộ phận quan trọng để làm cho đất 
nước hùng mạnh. 

Thời Nehru làm Thủ tướng, đầu tư vào công tác khoa học 
được tăng nhanh : từ 200 triệu rupi trong kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất (1951 - 1956) lên 670 triệu rupi trong kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai (1956 - 1961) và 1,44 tỉ rupi vào đầu những năm 60. 

Mặc dù bận rộn với nhiều trọng trách, Thủ tướng Nehru vẫn 
thường đến khai mạc Hội nghị hằng năm của Hội đồng nghiên 
cứu khoa học và công nghệ (CSIR) vào tháng giêng, khai mạc 
Đại hội khoa học Ấn Độ và tặng giải thưởng của Viện Hàn lâm 
khoa học cho các nhà khoa học trẻ. Tại những nơi này, ông đề 
cao tầm quan trọng của sự phát triển khoa học, gặp gỡ các nhà 
khoa học trẻ. Nehru đã cắt băng khánh thành những phân viện 
mới của Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Trombay (tháng 
1-1961), khánh thành các khu làm việc mới của Viện Nghiên 
cứu cơ bản (tháng 1-1962). Trong các bài phát biểu, ông đặt 
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lòng tin hoàn toàn vào các nhà khoa học trẻ tuổi. Nehru nói : 
'Tôi thấy trong đối mắt của các nhà khoa học trẻ ánh lên tương 
lai của đất nước Ấn Độ, của một nước Ấn Độ mà nơi đó lòng 
rung thành với sự nghiệp của mình sẽ ngự trị, nơi đó các nhà 
thoa học sẽ đạt đến chân lí để nước Ấn Độ thoát ra khỏi trì 
rệ và bế tác". 

Tuy không phải là nhà khoa học chuyên nghiệp nhưng như 
rong điếu tang của Ủy ban tư vấn thuộc Chính phủ ghi nhận 
thi ông qua đời là Nehru có các tư chất cơ bản của một nhà 
thoa học chân chính : khát khao kiên trì chân lí, đức hiếu học, 
thông thừa nhận bất kì chướng ngại ngụy tạo, sự khiêm tốn, 
am muốn học tập và truyền thụ không biết mệt mỏi. 


Theo Nehru, từ đầu thế kỉ này, khoa học phát triển càng 
hanh thỉ hố ngăn cách giữa các nước lạc hậu và tiên tiến càng 
¡n. Chỉ có sử dụng những biện pháp kiên quyết và tập trung 
ức cho sự phát triển khoa học thì chúng ta mới có thể thủ tiêu 
ố ngăn cách này. Sự tham gia toàn diện vào tiến bộ khoa học 
‹ trách nhiệm nội tại của một nước vi đại như Ấn Độ cùng với 
hững truyền thống trong lĩnh vực khoa học và tư tưởng khoa 
ọc căn bản và những di sản văn hớa phong phú. 


Có thể nói, dưới thời mình, Nehru luôn chăm sóc quan tâm đến 
¡c hoạt động nghiên cứu khoa học và tiến bộ khoa học công nghệ. 
ng có nhiều sáng kiến : thành lập các Trung tâm thí nghiệm 
uốc gia, cho phép sử dụng các nguồn lực lớn cho ngành năng 
ợng nguyên tử, thăm dò các mỏ dầu khí và trữ lượng khoáng 
n V.V.... tạo ra sức mạnh cho khu vực kinh tế Nhà nước. 


NÑehru và văn hóa, giáo dục 

Nehru đã được thừa nhận là nhà văn hóa lớn không chỉ của 
ân dân Ấn Độ mà còn của thế giới. 

Có nhiều quan niệm về văn hóa. Nehru cũng có cách trả lời 
ng của mình. Theo ông, văn hóa rất đa dạng, song chung quy 


có hai nền văn hóa trong lịch sử văn hóa nhân loại : một là 
văn hóa của kẻ thống trị và một là của những người đòi độc 
lập, tự do. Bản thân Nehru là người thủy chung với lập trường 
văn hóa giải phóng và không bao giờ xa rời mặt trận giải phóng 
văn hóa. 

Là một nhà dân tộc chủ nghĩa chân chính, ông nâng niu nền 
văn hóa từ ngàn xưa của đất nước, song cũng trân trọng nền 
văn hóa và danh nhân văn hóa của các dân tộc khác. Nehru 
không tán thành sự đóng cửa đối với văn hóa, thậm chí ông lên 
án tư tưởng bảo thủ, co mình vào vỏ ốc : "Thật lạ lùng thay 
kiểu suy nghỉ này, nó vẫn khăng khăng cố thủ trong các dân 
tộc phương Đông và phương Tầy, không có ngoại lệ" (61). Nehru 
kêu gọi sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc mặc dù biết rằng 
trong vấn đề này không phải là không phức tạp. 


Nehru tôn trọng nền văn hóa quá khứ của đất nước. Điều đó 
có thể thấy trong hầu hết các tác phẩm của ông, nhất là bộ 
Phút hiện Ấn Độ. Có nhà nghiên cứu nhận xét : Từ góc độ văn 
hóa mà nói, bộ "Phát hiện Ấn Độ" có giá trị như một cuốn từ 
điển về các vấn đề văn hớa Ấn Độ, mối quan hệ giữa nền văn 
hớa Ấn Độ và các nền văn hóa khác. Ông đã có công "phát hiện" 
ra một nước Ấn Độ có nền văn hóa lâu đời, rực rỡ,song cũng 
"phát hiện" nhiều tồn đọng, những mặt non kém ngay ở giữa 
thế kỉ này. Mục đích của ông thật rõ ràng : khám phá quá khứ 
huy hoàng của văn hóa Ấn Độ,song không dừng lại ở sự tự hào 
về di vãng mà hướng đến xây dựng đất nước trong tương lai. 


Với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, J.Nehru có nhiều 
hoạt động để phát triển văn hóa đất nước và giao lưu với nước 
ngoài. Chỉ hơn hai tháng sau khi Cộng hòa Ấn Độ ra đời, ngày 
9-4-1950 ông đã đến dự và có bài phát biểu nổi tiếng "Văn hóa 
là gỉ ?" tại buổi lễ thành lập Ban Liên lạc văn hóa với nước 
ngoài của Ấn Độ (ICCR). Năm 1954, khi Viện Hàn lâm văn học 
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- Trung tâm văn học toàn Ấn được thành lập ở Delhi, Nehrt 
được bầu làm Chủ tịch của Viện. 

Một loạt chính sách trong những năm 1952-1955 cho thấy 
Chính phủ cố gắng thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa dân tộc 
như xóa các biểu tượng về sự thống trị của Anh ở các bảo tàng 
Ấn Độ. Tháng 1-1953, ông long trọng cát băng khánh thành Học 
viện múa - kịch âm nhạc Quốc gia ; tháng 7-1955, hoàn thành 
soạn thảo chương trình thay thế tiếng Anh bằng tiếng Hindi 

Nehru cũng là một nhà giáo dục lớn. Theo ông, giáo dục là 
cơ sở của sự tiến bộ. Dưới thời Nehru làm Thủ tướng Ấn Độ, 
nền giáo dục nước này có những bước tiến lớn. Cớ thể lấy ví 
dụ : "năm 1951, số người biết đọc biết viết mới có 16,67%, đến 
năm 1961 lên tới 24,2%. Số học sinh phổ thông cấp II trong 
năm học 1950-1951 là 1,2 triệu, trong năm học 1960-1961 là 
hơn ở triệu. Trên cơ sở đó, giáo dục Đại học cũng có bước tiến 
đáng kể. Năm học 1950-1951 cớ 36 vạn sinh viên Đại học Tổng 
hợp và Học viện kĩ thuật,thì năm học 1960-1961 đã gấp hơn 
2 lần, với 74 vạn sinh viên. 

J.Nehru cho rằng nhờ trường học mà các quan điểm mới được 
đưa vào cuộc sống. Nền giáo dục đã làm biến đổi dần dần mẫu 
hỉnh xã hội. Cũng theo Nehru, sự biến đổi vi đại nhất và có lẽ 
là cách mạng nhất là tư tưởng mở rộng giáo dục cho phụ nữ. 
Những cô bé, phụ nữ trẻ là những người đang có ảnh hưởng và 
sẽ biến đổi theo xu hướng tiến bộ nới chung của nhân dân Ấn 
Độ. Năm 1951, số em bé gái biết đọc biết viết chỉ chiếm 7,93%, 
lến năm 1961 đã lên tới 13% dân số. Lấy số lượng các em nữ 
nh tiểu học làm ví dụ : năm học 1950 - 1951 có 5,38 triệu, 
hiếm 28,1% tổng số học sinh thì năm học 1960-1961 đã có 
.1,4 triệu, chiếm 32,6%. 


Nehru thấy rõ những biến đổi về giáo dục ở các thành phố, 
thị trấn nhiều hơn so với nông thôn. Nói như vậy song ông cũng 
rất nâng niu những biến đổi dù nhỏ ở các thôn làng, công xã 
nông thôn Ấn Độ. Theo ông, rất nhiều người lên án nền giáo 
dục hiện nay và gần như tất cả chúng ta đều có thể phê phán 
được, song cần phải thấy rằng giáo dục phủ lên xã hội khá nhanh 
và làm thay đổi kết cấu đời sống chúng ta. 

Có thể nhận xét : Khi đưa ra dự án và chương trình của 
mình, Nehru xuất phát từ thực tế của đất nước, từ lòng yêu 
nước thiết tha, trách nhiệm đối với toàn dân tộc. Để thực hiện 
kế hoạch trên, Nehru nổi bật bởi phương pháp thu hút quần 
chúng. Ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi về các nguyên tắc cơ 
bản và sau đó chính ông lại thực hiện chúng trong cuộc sống. 
Nehru đã đưa ra sáng kiến thành lập Hội đồng Quốc gia về phát 
triển để đảm bảo sự thống nhất toàn quốc, liên kết chặt chẽ 
giữa các khu vực, giữa các chương trình. Hội đồng này là tấm 
gương của chế độ hợp tác liên bang chân chính trong hành động. 

Là một nhà dân tộc chủ nghĩa chân chính, Nehru không chịu 
được sự bóc lột cuả người này đối với người khác, nhóm này đối 
với nhóm người khác. Ông quan tâm đến cuộc đời của mọi người 
dân, đến tình cảnh của người phụ nữ Ấn Độ. Trong một xã hội 
bị ràng buộc bởi biết bao tập tục, thành kiến, Nehru luôn chú 
ý đưa những người phụ nữ có công lao đối với đất nước vào bộ 
máy lãnh đạo Chính phủ Trung ương và các bang. Do vậy, dưới 
thời Nehru có nhiều nữ chính khách rất nổi tiếng. 

Ngoài ra, Nehru không quên chú ý đến các bộ lạc ít người ở 
vùng xa xôi, đến những địa phương còn lạc hậu. Ông không chỉ 
quan tâm đến các tôn giáo lớn mà cả các nhóm tôn giáo thiểu số. 
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Chương IV 


J.NEHRU VẠCH RA VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
ĐỐI NGOẠI CỦA ÂN ĐỘ 


Từ rất sớm, J. Nehru đã chú trọng đến vấn đề đối ngoại. 
Trong một thời gian dài kể từ ngày thành lập năm 1885, Đảng 
Quốc đại chưa quan tâm đến vấn đề này. Công lao lớn của 
J. Nehru là ở chỗ ngay từ giữa những năm 20 của thế kỉ XX 
đã làm cho Đảng Quốc đại chú ý đến các quan hệ quốc tế. 

Cuối năm 1926, khi đang ở châu Âu và nhận được tin về Đại 
hội sắp tới của đại diện các dân tộc bị áp bức ở Brussels, J. Nehru 
đã gửi thư cho lãnh đạo Đảng mình đề nghị được tham dự Đại 
hội và là người có toàn quyền đại diện cho Đảng ở Đại hội. Đại 
hội này và các đại hội sau đó của Liên đoàn chống chủ nghĩa 
đế quốc (do Đại hội bầu ra và J. Nehru là Ủy viên chấp hành) 
đã giúp ông sáng tỏ nhiều vấn đề (29. Tr.182). 

Vài tháng sau khi dự Đại hội các dân tộc bị áp bức (Congress 
of Opperessed Nationalities) từ ngày 10 đến 15-2-1927, Nehru 
và cha đã đến Liên Xô trong dịp kỉ niệm 10 năm Cách mạng 
xã hội chủ nghia tháng Mười. Cuối năm đó, khi trở lại Ấn Độ, 
J. Nehru đã tham gia tích cực hơn vào việc soạn ra đường lối 
đối ngoại của Đảng Quốc đại. Nghị quyết của Đảng Quốc đại 
thông qua vào cuối tháng 12-1927, với tư cách là văn kiện đối 
ngoại đầu tiên có nơi : Ấn Độ không được tham gia vào cuộc 
hiến tranh đế quốc hoặc bất kì một cuộc chiến tranh nào khác. 
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Các năm tiếp theo, lập trường này nhiều lần được Đảng Quốc 
đại khẳng định là nguyên tắc chính của cương lĩnh đối ngoại 
của Đảng vào cuối những năm 10 và những năm ở0 ~ thời kì 
J.Nehru là Chủ tịch Đảng Quốc đại. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho ràng, chính J.Nehru đã làm cho 
Đảng Quốc đại nhận thức được tình hình quốc tế trong giai đoạn 
đấu tranh giành độc lập dân tộc. 


Ngày 1-9-1946, khi Chính phủ lâm thời thành lập, ngoài 
cương vị đứng đầu Chính phủ, Nehru còn nắm quyền lãnh đạo 
Bộ Ngoại giao và các quan hệ với khối Liên hiệp Anh 
(Commonwealth). Tiếp đó, với việc thành lập Chính phủ tự trị 
Liên bang Ấn Độ ngày 15-8-1947, Thủ tướng J.Nehru kiêm chức 
Bộ trưởng Ngoại giao. 


Nhứng tác động hoàn cảnh quốc tế, trong nước đến 
việc định ra đường lối dối ngoại Nehru 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sự suy yếu của các lực lượng 
đế quốc hiếu chiến, sự phát triển của các lực lượng dân chủ, sự 
kiện một loạt nước Âu - Ấ gia nhập vào cộng đồng các nước xã 
hội chủ nghĩa, cao trào giải phóng dân tộc và sự bát đầu sụp 
đổ của hệ thống thuộc địa đế quốc chủ nghĩa đã ảnh hưởng lớn 
đến việc hình thành chính sách đối ngoại của Ấn Độ do Nehru 


đề xướng. 


Mặt khác, sự hình thành chính sách đối ngoại Ấn Độ còn chịu 
tác động nặng nề của các lực lượng chính trị trong nước và các 
phe phái trong nội bộ Đảng Quốc đại. Có thể nới, bản thân chính 
sách đối ngoại của J.Nehru là sự cân bằng cuộc đấu tranh giữa 
các lực lượng chính trị trong nước. 


Nội dung chính sách đối ngoại Ấn Độ là : Bảo vệ hòa bỉnh, 
đấu tranh giải trừ quân bị và cấm vũ khí hạt nhân, chống chủ 


nghĩa thực dân, giữ vững độc lập dân tộc, từ chối không tham 
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gia các khối quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sụ 
nước ngoài trên đất Ấn Độ. 

Có nhà nghiên cứu (Patterson 35.Tr.20) cho rằng : Nghị viện 
Ấn Độ được sử dụng như "một con dấu cao su" đóng lên các 
nghị quyết do J.Nehru (và những người tin cậy của ông thảo ra) 
rồi được xem xét ở Ủy ban hành động và bao giờ cũng theo sáng 
kiến của Thủ tướng, với sự có mặt của ông. Đó là một nhận xét 
không đúng. Theo K.Menon, Nghị viện Ấn Độ hằng năm có 5, 
6 lần tranh luận về công tác đối ngoại và Nehru rất tôn trọng 
các ý kiến đưa ra. K. Menon nói : "Tôi coi Nehru có thái độ chú 
ý với lực lượng đối lập hơn là bất kì một Thủ tướng nào trên 
thế giới mà tôi biết... điều đó xuất phát từ việc ông hiểu rằng 
những người ủng hộ ông không phải là toàn dân" (4.Tr.264). 

Thực vậy, trong Quốc hội Lập pháp của Liên bang Ấn Độ tự 
trị ngoài đa số Quốc đại ra còn có cả Liên đoàn Hồi giáo, người 
Anh và các đảng phái khác. Đớ là chưa kể đến các nghị sỉ 
lược cử. 

Đảng Quốc đại, mặc dầu đã thiết lập ở Ấn Độ một chế độ 
\ghị viện theo kiểu phương Tây và khác với đại đa số chính 
tảng tư sản phương Tầy (chỉ hoạt động nhiều trong thời kì bầu 
:ử) vẫn tiếp tục công tác tổ chức tư tưởng thường xuyên, ảnh 
tưởng đến các tầng lớp cư dân : công nhân công nghiệp, nông 
lân, phụ nữ, thanh niên, sinh viên. 

Liên đoàn Hồi giáo còn lại ở Ấn Độ chỉ hoạt động với tư cách 
à một tổ chức tôn giáo, văn hóa, giáo dục xã hội. Các tổ chức 
n giáo có xu hướng cực đoan như Hindu Mahasabha (Đại Liên 
oàn Ấn giáo), tổ chức vũ trang trực thuộc Đảng này Pastria 
ayasevac Sangh (Liên đoàn tự nguyện phục vụ quốc gia, gọi tắt 
‹t PSS) bị suy giảm lực lượng và uy tín sau các cuộc xung đột 
n - Hồi và cái chết của M. Gandhi. Từ đầu những năm 50, 
hững người sô vanh Ấn giáo tập hợp lại trong Liên minh nhân 


dân Ấn Độ BJS (Bharatya Jan Sangh). Đảng Xã hội có rất ít 
ảnh hưởng. 

Đảng Cộng sản Ấn Độ phê phán đường lối đối ngoại của Chính 
phủ Nehru về một số sai lệch, đã nhận được sự ủng hộ của một 
bộ phận quần chúng. Các cuộc bắt bớ do Phó Thủ tướng kiêm 
Bộ trưởng Nội vụ Patel tổ chức đã làm cho ảnh hưởng của Đảng 
này bị suy giảm, mãi về sau mới dần khôi phục. 


Các nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của 
Ấn Độ do J.Nehru đề xướng 

Trong bài phát biểu đầu tiên của mình qua Đài phát thanh 
Delhi tháng 9-1946, J.Nehru đã hình thành các nguyên tắc cơ 
bản chính sách đối ngoại mà Chính phủ trung ương Ấn Độ sẽ 
tiến hành, nhấn mạnh rằng Ấn Độ sẽ tách khỏi các nhớm quốc 
gia chống đối nhau và cố gắng thiết lập quan hệ với tất cả các 
nước. Các nhà nghiên cứu về vấn đề này, dù từ hệ tư tưởng 
khác nhau vẫn không có sự bất đồng lớn. Có thể nêu hai dẫn 
chứng : Giáo sư H. Mukerjee - nhà hoạt động nổi tiếng của 
Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) và G. Patterson - một học giả người 
Anh. H.Mukerjee cho rằng "xương sống" của chính sách đối ngoại 
Ấn Độ là chống thực dân, bình đẳng hoàn toàn giữa các chủng 
tộc, không liên kết, công nhận châu Ấ, châu Phi như một nhân 
tố quan trọng xuất hiện trong chính trị thế giới, giảm bớt căng 
thẳng quốc tế và giải quyết các vấn đề tranh chấp mà không có 
bạo lực". Còn theo G. Patterson (35. Tr.77), chính sách đối ngoại 
Ấn Độ xuất hiện từ tổ hợp sau đây : 


- Chống thực dân (hệ quả của sự thống trị Anh). 


- Chống phân biệt chủng tộc (Anh nhấn mạnh sự ưu việt 
chủng tộc của họ). 

- "Thức tỉnh châu Á" (phong trào theo chủ nghĩa dân tộc 
châu Á chống lại sự kiêu căng của chủ nghĩa thực dân 
phương Tây). 
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- Cảm tỉnh với các nước bị chia cát (do sự chia cắt của bản thân) 
Nehru và tư tưởng không liên kết 


Cần phải theo dõi sự thay đổi dần các quan điểm đối ngoại 
của Nehru - người định ra chính sách đối ngoại Ấn Độ và thực 
hiện nó suốt 17 năm đầu tiên (1947 - 1964) trong giai đoạn 
phát triển độc lập của đất nước, để hiểu đúng bước phát triển 
của chính sách không liên kết. 


Tư tưởng không liên kết của Nehru được hình thành như là 
kết quả của tất yếu : ông vừa là lí thuyết gia vừa là người thực 
hiện tư tưởng đó. Thủ tướng Ấn Độ đã nhiều lần tuyên bố nước 
của ông không liên kết với bất cứ khối nào trong bối cảnh thế 
giới bị phân chia thành các khối sau chiến tranh (19.Tr.27). 


Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á láng giếng cũng đã và 
đang giành được độc lập, Nehru cho rằng thực hiện chính sách 
trên là rất phù hợp. Trong bài phát triển ngày 23-12-1945 ở 
Santiniketan, ông nói : "Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam ÁẤ 
cũng cần hành động, nếu khác đi sẽ không có khả năng chống 
các cường quốc phương Tây (52.25-12-1945). Nehru muốn thành 
lập một Liên bang châu Á để cùng chống lại sự xâm lược về 
quân sự từ bên ngoài trong trường hợp nếu Liên Hợp Quốc tỏ 
ra là một tổ chức không có hiệu lực. Nhiều lần, ông muốn có 
một tổ chức các nước Á, Phi, thành lập một liên minh chặt chẽ 
của các nước nằm kề Ấn Độ Dương có mục đích phòng thủ cũng 
như thương mại, hợp tác trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, 
sau đó, Nehru từ bỏ ý định thành lập liên minh chính trị - quân 
sự này, còn kế hoạch triệu tập một hội nghị để thảo luận về tư 
tưởng không liên kết thỉ vẫn được xúc tiến. Ngay từ đầu năm 
1946, Nehru đã có những hành động tích cực nhằm thực hiện 
kế hoạch triệu tập Hội nghị Liên Á. Ông đến Bombay để quyên 
góp 10 vạn rupi làm kinh phí cho hội nghị. Qua chuyến đi thăm 
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Đông Nam Á tháng 3-1946, Nehru đã nhận được sự ủng hộ của 
các nhà lãnh đạo Miến Điện (Aunsan), Indonesia (Sucarno) (16. 
Tr.42, 43). 


Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị, có một số thay đổi. Chẳng 
“hạn, vấn đề phòng thủ chung các nước châu ÁẤ không được đưa 
vào chương trỉnh nghị sự nữa và được giải thích rằng : việc 
phòng thủ châu Á gắn bó chặt chẽ với nền an ninh toàn thế 
giới ;ÿ nếu thảo luận điêu đó mà không có sự tham gia của các 
nước Liên Xô, Mỹ, Anh là không thực tế (2. Tr.4). Quyết định 
tiến hành Hội nghị không phải ở cấp Chính phủ, song thực tế 
lại có nhiều đại biểu đại diện chính thức của một số nước : 
Trong đoàn Ấn Độ cớ 6 thành viên của Chính phủ lâm thời, Chủ 
tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh cũng được 
mời. Như vậy, khi cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đang đi 
gần đến thắng lợi, Nehru cùng với các nhà lãnh đạo của nước 
này đã cố gắng đoàn kết với nhân dân thế giới, mà trước hết là 
châu Á trong cuộc đấu tranh chống thực dân đế quốc. 

Từ ngày 23-3 đến 2-4-1947, theo sáng kiến của J. Nehru, 
tại New Delhi đã diễn ra Hội nghị các tổ chức đoàn thể quần 
chúng của 28 nước châu Ấ. Hội nghị đi vào lịch sử với tên gọi 
Hội nghị Liên Á lần thứ nhết (The First Asian Relations 
Conference). Trong diễn văn khai mạc, Nehru nới : "Lòng mong 
mỏi to lớn của chúng ta là thực thi hòa bình và tiến bộ trên 
toàn thế giới... đã qua rồi thời kỳ mà người châu Á chúng ta là 
kẻ đệ đơn thỉnh cầu tại các tòa án, văn phòng phương Tây. Giờ 
đây tỉnh trạng đó thuộc về quá khứ. Chúng tôi đề nghị, chúng 
ta phải đứng vững trên hai chân của mình, hợp tác với những 
ai sẵn sàng hợp tác. Chúng ta không muốn trở thành đồ chơi 
của kẻ khác". 


Trước hành động xâm lược trở lại của Hà Lan đối với Cộng 
hòa Indonesia, Nehru lại triệu tập Hội nghị Liên Á lần thứ hai. 
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Tại Hội nghị có 15 nước tham gia này, ông đã nghiêm khác lên 
án liên minh phương Tây đang ủng hộ viện trợ cho Hà Lan xâm 
lược Indonesia. Hội nghị đã thông qua nghị quyết do Tổng bí 
thư Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vajpay trình bày. Nghị quyết lên án 
cuộc xâm lược của Hà Lan đòi các thành viên Chính phủ Indonesia 
và tù chính trị bị giam giữ, rút quân Hà Lan khỏi Indonesia, 
giải quyết quan hệ hai nước bằng thương lượng. Nghị quyết được 
chuyển bằng điện báo đến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 
(16. Tr. 408-411). Phần thời gian còn lại, Hội nghị thảo luận đề 
nghị của Nehru về thành lập một tổ chức thường trực của các 
nước châu ÁẤ nhằm chống lại áp lực từ phía các nước lớn. Nhưng 
đại đa số đại biểu tham gia Hội nghị đã không hưởng ứng đề 
nghị đó. 

Mặc dù còn có một số hạn chế : trong nghị quyết không lên 
in chính sách của các cường quốc đế quốc, không chỉ ra khả 
năng hành động độc lập của các nước châu Á khi nghị quyết của 
Liên Hợp Quốc không được coi trọng, Hội nghị Liên Á lần thứ 
nai về Indonesia chứng tỏ bước tiến mới theo hướng độc lập của 
nước Ấn Độ non trẻ do jJ. Nehru đứng đầu, tỏ rõ ý muốn của 
nước này đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp lực lượng 
thống chủ nghĩa đế quốc thực dân trên trường quốc tế. 


sJ. Nehru chủ trương Ấn Độ không tham gia vào các 
chối quân sự ở châu Á 

Tình hình châu Ấ giữa những năm 50 ngày càng căng thẳng 
lo việc các nước đế quốc thành lập nhiều khối quân sự để bao 
rây Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Nhận xét về 
ảnh hình châu Ấ, tháng 3 - 1955, Nehru nói : "Tỉnh hình từ 
:hỗ xấu chuyển sang xấu hơn". 


Nehru phản đối kịch liệt việc Mi viện trợ quân sự cho Pakistan 
¡ẽ đưa nước này đến chỗ thực hiện chính sách theo Mi. Chẳng 
sạn, trong thư gửi Thủ tướng Pakistan ngày 9-12-1953, Nehru 
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chỉ ra rằng việc nhận viện trợ quân sự Mi trước hết sẽ cản trở 
các cuộc đàm phán liên quan đến Kashmir... còn tại Quốc hội 
thì ông giải thích thêm, với việc giảm đi khả năng giải quyết 
hòa bình sự tranh chấp sẽ tăng thêm nguy cơ chiến tranh (18. 
Tr. 48 ; 35. Tr. 289). 


Tháng 1-1954, trong một bài viết đăng trên tờ H;indu - 
Madras, Nehru tuyên bố thẳng thắn và dứt khoát là sự can thiệp 
quân sự của các cường quốc Âu, Mi vào công việc châu Á sẽ làm 
tăng thêm chủ nghĩa thực dân và cản trở phong trào giải phóng 
ở khu vực này. Tiếp đó, nhận thấy Mi không những không quan 
tâm đến đề nghị của phía Ấn Độ, công khai viện trợ cho Pakistan 
mà còn đề nghị viện trợ cho Ấn Độ qua bức thư của Tổng thống 
Bisenhower ngày 24-2-1954, Nehru đã có một bài phát biểu dài 
vào ngày l-8-1954. Ông bác bỏ đề nghị viện trợ quân sự của 
Mi cho Ấn Độ và đòi rút các quan sát viên quân sự người Mĩ 
khỏi phái đoàn Liên Hợp Quốc ở Kashmir (35. Tr. 968. 979). 


Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được 
ký kết, Tổng thống Mi Eisenhower tích cực chuẩn bị thành lập 
Khối quân sự Đông Nam Á. Cả Thủ tướng Anh Aiden cũng có 
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ý đồ lôi kéo "các nước Côlômbô" gồm Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, 
Miến Điện, Seylon vào tổ chức này. Phản ứng của Ấn Độ thật 
là dứt khoát và nhanh chóng. Ngày 26-8-1954, phát biểu ở 
thượng viện, Nehru chống lại việc tham gia của Ấn Độ vào Hội 
nghị Manila dự định triệu tập ngày 6-9-1954 và coi đó là mưu 
toan thay đổi khuynh hướng tiến tới hòa bình mà Hội nghị 
Giơnevơ đã tạo ra. Theo ông, kiểu Hội nghị của một số nước 
này bàn về chuyện bảo vệ nước khác mặc dù người khác muốn 
hay không muốn là Hội nghị cổ lỗ sĩ có từ thời Chiến tranh thế 
giới thứ nhất (30. Tr.91). 


Quan điểm của Nehru được sự nhất trí ủng hộ cao của Quốc 
hội Ấn Độ. Theo gương Ấn Độ có Indonesia, Miến Điện, Seylon. 
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tốt cục, ngoài Mi, Anh, Pháp, Australia và New Zealand, trong 
lội nghị ở Manila chuẩn bị thành lập khối SEATO chỉ có 3 nước 
hâu Á : Thailand, Philippines và Pakistan tham gia. 

Đánh giá về Hiệp định Manila, ngày 29-9-1954, Nehru nói : 
Hiệp định Manila đang biến thành trở ngại trên đường thành 
ập một khu vực hòa bình và hầu như đã biến nó thành một 
thu vực của một cuộc chiến tranh tiềm tàng" (3. Tr.554). 


Nehru và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai là đồng tác giả 
ủa 5 nguyên tắc (Panch Sheel) chung sống hòa bình nổi tiếng. 
ào cuối tháng 6-1954, trong thời gian tạm ngừng công việc Hội 
xghị Giơnevơ, Chu Ân Lai đã đến thăm Ấn Độ. Cuộc hội đàm 
[ehru - Chu kết thúc ngày 28-6 với việc ký Tuyên bố chung về 
ác nguyên tắc làm cơ sở cho quan hệ Ấn - Trung. Đó là : 


1. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau. 
2. Không tấn công nhau. 


3. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 
4. Bình đẳng và cùng có lợi. ' 
5. Chung sống hòa bình. 


Về sau, 5 nguyên tắc trên được sự công nhận và ủng hộ rộng 
ãi của nhiều quốc gia yêu chuộng hòa bình. Trong bối cảnh phức 
ạp giữa những năm 50, Nehru lại có nhiều nỗ lực trong việc 
riệu tập Hội nghị các nước ÁẤ - Phi. Trước cuộc gãp gỡ các 
\guyên thủ Ấn Độ, Indonesia, Pakistan và Seylon tháng 12 - 
954 ở Bogor (Indonesia), Nehru đã thông báo sơ bộ dự kiến của 
nình : Hội nghị Ấ - Phi sẽ mời khoảng 30 nước ở cấp Thủ 
ướng, Bộ trưởng Ngoại giao ; chương trình nghị sự không gồm 
thững vấn đề đang tranh cãi mà là những vấn đề chung như 
iữu nghị, "ð nguyên tắc chung sống hòa bình", thành lập Ban 
hư kí để chuẩn bị Hội nghị (16. Tr. 172). 
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Trong thời gian 3 tháng sau cuộc gặp trên, tình hình thế giới, 
nhất là khu vực châu Á trở nên gay gắt hơn, đòi hỏi phải có sự 
đoàn kết của các nước Á - Phi. Việc Mi kí với Đài Loan ngày 
2-12-1954 Hiệp ước đảm bảo an ninh và việc Tổng thống 
Eisenhower đòi Quốc hội Mỹ trao cho ông toàn quyền sử dụng 
lực lượng quân sự để bảo vệ cho Đài Loan, tạo ra nguy cơ xảy 
ra một cuộc chiến tranh lớn. Ở Trung Cận Đông, ngày 24-2-1955 
Khối quân sự Bátđa ra đời. Bốn ngày sau, Israel thực hiện cuộc 
tiến công xâm lược dải Gaza. 


Nehru và Chính phủ Ấn Độ đã có nhiều hoạt động năng động 
chuẩn bị cho Hội nghị Bandung. Giữa tháng 2-1955, Nehru thăm 
Ai Cập ; tháng 3, Quốc trưởng Campuchia được mời đến Ấn Độ ; 
tháng 4, Thủ tướng Nehru đã mời Phó Thủ tướng nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa Phạm Văn Đồng sang thăm nước mỉnh. 
Mặc dù có sự phá hoại của các nước phương Tây và các thế lực 
thân đế quốc trong khu vực (điển hình là vụ chiếc máy bay Ấn 
Độ "Nữ hoàng EKashmir" bị đặc vụ Tưởng Giới Thạch đặt bom 
nổ tung trên không ngày 11-4-1955) nhưng các đoàn đại biểu 
vẫn đến dự Hội nghị. 


Hội nghị các nước Á - Phi diễn ra từ 18 đến 24-4-1955 đã 
thành công rực rỡ. "Panch Sheel" được phát triển thành 10 nguyên 
tắc Bandung. Về sau, Nehru tuyên bố : các nước khác nhau đã 
nhớm họp ở Bandung đã có hai điểm chung : đấu tranh chống 
lại sự thống trị của phương Tây và đấu tranh cho sự tiến bộ 
của xã hội. (24. Tr.62) 


Công lao của Nehru là ở chỗ làm cho lập trường chống chủ 
nghĩa thực dân trở thành cơ sở Hội nghị mà không cho phép 
một ai kéo Hội nghị đi chệch khỏi vấn đề cốt tử đó. Nehru phản 
bác lại việc bôi nhọ Liên Xô và Đông Âu của một vài đại biểu. 
Ông chống lại ngụy biện của một số người cho rằng các nước 
nhỏ phải dựa vào sự giúp đỡ các nước lớn để đảm bảo an nỉnh. 
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Nehru tuyên bố : Cái goi là quan điểm thực tế đó thực chất là 
đưa thế giới đến ngưỡng cửa cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. 
Nếu các nước Á - Phi không liên kết vào một khối nào cả thì 
họ sẽ có khả năng làm cho cán cân thế giới nghiêng hẳn về phía 
hòa bình. Nếu cả thế giới bị chia thành 2 khối lớn thì kết quả 
sẽ như thế nào ? chiến tranh sẽ không tránh khỏi" (38. Tr.47). 


Đề cập đến ý kiến của đại biểu Thổ Nhi Kỉ nơi là họ được 
khối NATO bảo vệ, Nehru nhận định "khối này đã trở thành một 
lực lượng bảo vệ mạnh nhất cho chủ nghia thực dân" (38. Tr.47). 


Kết quả lớn nhất của Hội nghị Bandung là thúc đẩy tiến trình 
đấu tranh giành độc lập của các nước và dân tộc thuộc địa. Đại 
Ìa số các nước thuộc thế giới thứ ba đã khẳng định lí tưởng của 
:hính sách không liên kết. Thực tế cho thấy các nước Á - Phi 
¡sau Hội nghị Bandung đã thi hành chính sách đối ngoại không 
lên kết. 

Hội nghị Bandung được coi là tiền thân của Phong trào Không 
lên kết. Là một trong những lãnh tụ đề xướng phong trào (cùng 
ới B. Tito, A. Nasser, N. Krumah) vào đầu những năm 60, 
lehru đã góp phần định ra những tiêu chuẩn cơ bản của một 
ước không liên kết : thực hiện chính sách độc lập trên những 
guyên tắc chung sống hòa bình và không liên kết, luôn ủng hộ 
hong trào độc lập dân tộc, không tham bất kì gia liên minh 
uân sự nào. Ông nhiều lần nhấn mạnh : không liên kết không 
ý nghĩa là trung lập một cách thụ động, không được làm ngơ 
ước các vấn đề chạy đua vũ trang, chiến tranh xâm lược. Tuyên 
ï tại cuộc họp báo ở New York ngày 4-10-1960, Nehru khẳng 
nh : TBi không thích từ "Trung lập" khi vận dụng vào Ấn Độ. 
hậm chí, tôi không thích nới về một chính sách trung lập tích 
'© của Ấn Độ. Người ta đề nghị chúng tôi nên lập ra một khối 

m các nước trung lập. Tôi đã không chấp nhận đề nghị này. 


Sự tiến triển của tư tưởng không liên kết của Nehru thể hiện 
cụ thể qua các mốc sau : 

- Quyết định ở lại trong khối Liên hiệp Anh khi Ấn Độ đã 
có đầy đủ các quyền của một nước cộng hòa. 


- Hoạt động ngoại giao tích cực trong việc chấm dứt chiến 
tranh ở Triều Tiên (1953) và Đông Dương (1954). 


- Đấu tranh bảo vệ Ai Cập trong vụ khủng hoảng kênh 
đào Xuyê. 


- Thái độ đối với các nước lớn : Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Anh. 


- Tổ chức các Hội nghị Liên ÁẤ, Hội nghị Á - Phi và thành 
lập Phong trào Không liên kết. 


Nehru và Liên Hợp Quốc 


Quan điểm J. Nehru về vị trí và vai trò của Liên Hợp Quốc 
dựa trên quan niệm của ông về một thế giới cố quan hệ phụ 
thuộc lẫn nhau trong một thể thống nhất. Ngày 3-3-1948, Nehru 
có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vai trò 
trung gian của tổ chức này. Ông nối sự trung gian trong các 
xung đột quốc tế của Liên Hợp Quốc là một cử chỉ của lòng tin 
vì đó là tổ chức có "hoạt động tiến bộ nhằm thiết lập một trật 
tự thế giới mới". 

Nehru coi giải trừ quân bị là nhiệm vụ hàng đầu của Liên 
Hợp Quốc và nếu Liên Hợp Quốc không thực hiện nhiệm vụ này 
thì có nghĩa là nó không thực hiện được nhiệm vụ chủ yếu của 
mình. Theo lập luận của ông, "hòa bỉnh và tự do là không thể 
tách rời và việc làm tổn hại đến tự do bằng bất cứ hình thức 
nào, ở đâu đều đe dọa tự do ở các khu vực khác và dẫn đến 
xung đột và chiến tranh” Chính sách mà Nehru thực hiện ở Ấn 
Độ là nhằm thiết lập một trật tự thế giới mới dựa trên nguyên 
tác hòa bình, bình đẳng, hòa dịu các căng thẳng quốc tế và phát 
triển kinh tế cân đối. Theo ông, cần thiết phải lập một quỹ riêng 
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Ể giúp đỡ cho các nước kém phát triển, xóa bỏ hố ngăn cách 
hổng lồ giữa các nước phát triển và đang phát triển. 

Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, Nehru và những người đại diện 
hính phủ Ấn Độ (K. Menon...) nhiều lần khẳng định đường lối 
ối ngoại trung lập tích cực, chống chiến tranh bảo vệ hòa bỉnh 
xế giới. - ` 

Nehru và các siêu cường Xô, Mĩ 

Ngay từ ngày đầu độc lập, những khó khăn về tài chính, kỉ 
xuật buộc Chính phủ Ấn Độ không có cách nào khác là phải 
hờ đến sự viện trợ từ phía các cường quốc Xô, Mi. 

Đối uới Mi 

Từ những ngày đầu, Chính phủ Nehru đã có ý định thiết lập 
uan hệ kinh tế với Mi, dựa vào nguồn tài chính và ki thuật 
la nước này để phát triển kinh tế Ấn Độ. Với mục đích đó 
'ehru đã sang thăm Mi vào cuối năm 1949. Tuy kết quả chuyến 
¡ còn hạn chế (không nhận được viện trợ từ Mi vì Nehru không 
xuốn có điều kiện bắt buộc kèm theo, Mi cũng không có sự hiểu 
iết trong vấn đề Kashmir của Ấn Độ), song sự kiện này đã bước 
ầu xác lập mối quan hệ hợp tác kinh tế và thu hút tư bản Mi 
ầu tư vào Ấn Độ. 

Tuy nhiên, thái độ kiên quyết chống chủ nghia đế quốc và 
oạt động đối ngoại của Nehru rõ ràng đã không làm "yên lòng" 
li. Phát biểu tại trường Đại học Colombia (Mỹ), ông nói : "Bản 
sân quá trình Marshal hóa thế giới đã làm đẩy nhanh 
arshalization)* xung đột, cái mà người ta đang cố tránh". Tiếp 
ý, Nehru có thái độ kiên quyết chống chiến tranh xâm lược 
riều Tiên (1950 - 1953), không tham gia vào các khối quân sự 
àm lược do Mi đứng đầu. Việc Mi đứng về phía Pakistan trong 
lộc xung đột Ấn Độ - Pakistan, quan hệ thân tình của Ấn Độ 
1i Liên Xô... là những lí do làm tăng thêm sự lạnh lùng trong 
san hệ Ấn - Mi. 


+ Đây là lối chơi chữ : Marshalization trong tiếng Anh có nghĩa là đẩy nhanh, tăng 
cũng là thời kỳ Mỹ đang thực hiện kế hoạch Mácsan ở châu Âu. 
2 


Trong suốt những năm 50, quan hệ Ấn - Mi trở nên xấu đi. 
Có nhiều nguyên nhân : Nehru chủ trương nhận viện trợ mà 
không gấn với một trách nhiệm chính trị, quân sự nào ; do lập 
trường của Mi trong vấn đề Kashmir ; do đường lối đối ngoại 
của Mi chủ trương đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ở châu 
Ấ và chuẩn bị chiến tranh thế giới mới. 

, Đối uói Liên Xô 

Có thể nói, sự hình thành và phát triển chính sách trung lập 
tích cực của Chính phủ Nehru liên quan chặt chẽ đến việc củng 
cố quan hệ giữa Ấn Độ và Liên Xô. Đảng và Nhà nước Xô viết 
luôn luôn ủng hộ các nước độc lập vừa mới ra đời, sẵn sàng giúp 
đỡ kinh tế, quân sự cho họ. Trong khi Mi muốn dùng viện trợ 
để bát buộc Ấn Độ từ bỏ đường lối đối ngoại độc lập, hòng đưa 
Ấn Độ tham gia vào các kế hoạch chính trị, quân sự của Mi thì 
khả năng Nehru hướng đến Liên Xô để nhận viện trợ kinh tế 
là tất nhiên. 

Ngày 2-2-1955, Hiệp định về viện trợ kinh tế của Liên Xô 
cho Ấn Độ được kí kết, khởi đầu cho sự nghiệp hợp tác rộng 
lớn và có hiệu quả giữa hai nước» Cũng vào mùa xuân 1955, 
Nehru nhận lời mời đi thăm Liên Xô vì "Tôi đã nóng lòng chờ 
đợi cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Xô viết, muốn nghe thấy, 
nhìn thấy tận mắt họ đã làm gì để học tập". Chuyến đi thăm 
Liên Xô từ 7 đến 23-6-1955 của Nehru và con gái I. Gandhi có 
ý nghĩa rất lớn. Nhiều tờ báo nhận xét là chưa có một nhà hoạt 
động nước ngoài nào được đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Cuối 
năm 1955 khi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô thăm Ấn 
Độ, hai nước đã có tuyên bố chung trong đó bày tỏ sự gần gũi 
lập trường của Liên Xô và Ấn Độ trong việc ủng hộ cuộc đấu 
tranh của các dân tộc nhằm thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực 
dân và hậu quả của nó, về chủ quyền của Ấn Độ đối với xứ Goa. 
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Ngoài ra, trong những năm này, hai khối độc lập về ý thức 
hệ Liên Xô và Mỹ từ chỗ chưa thật hiểu đúng tư tưởng không 
liên kết của Ấn Độ đã công nhận và khâm phục nó. 


Nehru đối với các nước láng giềng 


Trong thời gian còn đứng đầu Chính phủ lâm thời, khi nới 
về nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại Ấn Độ, Nehru 
đã chú ý đến các nước láng giềng. Trong số nhiều nước láng 
giềng, Ấn Độ quan tâm nhiều đến Pakistan, lran, Indonesia, 
Trung Quốc, Thailand và Đông Dương. Ỏ đây, chỉ tập trung đề 
cập đến thái độ của Nehru trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan, Ấn 
Độ - Trung Quốc. 

Quan hệ uới Pakistan : Pakistan vốn là một nước tách ra từ 
Ấn Độ năm 1947. Giữa Ấn Độ và Pakistan ngay từ đầu đã tồn 
tại nhiều vấn đề nan giải : vấn đề nguồn nước sông Ấn, tranh 
chấp tài chính, biên giới, cộng đồng tôn giáo Ấn - Hồi, đặc biệt 
là vấn đề Kashmir. 

Việc để ngỏ quyền cho các công quốc Kashmir và jJammur 
gia nhập vào Ấn Độ hay Pakistan tạo ra xu thế li khai và vấn 
đề Kashmir trở thành nguyên nhân của các cuộc xung đột giữa 
Ấn Độ và Pakistan, Thoạt đầu, để trả lời hành động của phía 
Pakistan đưa quân người Pustue đến Kashmir và đáp lời kêu gọi 
giúp đỡ từ phía lãnh vương xứ này, ngày 27-10-1947, Nehru 
quyết định cho quân đội Ấn Độ tiến đến thủ phủ Srinagar. Chính 
M. Gandhi cũng ủng hộ và khuyên Nehru là Chính phủ cần phải 
thực hiện trách nhiệm của mình, kể cả con đường quân sự (25. 
Tr.282). 

Ngày 31-12-1947, Chính phủ Ấn Độ đưa vấn đề Kashmir ra 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hoạt động của Ủy ban quốc 
tế về Kashmir do Hội đồng Bảo an lập ra, như nhiều người nhận 
xét là trò chơi hai mặt của các cường quốc phương Tây nhằm 
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kìm hãm việc giải quyết vấn đề Kashmir và khoét sâu thêm mâu 
thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistẩn. Mùa xuân 1948, chiến sự kết 
thúc. Ngày 1-1-1949, Hiệp định ngừng bắn giữa hai nước bắt 
đầu cố hiệu lực. Tuy nhiên, dù Ấn Độ tuyên bố chủ quyên pháp 
lí của mình đói với Kashmir, song Pakistan cũng muốn là chủ 
xứ này và thực tế đã thành lập "Chính phủ Kashmir tự do". 


Cuộc xung đột vũ trang 1947 - 1948, chiến tranh thương mại 
Ấn Độ - Pakistan 1949 - 1950, thái độ đối với cộng đồng tôn 
giáo đối lập làm cho mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan thêm 
sâu sắc. Trong thời điểm này, trái với thái độ cực đoan của 
những thế lực sôvanh, Ấn giáo, Nehru đã thông qua đại diện tối 
cao của Pakistan tại Delhi chuyển cho Chính phủ này đề nghị 
của Ấn Độ kí một tuyên ngôn chung chối từ chiến tranh như là 
biện pháp giải quyết các cuộc tranh chấp (42, Tr.II). 


Việc Pakistan từ chối đề nghị của Nehru cũng như của Tổng 
thống mới R. Prasad càng làm căng thẳng thêm mối quan hệ 
giữa hai nước. Thái độ kỳ thị đối với người Ấn giáo từ phía 
Pakistan và các cuộc trả đũa đẫm máu do những người sôvanh 
Ấn giáo tiến hành đối với người Hồi giáo đã tạo nên làn sóng 
di tản của 3 triệu người từ hai phía. J. Nehru đã không đi theo 
con đường người ta ép buộc là trao đổi đồng loạt cư dân hay 
tiến hành chiến tranh mà ông chọn con đường thương lượng. 


Ngày 2-4-1950, Nehru gặp Thủ tướng Pakistan Liacata để 
thảo luận tình hỉnh trên và kết quả là Hiệp ước Nehru - Liacata 
được kí kết. Nội dung chính của hiệp ước lịch sử này là cần phải 
chặn đứng hiểm họa tôn giáo cộng đồng, cho phép đi lại tự do 
và hồi hương của người di tản nếu họ muốn. Hai Thủ tướng còn 
kêu gọi nhân dân và báo chí hai nước góp phần tạo ra không 
khí hòa bình và hữu nghị. (19. Tr. 17ð - 176). 
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Mặc dù sự căng thẳng trong quan hệ hai nước có giảm, song 
nhiều vấn đề còn chưa giải quyết. Ngày 6-12-1950, Nehru tuyên 
bố : "Trong các vấn đề quốc tế thì quan hệ với Pakistan là vấn 
đề quan trọng hàng đầu" (30. Tr. 153). Mặt khác, Nehru kiên 
quyết phản đối Pakistan khi họ xuyên tạc sự có mặt của quân 
đội Ấn Độ ở biên giới. Ông nơi : "Ấn Độ không bao giờ tấn công 
Pakistan, nhưng nếu Pakistan mưu toan thực hiện cuộc xâm lược 
chống Ấn Độ ở bất kì khu vực nào thì kẻ xâm lược được đón 
tiếp tùy theo mức cần thiết". Nehru cũng phản đối sự có mặt 
của các cố vấn quân sự và sĩ quan người Anh ở Pakistan. (52. 
17-7-1951). 


Khi Mohamad Ali - Thủ tướng mới của Pakistan kí Hiệp định 
quân sự với Mi, ngày 10-11-1953, Nehru đã gửi thư cho ông 
này. Đồng thời trong các bài phát biểu khác, ông đã bày tỏ sự 
phản đối kiên quyết đối với Hiệp ước quân sự Mi - Pakistan. 
Đến cuối năm 1953, quan hệ Ấn Độ - Pakistan càng xấu đi. Từ 
khi Pakistan gia nhập các khối quân sự SEATO, CENTO trong 
những năm 1954 - 1955 và nhận viện trợ Mi, quan hệ Ấn Độ - 
Pakistan bị tác động mạnh. Ấn Độ từ chối viện trợ của Mi, đẩy 
mạnh hoàn thiện về mặt pháp lí việc sáp nhập Kashmir vào lãnh 
thổ của mình. Tháng 5 - 1955, khi hội đàm với Thủ tướng 
Pakistan, Nehru đã đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề Kashmir 
trên cơ sở công nhận đường ngừng bắn ngày 1-1-1949 với tư 
cách là biên giới quốc gia Ấn Độ - Pakistan. Ông nhấn mạnh 
viện trợ quân sự của Mi cho Pakistan đang phá vỡ gốc rễ và cơ 
sở cuộc trưng cầu dân ý ở Kashmir (52, 15-4-1956). 


Nếu như những năm 1954 - 1955, biên giới Ấn Độ - Pakistan 
đã có sự bất yên thì từ mùa xuân 1956, quan hệ hai nước rơi 
vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Có thể nói, Nehru và 
Chính phủ của ông đã có nhiều nỗ lực giải quyết vấn đề Kashmir 
cũng như quan hệ Ấn Độ - Pakistan nhưng không có kết quả. 
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Tình hình đó đã kéo dài hàng thập kỉ làm bùng lên các cuộc 
chiến tranh năm 1965, 1971. Hiện nay, các nhà lãnh đạo hai 
nước đang cố gắng giải quyết tranh chấp trên trong bối cảnh 
quốc tế có nhiều chuyển biến. 

Đối uới Cộng hòa nhôn dôn Trung Hoo, Ấn Độ là một trong 
những nước đầu tiên công nhận chế độ mới ở nước bạn láng 
giêng. Nehru nhiều lần đánh giá cao tầm quan trọng của những 
biến đổi cách mạng diễn ra ở Trung Quốc sau ngày cách mạng 
thành công và sự cần thiết phải phát triển quan hệ hữu nghị 
và hợp tác với Trung Quốc đại lục. 


Ngày 19-1-1950, cùng với Liên Xô, Chính phủ Nehru đề nghị 
Liên Hợp Quốc trao cho Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vị trí 
mà Đài Loan chiếm giữ bất hợp pháp. Hai năm sau, Nehru bắt 
đầu phê phán khuynh hướng biến Liên Hợp Quốc thành một tổ 
chức đại diện của các nước cùng tiến hành một chính sách. Nehru 
nối : "Do vậy mà một nước lớn như Trung Quốc lại dường như 
không tồn tại mà chỉ có một hòn đảo nhỏ bé nằm kề cận duyên 
hải Trung Quốc mới được chấp nhận là đại diện cho cả Trung 
Quốc". (15. Tr. 232). 


Ngay cả trong thời kì căng thẳng trong quan hệ với Trung 
Quốc, Ấn Độ vẫn trước sau như một kiên trì đề nghị này. Nehru 
ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan là bộ phận 
không thể tách rời của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 


Tuy nhiên, cũng ngay từ sớm, quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc 
phải trải qua những thử thách nghiêm trọng. Khi Tây Tạng tuyên 
bố độc lập thi Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Bác Kinh tuyên bố 
rằng : những hành động này có bàn tay của bọn đế quốc Anh, 
Mỹ và "gián điệp" của họ - Chính phủ Ấn Độ do Nehru đứng 
đầu nhằm phá bỏ chủ quyền của Chính phủ Trung ương Trung 
Quốc đối với Tây Tạng. Thực ra, Nehru muốn có một Tầy Tạng 
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với vị trí tự trị, độc lập trong một nước Trung Quốc (không đưa 
vấn đề Tây Tạng ra xem xét ở Liên Hợp Quốc, như đề nghị của 
chính quyền xứ này). Trong thời gian này, Ấn Độ đã kí với các 
nước Nepal, 5ikkim về sự bảo hộ quốc phòng cho các nước nhỏ đó. 


Cuối cùng, Chính phủ trung ương Trung Quốc và chính quyền 
Tây Tạng đã kí một hiệp ước. Theo đó, Bác Kinh tôn trọng 
quyền tự trị của Tây Tạng và địa vị của Dalai Lama như là lãnh 
tụ tỉnh thần và thế tục của xứ này, còn Tầy Tạng thì công nhận 
chính quyền Trung ương về quốc phòng và đối ngoại. Sau khi 
ký hiệp ước này, Chính phủ Nehru đã tỏ thái độ thiện chí bằng 
cách công nhận chủ quyền Trung Quốc với Tây “Tạng. Ấn Độ còn 
có biểu hiện kiên quyết nữa là từ chối tham gia Hội nghị San 
Fransisco tháng 9-1954 vì "Hiệp ước hòa bình" sắp kí không xem 
xét việc trả Đài Loan cho Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Hiệp 
định về thương mại và bưu điện giữa Ấn Độ và khu Tây Tạng 
của Trung Quốc kí ngày 29-4-1954 được coi là sự công nhận 
của Ấn Độ đối với chủ quyền Trung Quốc ở Tây Tạng và gián 
tiếp xác nhận một số đèo núi làm mốc biên giới giữa hai nước. 
Cuộc đi thăm lẫn nhau giữa hai thủ tướng năm 1954 cho thấy 
mong muốn củng cố tình hữu nghị và hợp tác. 


Tuy nhiên, quan hệ hai nước dần trở nên xấu đi cho đến cuối 
những năm ð0. Nguy cơ về một cuộc xung đột biên giới đang tới gần. 


Ấn Độ và Trung Quốc có biên giới chung 3500 km dọc theo 
dãy núi cao nhất thế giới Himalaya. Do điều kiện địa lí phức 
tạp và dân cư vô cùng thưa thớt mà nhiều vùng biên giới chưa 
được xác định rõ ràng. Phía Ấn Độ cho rằng, đường biên giới 
được khẳng định bởi các hiệp ước, truyền thống và trật tự hành 
chính, mặc dù có một số nơi chưa thật rõ. Phía Trung Quốc lại 
cho rằng biên giới hiện thời là kết quả chính sách bành trướng 
của thực dân Anh. Trong giai đoạn 1954 - 1959, dưới tác động 
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của 5 nguyên tắc chung sống hòa bình mà bản thân Nehru là 
đồng tác giả, quan hệ Ấn - Trung phát triển bình thường. Song 
tỉnh hình thay đổi hẳn kể từ tháng 3-1959. 


Cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Trung ương của nhân dân 
Tây Tạng bị đàn áp, buộc nhiều người vùng này kể cả Dalai 
Lama chạy về phía biên giới Ấn Độ. Ấn Độ cho phép thủ lính 
tỉnh thần người Tây Tạng cư ngụ vì Chính phủ Nehru có cơ sở 
để lo lắng trước sự phẫn nộ của nhân dân nếu họ từ chối cho 
Dalai Lama trú chân. Ngày 13-4-1954, Nehru còn buộc tội Bắc 
Kinh đã không thực hiện Hiệp ước kí với Tây Tạng. Ông nói 
"Ấn Độ tin rằng ở Tây Tạng có một cuộc can thiệp vũ trang" 
(6. 14-4-1959). 


Từ tháng 7 đến tháng 10 - 1959 liên tiếp có hai cuộc chạm 
súng ở vùng biên giới Ấn - Trung. Vì một số lí do riêng, phía 
Trung Quốc đã hai lần đề nghị cuộc gặp cấp Thủ tướng (7-II1 
và 26-12-1959) với Nehru. Cả hai lần Nehru đều từ chối. Nhưng 
một tháng sau, ngày 5-2-1960, Nehru mời Chu Ân Lai trong 
thời gian phù hợp đến dự hội đàm ở Deihi. Sự thay đổi thái độ 
của Nehru xuất phát từ mong muốn của ông giải quyết tranh 
chấp với Trung Quốc bằng thương lượng hòa bình, nhưng không 
theo điều kiện mà Trung Quốc ra (60. 16-11-1960). 


Các cuộc thương lượng giữa hai Thủ tướng Ấn - Trung diễn 
ra từ ngày 20 đến 24-4-1960 không có kết quả. Họ chỉ một 
thỏa thuận là giao cho các trợ lí của mỉnh nghiên cứu các vấn 
đề biên giới để đề xuất. Ngày 14-2-1961, Nehru trình bày trước 
Nghị viện bản báo cáo tóm tắt gồm 600 trang, theo đó Trung 
Quốc đang chiếm phi pháp 12000 km? lãnh thổ Ấn Độ. Một tuần 
sau tại Thượng viện, Nehru tuyên bố là vấn đề biên giới Ấn - 
Trung chỉ có thể giải quyết được khi nào người Trung Quốc trả 
lại lãnh thổ Ấn Độ bị họ chiếm đóng và công nhận lập trường 
Ấn Độ về vấn đề biên giới. (60. 21-2-1961). 
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Như vậy, cuộc tranh chấp Ấn - Trung vẫn chưa giải quyết được. 


Cuộc tiến công của Trung Quốc vào biên giới Ấn Độ bỗng rộ 
lên từ mùa thu 1962. Quân đội Trung Quốc tiến về phía Nam, 
chiếm một loạt điểm cư dân cách đường Mc Mahon* từ 80 - 
100km. Ở phía Tây biên giới, Ấn Độ bị đánh bật khỏi 43 điểm 
tựa, mất 2500 người trong 5 ngày (23. 25-10-1962). 


Tin tức về cuộc tấn công của Trung Quốc đến với Nehru 
không chỉ là nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh Ấn Độ mà 
còn là nỗi đau của bản thân - cái mà ông tin tưởng sâu sắc bị 
xé bỏ, vÌ nó giáng một đòn nặng nề vào các nguyên tấc chung 
sống hòa bình gây cản trở cho các nước thuộc thế giới thứ ba, 
đe dọa phong trào Không liên kết (5. Tr.400). 


Ngày 22-11-1962, Trung Quốc phải đơn phương tuyên bố rút 
quân. Các cuộc chiến trên biên giới chấm dứt song tình hỉnh 
căng thẳng không giảm bớt và tranh chấp biên giới vẫn chưa 
được giải quyết dứt điểm. 


Nehru và Việt Nam 


Nehru cùng với Hồ Chí Minh đã có công xây đắp quan hệ 
Ấn - Việt vốn có truyền thống lịch sử lâu đời. Các nguồn sử 
liệu đã nói đến cuộc gặp mặt Nguyễn Ấi Quốc - J. Nehru ở 
Brussels năm 1927 và coi đó như một mốc lớn trong mối quan 
hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. lỗ năm sau, từ lao tù Tưởng Giới 
Thạch, Nguyễn Ấi Quốc - Hồ Chí Minh đã gửi thư cho J.Nehru, 
cũng đang bị thực dân Anh giam giữ (xem bài "Kí NêLổ" - 
"Gửi Nehru" trong Nhột kí trong tù). 


+ Đưởng Mc Mahon (Mc Mahon Line) là đường xác lập biên giới phía Đông giữa Ấn 
2ô và Tây Tạng (Đông Bhutan) do kết quả thư từ trao đổi bí mật giữa đại diện Anh là 
Vahon và đại diện Tây Tạng Lonchen Setra. Trung Quốc, ngay từ thời Trung Hoa dân 
ạuốc đã không công nhận điều đó. 
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Ngay từ tháng 9-1946, Nehru cho rằng việc đầu tiên của . 
Chính phủ Ấn Độ (lâm thời) là rút quân đội Ấn Độ trong liên 
quân Anh - Ấn khỏi Đông Nam ÁẤ. Đồng thời, ông gửi điện mừng 
cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân một năm Việt Nam độc lập. 
Ngày 7-1-1947 trong thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh trước việc 
thực dân Pháp xâm lược, J. Nehru bày tỏ sự thông cảm sâu sắc 
với nhân dân ta. Đồng thời, ông viết cho nhân dân Pháp : "Trái 
tim tôi ở cạnh nhân dân Đông Dương, việc nước Pháp đè bẹp ý 
chí tự do của nhân dân Đông Dương đã gây xúc động sâu sắc 
với nhân dân Ấn Độ". 


jJ. Nehru đã mời đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ cộng hòa 
dự Hội nghị Liên Á ở Delhi. Trong bài phát biểu khai mạc, ông 
hoan nghênh các đại biểu Đông Dương mà "cuộc chiến đấu vì 
tự do vẫn tiếp tục của họ nhắc nhở chúng ta là tự do không 
phải là món quà tặng mà phải giành lấy nó" (2. Tr.22). 


Tháng 12-1953, J. Nehru tuyên bố chấm dứt việc sử dụng 
sân bay của Ấn Độ vào việc chuyên chở vũ khí và lính Pháp 
sang Đông Dương, cấm máy bay Mi chở lính Pháp qua lãnh thổ 
Ấn Độ (30. Tr. 175). Hai tháng sau, ông kêu gọi chấm dứt chiến 
tranh Đông Dương. Tiếp đó, ông đưa ra đề nghị hòa bình 6 điểm 
về giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương. Được tin Hiệp định 
Giơnevơ về Đông Dương được kí kết, ngày 25-8-1954 Nehru đã 
"gửi đến nhân dân Đông Dương lời chúc mừng chân thành và 
nồng nhiệt". 

Ngay sau khi Hà Nội được giải phóng một tuần, J. Nehru 
cùng con gái I. Gandhi đã ghé thăm (17-10-1954). Ông cam 
kết : quan hệ giữa Ấn Độ và Đông Dương trong bất kì tỉnh hình 
nào cũng được khuyến khích và củng cố. (64. 18-10-1954). 


Trong các năm tiếp theo, J. Nehru mời Phó Thủ tướng kiêm 
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng (1955), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (1958) thăm Ấn Độ. Sự kính trọng của phía Ấn Độ đối với 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện qua câu nơi "Chủ tịch đã góp 
phần quan trọng trong việc sáng tạo ra lịch sử" (64. 19-10-1954), 
hoặc "Hồ Chí Minh tiêu biểu cho một giai đoạn lịch sử" (64. 
10-2-1958). 

Có thể nơi, tình cảm mà J. Nehru dành cho Việt Nam là rất 
lớn. Chúng ta đánh giá cao điều đó. Nhân dịp 100 nãm ngày 
sinh của ông (14.11.1889 - 14.11.1989), phía Việt Nam đã có 
nhiều hoạt động để tưởng nhớ người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Ấn. 


KẾT LUẬN 


Đã một trăm mười năm kể từ ngày sinh của jJ. Nehru 
(14-11-1889), các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động xã hội, 
chính trị đã không ngừng nghiên cứu về Nehru, ý nghĩa của cá 
nhân ông với tư cách là người đứng đầu Đảng Quốc đại và đứng 
đầu Chính phủ Ấn Độ. 

1. Nehru sinh ra trong môi trường Ấn Độ truyền thống mà 
bản thân nó lại dựa trên giá trị văn minh và văn hóa hàng ngàn 
năm. Ông sống trong thời kỳ những biến đổi lớn lao của đất 
nước, của thời đại có tính chất toàn cầu. Ông đã nghiên cứu sự 
biến đổi đó, ngẫm nghí, đáp ứng chúng với những quan điểm rõ 
ràng, để lại dấu ấn khó mờ trong các cố gắng cải tạo lịch sử 
diễn ra trên đất nước ông (theo Ali Raza - Một trăm năm Nehru : 
Ý nghỉa của nó đối uới hôm nay - Nehru's Centenary : Its 
Relevance Today). Thời gian đã khá đủ để đánh giá công lao của 
J. Nehru không chỉ đối với đất nước Ấn Độ mà còn đối với nhân 
loại tiến bộ. 

Trong cuộc chiến đấu cho nền độc lập của Ấn Độ, Nehru chiếm 
một vị trí đặc biệt bên cạnh M. Gandhi. Tư tưởng Gandhi về 
hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc bất bạo lực cùng với 
chủ nghĩa phản đế, triết học nhân văn thời Phục hưng và sự 
tiếp cận với CNXH như là một hình thức của chế độ Ấn Độ 
tương lai là tư tưởng chủ yếu của dj. Nehru ở thời kỳ đầu. Có 
nhiều cách đánh giá về ông trong những năm 20. Một số cho 
ông thuộc diện các phần tử quá khích, còn những người quá 
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khích thì coi ông là nhà cải cách dao động, hoặc "Hố ngăn các 
giữa Nehru với cánh tả trong các lực lượng chính trị Ấn Độ ] 
không thể vượt qua". Theo chúng tôi, cách đánh giá của Quổ 
tế cộng sản năm 1928 : "J. Nehru là nhà cách mạng dân tộc' 
hoặc coi Nehru thuộc cánh "cấp tiến" (Radicalism) là hợp lý. 


Nehru yêu nước thiết tha, có quan hệ máu thịt với quần chún, 
nhân dân. Trong Di chúc của mình, ông viết : "Tôi khâm phụ 
nhiều điều, sùng bái nhiều người, nhưng tình yêu với tất cả cá 
tầng lớp nhân dân trong xã hội Ấn Độ luôn trào Sôi, tràn ngậi 
trong tôi như bão tố". Như vậy, với tư cách là lãnh tụ chủ chố 
của Đảng Quốc đại, Nehru đã đưa ra một chương trình chín! 
trị rộng rãi để giải quyết các nhiệm vụ then chốt của nhà nước 
độc lập tương lai. 


2. Là người khai sinh ra nước Cộng hòa Ấn Độ độc lập, Nehru 
đồng thời là người đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Đường lối này dựa trên nguyên tắc rộng rãi : một 
nền kinh tế đa thành phần và dân chủ về chính trị, nhằm đạt 
mục tiêu cơ bản là phát triển kinh tế trên cơ sở nguồn dự trữ 
tài nguyên của bản thân thông qua công nghiệp hóa trên một 
phạm vi rộng lớn và bình đẳng, công bằng xã hội và dân chủ 
hóa quyền lực chính trị. 


Để vượt qua tình trạng lạc hậu của nền kinh tế thuộc địa, 
thiếu cân đối trong cấu trúc kinh tế và tạo nguồn tích lũy trong 
nước, Nehru theo đuổi đường lối xây dựng đất nước theo kế 
hoạch hóa. Để hướng các nguồn dự trữ cho các nhu cầu xã hội 
trong điều kiện cơ chế thị trường thì quá trình kế hoạch hớa 
thông qua kiểm tra hành chính là cần thiết. Mặt khác, do những 
bận rộn bất tận của việc điều hành một đất nước rộng lớn với 
số dân khổng lồ, Nehru không phải bao giờ cũng đưa ra những 
quyết định hợp lí ngay. Nhưng trong quá trình tìm tòi, thử 
nghiệm cho những quyết định đó, ông đã khám phá ra những 
nhân tố tối cần thiết của một chương trình mà tầm quan trọng 
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của nó vẫn được bảo lưu trong việc đề ra đường lối đối nội của 
~“ 
Ấn Độ cho đến tận hôm nay. 


3. Chính sách đối ngoại của Ấn Độ do Nehru đề ra và 
tiến hành là sự tiếp tục của chính sách đối nội. Ông không 
bao giờ coi đất nước mỉnh như là bộ phận tách rời thế giới 
xung quanh. 


Nehru kiên quyết chống lại chính sách sức mạnh trong quan 
hệ quốc tế. Ngay từ tháng 9 - 1946, ông đã nói : Chúng ta tin 
và biết rằng có thể chống lại "chính sách sức mạnh" như thế 
nào. Chính sách đó được nhóm này tiến hành để chống lại nhóm 
khác, chính sách mà trong quá khứ đã đưa đến các cuộc chiến 
tranh thế giới và hiện nay nó lại đang đưa đến những thảm họa 
không lường hết được. Thoạt đầu, nhiều lực lượng và nhiều nước 
chưa chấp nhận, nhưng tư tưởng không liên kết và sau này là 
Phong trào Không liên kết đã được công nhận và có ảnh hưởng 
rộng rãi trên thế giới. 


Nehru là chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình và các giá trị con 
người. Các nguyên tắc chung sống hòa bình mà ông là đồng tác 
giả có cội nguồn từ truyền thống yêu chuộng hòa bình và phi 
bạo lực của Ấn Độ, cũng là xuất phát từ đặc điểm của quan hệ 
quốc tế hiện nay. Đúng như cố Thủ tướng Ấn Độ - cháu của ở. 
Nehru là R. Gandhi nhận xét "Lời kêu gọi của ¿J. Nehru về chung 
sống hòa bình đã gieo hi vọng cho các dân tộc trên thế giới". 


Trên đây là một vài nhận xét rút ra từ việc nghiên cứu vai 
trò của Nehru và sự đóng góp của ông đối với đất nước Ấn Độ 
(và cả với thế giới) dưới góc độ lịch sử. Aruna Asaf Ali - một 
chính trị gia Ấn Độ nổi tiếng đã từng nhận xét trong Quan điểm 
J.Nehru (jJ. Nehru : An Appraisal) : "Suốt 40 năm cuối cùng của 
đời mình, con người này đã gây nên sự chú ý của cả nước chúng 
ta và trên thế giới, bản thân ông đã che lấp tất cả cư dân Ấn Độ 


8ð 


trừ mỗi một Thánh Gandhi và hôm nay, không ai trong chún/ 
ta lại có ý là gắng sức làm cho ông nổi tiếng hơn nữa". 

Do hạn chế của nguồn tài liệu và khó khăn khi đánh giá mội 
nhân vật vi đại như Nehru, chuyên luận này còn có nhiều hạr 
chế như chưa đề cập toàn diện đóng góp của Nehru ở một sé 
mặt, chẳng hạn với tư cách là danh nhân văn hớa thế giới... Mặi 
khác, do thời gian có hạn, nên tác giả dù đã rất cố gắng cũng 
không thể phác họa đẩy đủ chân dung người con vi đại của đất 
nước Ấn Độ. 

Công trỉnh này hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh jJ. Nehru (14.11.1889 - 14.11.1999) và 50 năm ngày 
Ấn Độ theo chính thể Cộng hòa (26.1.1950 - 26.1.2000). Xin coi 
đây là một đóng góp nhỏ vào việc tìm hiểu, nghiên cứu người 
bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người xây đắp nền móng cho 
tình hữu nghị Ấn - Việt. 
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jJ.Nehru cùng UØ uờ con gói. 


_1 
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J.Nehru uới Mahotaa Gandhi năm 1926. 


J.Nehru uới A.Nasser, B. Tito tại Hội nghị đầu tiên 
của Phong trào Không liên kết. 


jJ.Nehru uà Hồ Chỉ Minh nẽỡm 1956. 
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Con gới của Nehru - IGandhi 
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Chau của Nehru - R.Gandhi 


J.NEHRU NIÊN BIỂU 


1889 : Sinh ngày 14.11 tại Allahabad, con trai của Montilal 
Nehru và Swarup Rani Nehru. 


1905 : Học tại trường Harrow, Midd lesex. 

1907-1910 : Học trường Đại học Trinity ở Cambridge. 

1910 : Rời Cambridge, nhận giải thưởng khoa học tự nhiên 
(Natural Sciences Tripos). Gia nhập Hội luật sư (The Inner 
Temple) ở London và được cấp chứng chỉ đủ tư cách làm luật sư. 

1912 : Trở về Ấn Độ. Bát đầu tập sự luật sư tại Tòa án tối 
cao Allahabad. Tham gia kỉ họp Bakipore của Đảng Quốc đại với 
tư cách là một đại biểu. 

1916 : Kết hôn với Kamala ngày 9-2 ở Delhi. Gặp M.K.Gandhi 
tại kì họp Lucknow của Đảng Quốc đại. 

1917 : Gia nhập Liên đoàn tự trị (Home rule League). Sinh 
con gái Indira Priyadarshini ngày 19-11. 

1918 : Được bầu làm Ủy viên Ủy ban Quốc đại toàn Ấn 
(AI - India Congress Committee). 

1919 : Cộng tác với C.R.Das trong việc chuẩn bị chứng cớ về 
vụ giết người ở dJalli - Anwala, phục vụ cho báo cáo điều tra 
của Quốc đại. . 

1920 : Tham gia phong trào "bất hợp tác" (Non Cooperation 
Movement). Tham gia kỉ họp đặc biệt của Đảng Quốc đại tổ chức 
ở Calcutta từ 4 đến 8-9. 
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1921 : Bị bát ở Allahabad ngày 6-12 do tham gia vào hoạt 
động tẩy chay chuyến đi đến Ấn Độ của Hoàng tử xứ Wales 

1922 : Được thả ngày 3-3. Bị bắt ngày 11-5 vì tội tổ chức 
chống dùng vải ngoại. 

1923 : Được bầu làm Chủ tịch Ủy ban thành phố Allahabad. 
Từ chức tháng 1-1925. Bị bất cùng với K.Santhanam, A.T. 
Gidwani ở djaito ngày 21-9 do việc kêu gọi và dẫn một đoàn 
người đến bang Nabhe. Được thả ngày 4-10. Được bầu làm Tổng 
bí thư Ủy ban Quốc đại toàn Ấn tại khóa họp tháng 9 ở Delhi. 
Chức vụ này được giữ cho đến năm 1925. Giúp N.5.Hardiker 
trong việc thành lập Hindustani Sava Dal. Chủ trì cuộc họp đầu 
tiên của tổ chức này ở Cocanada tháng 12. 

1927 : Tham dự với tư cách là người đại diện của Quốc đại 
tại Đại hội các dân tộc bị áp bức (Congress of Oppressed 
Nationalities) ở Brussels từ 10 đến 15-2. Thăm Liên Xô vào 
tháng 11. Đưa ra Nghị quyết về độc lập tại kì họp Madras của 
Quốc đại ngày 27-12. 

1928 : Cùng với S.Srinivasa, Subhas Chandra Bose và những 
người khác tổ chức "Liên đoàn độc lập Ấn Độ" (Independence for 
India League). Trong tháng 8, tham dự Hội nghị Đảng Quốc đại 
họp ở Lucknow dưới sự chủ tọa của Motilal Nehru và làm việc 
trong Ủy ban hoàn chỉnh báo cáo của M. Nehru. Chủ tọa Hội 
nghị sinh viên Bengal ở Calentta ngày 22-9. Tham gia tích cực 
vào cuộc tẩy chay Ủy ban Simon. Chủ tọa Hội nghị thanh niên 
Bombay ở Poona ngày 12 đến 13-9. Tham gia hoàn chỉnh Nghị 
quyết của M.K. Gandhi về quyền tự trị (Dominion status) tại Ủy 
ban trực thuộc Ủy ban Quốc đại toàn Ấn ở kì họp Calcutta của 
Đảng Quốc đại ngày 27-12 nhằm đòi "Độc lập hoàn toàn" 
(Complete Independence). 

1929 : Chủ trì kì họp thứ 10 của Liên hiệp công đoàn Quốc 
đại toàn Ấn tại Nagpur từ 28-11 đến 1-12. Chủ trì kì họp Lahore 
của Đảng Quốc đại từ 29 đến 31-12, được bầu là Chủ tịch Đảng. 
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1930 : Công bố "Những bức thư của một người cha gửi con 
gái" (Letters from a father to his daughter). Tham gia cuộc hành 
trình muối (Salf Satyagraha). Bị bắt ngày 19-10 do diễn thuyết 
ủng hộ phong trào chống tăng thuế. Bức thư đầu tiên của "Các 
quan điểm về lịch sử thế giới" (Glimpses World History) được 
công bố ngày 26-10. 

1931 : M.Nehru mất. Bị bắt ngày 26-10 do vi phạm lệnh cấn 
rời khỏi địa giới Allahabad, được thả ngày 30-8-1933 vì lí do 
mẹ ốm. 

1934 : Công bố "Những quan điểm về lịch sử thế giới". Thăm 
Bihar vào tháng 1 sau trận động đất tại đây. Bị bát ngày 12-2 
do những bài nói của ông ở Calcutta và những phát ngôn trong 
2 năm tù. Được thả 3-9-1985. 

1986 : Kamala Nehru mất ngày 28-2 ở Lausanne, Thụy Šï. 

- Công bố Tiểu sử tự thuật (An Autobiography). 

- Chủ tọa kì họp Lucknow của Quốc đại từ 12 đến 14-4 

- Công bố "Ấn Độ và thế giới" (India and the World). 

- Chủ tọa kì họp Faizpur của Quốc đại từ 27-11 đến 8-12. 

1938 : Swarup Rani Nehru mất ngày 16-1. Thăm Tây Ban Nha, 
Pháp, Anh và một vài nước châu Âu. Chủ tọa Đại hội hòa bình và 
Đế chế ở London ngày 15 đến 16-7. Cùng với P.P.Tandon, A.N.Deva 
và những người khác bắt đầu cho ra tờ Nưífional Heraid (Người 
đưa tin Quốc gia) vào tháng 9, làm Tổng biên tập từ 1938 đến 
1946. Được cử làm Chủ tịch Ủy ban kế hoạch của Quốc đại. 

1939 : Chủ tọa Hội nghị toàn thể nhân dân các bang toàn 
Ấn Độ ở Ludhiana ngày 15-2. Thăm Seylon vào tháng 7 và Trung 
Quốc vào tháng 8, 9. 

1940 : Công bố "Trung Quốc, Tây Ban Nha và chiến tranh". 
Được bầu làm nhân vật thứ hai của Ủy ban đòi quyền tự trị. 
Bị bắt ngày 31-10 do diễn thuyết tại Gorakhpur. 
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1941 : Được phóng thích ngày 4-9. Xuất bản Sự (hống nhấi 
ở Ấn Độ l 

1942 : Gặp vợ chồng Tưởng Giới Thạch đang ở thăm Ấn Đệ 
và hội đàm với họ ngày 10, 11-2. Hội đàm với Stafford Cripps- 
đặc phái viên của Thủ tướng Anh tháng 3, 4. Đưa ra Nghị quyết 
"Cút khỏi Ấn Độ" (Quit India) tại cuộc họp Ủy ban Quốc đại 
toàn Ấn ngày 7-8 và Nghị quyết được thông qua ngày 8-8. Bị 
bắt ngày 9-8. Phóng thích ngày 15-6-1945. 

1944 : Bát đầu viết Phớt hiện Ấn Độ (The Discovery of India) 
ngày 13-4. 

1946 : Công bố Phớ¿ hiện Ấn Độ. Thăm Singapore vào tháng 3. 
Thương lượng với phái đoàn Chính phủ Anh tháng 4-6, được bầu 
làm Chủ tịch Đảng Quốc đại vào tháng 5. Từ chức ngày 23-9. Bị 
bắt ở Donel ngày 20-6 theo lệnh của Chính phủ Jammu và Kashmir 
khi ông đến bang này. Được thả ngày 21-6. Tham gia Chính phủ 
lâm thời (Interim) ngày 2-9 là Ửử viên phụ trách đối ngoại và quan 
hệ với khối Liên hiệp Anh, được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng 
hành chính Phó vương (Vice - President of the viee-roy”s exeeutive 
Council). Đưa ra "Nghị quyết về các mục tiêu" (Objectives resolution) 
tại Hội nghị Hội đồng Lập hiến ngày 13-12. 

1947 : Chủ tịch Đại hội khoa học Ấn Độ ở Delhi ngày 3-1 
và đến dự khai mạc tất cả kì họp của Đại hội cho đến năm 1963. 
Khai mạc Hội nghị Liên Ấ ở New Delhi ngày 23-3. Truyền thanh 
khắp đất nước ngày 3-6 việc chấp nhận kế hoạch của Chính phủ 
Anh về trao quyền độc lập hạn chế cho Ấn Độ. Đưa ra Nghị 
quyết về quốc kì tại Hội nghị lập hiến ngày 22-7. Trở thành 
Thủ tướng đầu tiên của nước Ấn Độ tự do ngày 15-8, đồng thời 
lãnh đạo Bộ Ngoại giao, quan hệ với khối Liên hiệp Anh và Bộ 
Nghiên cứu khoa học. 

1948 : Dự Hội nghị các Thủ tướng khối Liên hiệp Anh ở 
London vào tháng 10. Đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc họp ở Paris ngày 3-11. 
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1949 : Khai mạc Hội nghị 18 nước lên án cuộc xâm lược ở 
Indonesia của Hà Lan tại New Delhi ngày 20-1. Thăm Mi và 
Canada từ ngày 11-10 đến 7-11. 


1950 : Trở thành Chủ tịch Ủy ban kế hoạch từ ngày 28-3 và 
lãnh đạo cơ quan này cho đến khi qua đời. Hiệp ước Nehru - 
Liaqat (thủ lĩnh Pakistan) về các cộng đồng thiểu số ngày 8-4. 
Thăm Indonesia từ ngày 7 đến 10-6. 


1951 : Được bầu là Chủ tịch Đảng Quốc đại và giữ chức này 
đến 1954. 


1952 : Lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. 
Khai mạc Lễ triển khai dự án phát triển cộng đồng đầu tiên 
ngày 2-10 tại làng Alipore, Delhi. 


1954 : Hội đàm với Chu Ân Lai trong tháng 6 và cùng đưa 
ra Năm nguyên tắc giải quyết quan hệ giữa các dân tộc (Panch 
sheel) ngày 28-6. Thăm Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam và 
Lào tháng 10, 11. 


1955 : Đưa ra Nghị quyết "Mô hình hóa xã hội chủ nghĩa" 
("Socialistic Pattern of Sociaty") ở kì họp Avadi của Đảng Quốc 
đại họp từ 21-12-1954 đến 3-1-1955. Dự Đại hội ÁẤ - Phi tổ 
chức tại Bandung từ ngày 18, 24-4. Thăm Liên xô từ 7 đến 
23-6. Thăm Nam Tư từ 30-6 đến 7-7. Thăm Cairo từ l1 đến 
12-7, hội đàm với Tổng thống Nasser. Được nhận giải thưởng 
Quốc gia Bharat vì những đóng góp cho sự nghiệp hòa bình ngày 
15-7. 


1956 : Cùng với Tổng thống Ai Cập Nasser và Chủ tịch Nam 
Tư Tito tham dự Hội nghị tổ chức ở Brioni từ ngày 18 đến 19-7 
để thảo luận vấn đề cùng tồn tại và sự cần thiết giải trừ quân 
bị. Dự Hội nghị các nước lớn Colombo ở New Delhi từ 12 đến 
14-11 để thảo luận tình hình thế giới nhằm phản đối cuộc chiến 
tranh xâm lược của Anh, Pháp, Israel ở Ai Cập và sự can thiệp 
của Liên Xô ở Hunggari. 
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1957 : Thành lập nội các mới sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 
hai. Thăm Nhật Bản từ 4 đến 13-10. 

1958 : Công bố Mộ¿/ bó thư cũ (A bunch of old letters). 

1959 : Đưa ra Nghị quyết về kế hoạch hóa và bảo vệ chủ 
trương hợp tác hóa nông nghiệp ở kì họp Quốc đại tại Nagpur 
từ 9 đến 11-1. Thăm Nepal từ 11 đến 14-6. 

1960 : Hội đàm Nehru - Chu Ân Lai tổ chức vào tháng 4 để 
giải quyết tình hình căng thẳng ở biên giới Ấn - Trung. Thăm 
Thổ Nhi Kì từ 20-4 đến 4-5. Thăm Pakistan từ 19 đến 23-9. 
Kí Hiệp ước về phân chia nguồn nước ở Karachi ngày 19-9. Đọc 
diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 3-10 ở New York. 

1961 : Dự Hội nghị các nước Không liên kết ở Belgrade từ I 
đến 6-9. Thăm Liên Xô từ 6 đến 11-9. Triệu tập và cùng với 
L.B. Shartri dự Hội nghị thống nhất Quốc gia ở New Delhi ngày 
28-9. Thăm Mi từ 5ð đến 14-11. 

1962 : Cải tổ nội các sau cộc Tổng tuyển cử lần thứ ba. Thăm 
Seylon từ 13 đến 16-10. 

1963 : Hiến Bhakra Dam cho Nhà nước 22-10. 

1964 : Bị ốm trong suốt kì họp 68 của Đảng Quốc đại ở 
Bhubanneswar trong tháng l. Mất ngày 27-5 ở New Delhi. Hỏa 
táng thi hài tại bến sông Yamuna, nay địa điểm này có tên gọi 
là Shanti Vana. 
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PHỤ LỤC 


QUỐC KÌ ẤN ĐỘ 

Quốc kì Ấn Độ là biểu tượng cho tự do. Thủ tướng J.Nehru 
gọi quốc kì Ấn Độ là "lá cờ không chỉ của tự do cho tự bản thân 
chúng ta mà còn là biểu tượng cho tự do của toàn thể nhân 
dân. Bất cứ ở đâu mà nó đến thì đó là thông điệp của nhân dân 
An Độ, mong muốn trở thành bạn bè của mọi dân tộc trên 
thế giới". 

Cờ Ấn Độ có 3 màu cân đối : màu vàng nghệ ở phía trên, 
màu trắng ở giữa và màu xanh lá cây ở dưới. TỈ lệ chiều dài và 
rộng là 3 : 2. Ö chính giữa màu trắng có hình tròn màu xanh 
nước biển biểu thị vòng luân hồi (Dhrma Chakra), còn hình răng 
của 24 cạnh lấy từ hình đầu cột trụ có từ thời Asoka (268 - 
232 TCƠN). "Bánh xe là biểu tượng của sự vận động. Ấn Độ không 
được đi ngược lại sự vận động mà phải tiến lên phía trước. Bánh 
xe cho phép tiến đến sự năng động của những cải tạo hòa bình" 
[Lời Tổng thống Ấn Độ - Tiến sĩ triết học S.Radha-Crishnam 
(1888-1975). Khi còn là phó Tổng thống đã sang thăm Việt Nam 
năm 1957]. 

Màu trắng tượng trưng cho sự thật, trung thực. 

Màu xanh tượng trưng cho niềm tin và sự sinh sôi nảy nở. 

Màu vàng nói lên sự dũng cảm và hy sinh quên mình. 

Thoạt đầu, Đảng Quốc đại chọn lá cờ 3 sắc Đỏ, Trắng, Xanh. 
Về sau, màu đỏ được thay bằng màu vàng nghệ. 

Quốc kỉ Ấn Độ được Quốc hội Lập hiến thông qua ngày 
22-7-1947 và được J. Nehru kéo lên trên Thành Đỏ lịch sử vào 
ngày Độc lập 15-8-1947. 
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QUỐC HUY ẤN ĐỘ 


Quốc huy Ấn Độ là sự mô phỏng lại hình con sư tử 4 đầu ở 
chiếc cột trụ ở gần Varanasi, bang Uttar Pradesh. Đầu cột trụ đá 
đó được Hoàng đế Asoka chuyển đến chỗ mà Phật tổ tuyên bố 
thiên chức của mình đối với thế giới và giải thoát cho tứ phương. 

' Quốc huy Ấn Độ tượng trưng cho sự trung thành của nước 
Ấn Độ hiện đại với những nguyên tấc hòa bình và thiện chí của 
họ từ xưa. Bốn đầu sư tử tượng trưng cho sự hùng mạnh, dũng 
cảm và tin tưởng. Chúng ngồi dựa lưng vào nhau trên đầu cột. 
Về mặt cấu trúc, 4 con thú quay về 4 hướng tượng trưng cho 
những lực lượng bảo vệ 4 phương : Sư tử ở phương Bắc, Voi ở 
phương Đông, Ngựa ở phương Nam và Bò ở phương Tây. Đầu 
cột có dáng hình cột đóa sen mới nở, tượng trưng cho nguồn 
gốc của sự sống và thôi thúc sự sáng tạo. Câu "Satyameva đJayate" 
khác dưới quốc huy có nghĩa là "Chỉ có chân lý mới chiến thắng". 


QUỐC CA ẤN ĐỘ : LỊCH SỬ SẤNG TÁC 


Vào cuối những năm 30, nghĩa là còn lâu Ấn Độ mới giành 
được độc lập J. Nehru đã đến thăm Rabindranat Thgore ở 
Santinniketon. Nhiều nhà lãnh đạo phong trào giải phóng dân 
tộc Ấn Độ thường đến đây để trao đổi với Tagore, cần ở ông 
những lời khuyên bảo. Thgore lúc này đã gần 80 tuổi, đang sống 
những năm cuối cùng của đời mình tại một nơi gần Calcutta. 
Theo lời J. Nehru, Tagore "có trái tim rất gần gũi với số phận 
dân tộc Ấn Độ, lại đang tước đi sự tự do của mỉnh để tự giam 
hãm trong tháp ngà với những bài thơ, bài hát của mình". 

Đó là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai con người vi đại của đất 
nước Ấn Độ. Cuối buổi nói chuyện, djJ. Nehru đề nghị Tagore viết 
Quốc ca cho nước Ấn Độ độc lập tương lai. Tagore hứa thực hiện 
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đề nghị này. Nhưng chẳng bao lâu sau do bị ốm nặng, ông đã 
từ trần năm 1941. 


Ngày 24-1-1950, Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Ấn Độ 
R.Prasad, tại khóa họp của Quốc hội Lập hiến đã chính thức 
tuyên bố bài hát của Tagore "Linh hồn của dân tộc - dJana 
gahamana" là Quốc ca của đất nước. J.Nehru kể lại : "Tôi hết 
sức hài lòng : một phần là tôi góp phần vào việc lựa chọn nó - 
bài quốc ca vĩ đại, mặt khác nó thường xuyên nhắc nhở dân tộc 
ta nhớ đến Tagore". 


R. Tagore sáng tác nhạc và lời bài "Linh hồn của dân tộc" 
vào cuối năm 1911. Lần đầu tiên, nó được hát ngày 29-12-1911 
ở Calcutta, tại kỉ họp của Đảng Quốc đại lần thứ XXYVI. 


Khi J.Nehru đề nghị dùng bài này làm Quốc ca Ấn Độ, ông 
nhấn mạnh trước hết tư tưởng thống nhất của các dân tộc Ấn 
Độ mà không phân biệt tín ngưỡng, ngôn ngữ, đặc tính riêng 
của từng tộc người, như bài hát này khẳng định. Trong bài hát, 
tình cảm dân tộc gắn bó chặt chẽ với những tìm cảm quốc tế, 
niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc Ấn Độ gắn bó hữu 
cơ với niềm tin vào sự bất diệt và viễn cảnh tốt đẹp của toàn 
nhân loại... Khi tuyên bố sự thống nhất của tất cả các dân tộc 
Ấn Độ như là điều kiện quan trọng nhất cho hạnh phúc và phồn 
vinh của họ, bài hát đồng thời cũng nhấn mạnh tư tưởng của 
Tagore về sự hài hòa của thế giới, tỉnh bằng hữu và hợp tác 
giữa các dân tộc trên trái đất. 


Phần nhạc "Linh hồn của dân tộc" của Tagore sinh động, sảng 
khoái, kêu gọi vươn tới sự hoàn thiện mới, tạo nên tâm trạng 
vui tươi, trong sáng phù hợp với nội dung lạc quan của bài hát. 
Bài hát được trình bày ở nhịp độ long trọng, phấn khởi. 


Sau đây là lời bài Quốc ca Ấn Độ ("Linh hồn của dân tộc"). 
Tác giả (Nguyễn Công Khanh) dịch từ National Annthem (bản 
tiếng Nga) của Viện sĩ E.P. Trelusev. 
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l1. Vĩnh quang thay, Người quyết dịnh số phận của giống nòi 
Người cổ uù trới tim mọi miền dôn tộc ta ơi. 

Danh Hếng Người uọng uang khúp nơi khúóp chốn 

Ấn Độ Dương ôm lấy Người uới những con sóng biển khơi. 


Hỡi xử Penjab, Sind Gujata, Mardta 

Hõi những người con Drauida, Bengal, Orissd 

Vàng uọng danh Người từ dãy Vindya, Hymalaya cao ngất, 
Hòa quyện uờo khúc nhạc sông Hàng uò dJJanurna 


Tất cả dều dâng lên Người lời cảm tạ uờ ngợi ca uĩnh uiễn 
Vinh quang thay.! Người dẫn đường cho tình yêu, hạnh phúc 
Vinh quang thay ! `" quyết dịnh số phận tương lai cho 
đân tộc 

Ủ¡ình quang, Vinh quang, Vinh quang † 


II Ngày ngày, dêm đêm ở khóp nơi, tiếng Người kêu gọi 
Hỡi các tín đồ dạo Hindu, dạo Phớt, đạo Xích, dạo Hồi 
Dù là con chiên của đạo Ba tư, dạo Thiền hay Cơ đốc 
Hãy chung sống dưới một bồều trời - Ấn Độ của các người. 


Kháp Đông - Tby dâng lên Người lời ca tuyệt đẹp 
Khoác lên Người những uòng hoa rục rỡ của tình yêu 
Hãy chảy uề đây, hỡi muôn sóng rộng hẹp 

Vỗ sóng hồi hòa uào dỏi đất phì nhiêu. 


Vinh quang thay, Người quyết dịnh tương lai cho toàn Ấn Độ 
Vinh quang, Vĩnh quang, Vinh quang ! 


HIIL Những thế kỉ dồi thay... l xuiàu đã phái bao sứ giả 
hành hương. 

Tìm ra sự hưng uong của cóc dòng tộc, trên con đường 
thiên Iú. 

Tiếng chân khách lữ hùnh xen tiếng chiến xa ôm Uuơng 
ngụa hi 

Người cũng dang phi trên chiến xa của sự uứnh hồng. 


*w® 


Điệu kèn đồng của người chúa chan bao hi Uuọng. 

Xua tan mọi bhổ dau, Người chỉ đường cho tất cả chúng tu 
Vinh quang thay, Người quyết định số phộn, niềm fin muôn 
năm của giống nòi Ấn Độ. 

Vinh quơng, Vinh quơng, Vinh quang † 


IV Nhân dân ngủ trong im lìm, trong lõng quên, 

trong óc mộng của bóng tối mịt mù, của đêm den dày đặc. 
Nhưng Người uỗn thức canh, nhìn chứa chan yêu thương 
từng khuôn mặi. 

Và Người đã mỏ rộng uòng tuy như mẹ hiền ôm lấy mọi 
cuộc đời. 

Vinh quang thay, Người là bạn, là uị cứu tinh của cóc tộc 
giống nòi. 

Người quyết định số phộôn uờ tương lai Ấn Độ 

Vinh quang, Vinh quang, Vinh quang † 


VỀ Đêm tàn rồi, uồng dương đã rạng 

Muôn chim mừng lảẻnh lót hót cơ 

Gió ốm ban mơi mang hơi thỏ cuộc sống mới của chúng ta 
Đấy là tình yêu của Người, ôi những tia uờng chói lọi 

Đây là lời nguyện cầu cho Ấn Độ tiến xd. 


Kính cẩn cúi mình xin hôn những uết chân của Người. 

Vị chúa tể muôn loài - Người KH AÁU định tương lai cho 

Truôn. người Ấn Độ 

Vinh quang, Vinh quang, Vinh quang † 

Ngoài bài Quốc ca chính thức nói trên, Ấn Độ còn có một bài 
ˆca dân tộc khác có trước. Đó là bài "Bande Mataran" của nhà 
thơ Bandim Chandra Chatterju (1838-1894). Đây cũng là bài 
động viên nhân dân trong cuộc đấu tranh vỉ tự do của họ. Có 
thể so sánh nó với "Linh hồn của dân tộc" của R. Thgore. Tại 
kì họp của Đảng Quốc đại năm 1896, bài "Bande Mataram" vang 
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lên như một sự kiện chính trị. Bài hát viết bằng tiếng Hin‹ 
được nhà chính trị lỗi lạc, nhà thơ, triết gia, nhà hoạt động c\ 
phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ A. Ghose (1872-1950) dịc 
ra tiếng Anh. Sau đây là phỏng dịch từ bản tiếng Nga củ 
M.Tubianxiki dịch từ tiếng Bengal : 


Ta chào mẹ ! 

Mẹ cuồn cuộn nước trào, phì nhiêu, ngộp tràn nh nóng 
Mẹ ấp ủ những mồm non 

Mẹ tỏa sớng ngời như những đêm trăng 

Mẹ hốp thu uẻ lộng lẫy của hoa tươi — nét tuyệt Uuời của 
cớnh ló biếc 

Mẹ mỉm cười nhôn hộu uờ nói năng ngọt ngòo 

Trao niềm uui, tặng bao ước mơ lờ Mẹ dó. 


Ta chào mẹ ! 


Tiếng ầm ào của 70 triệu người là một sức mạnh ghé thay ! 
Gấp đôi số đó là những cứnh tay 
Tua tủa giơ lên như những thanh kiếm sóc. 


CÁC CHÍNH ĐẨNG Ö ẤN ĐỘ 


Ấn Độ là nước có nhiều đảng phái chính trị. Hiện nay, có 8 
đảng quốc gia và 34 đảng địa phương được Hiến pháp Ấn Độ 
công nhận đang hoạt động. 


Sau đây là một số chính đảng lớn : 

1. Đảng quốc đại (I) là một trong những chính đảng lớn nhất. 
Chủ tịch : Sonia Gandhi 

Số lượng : có khoảng 20 triệu đảng viên chính thức và hàng 


:riệu thành viên tích cực, ủng hộ đảng. 
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Tổ chức quần chúng có Thanh niên Quốc đại, Phụ nữ Quốc 
đại, Công đoàn INTUC. 


Được thành lập ngày 28-12-1885. Thoạt đầu, đại diện cho lợi 
ích của tư sản dân tộc và địa chủ lớn Ấn Độ. Về sau, Đảng này 
không đồng nhất về xã hội. Do sự phát triển của phong trào 
giải phóng dân tộc. Đảng Quốc đại trở thành trung tâm lãnh 
đạo cuộc đấu tranh giành độc lập. Nền tảng tư tưởng của đảng 
là chủ nghĩa Gandhi. Từ tháng 8-1947, Quốc đại trỏ thành đảng 
cầm quyền trong suốt 30 năm. 


Tháng 3-1977, Đảng Quốc đại thất cử do bị phân liệt. Năm 
1979, Indira Gandhi tuyên bố thành lập Đảng Quốc đại Indira 
gọi tất là Quốc đại (1). 


Sau khi Quốc đại (I) trở lại cầm quyền (1980), nhất là từ khi 
bà IGandhi bị sát hại (1984) và Rajiv lên làm Chủ tịch Đảng, 
mâu thuẫn trong đảng tăng lên làm cho đảng suy yếu. Đó là 
một trong những lí do khiến đảng này thất bại trong cuộc bầu 
cử năm 1989. Sau cái chết của R.Gandhi, Đảng Quốc đại do 
N.Rao làm Chủ tịch ; gần đây, là đảng đối lập trong Quốc hội. 
Hiện nay, bà Sonia Gandhi, vợ góa Thủ tướng R.Gandhi đảm 
đương chức vụ Chủ tịch Đảng Quốc đại. 


2. Đảng nhân dân Ấn Độ (B.JP) : Thành lập tháng 5-1977 
với tư cách là khối liên minh các tổ chức Quốc đại (cũ), jJan 
Sangh, thành đảng Janata, đánh bại Quốc đại trong cuộc Tổng 
tuyển cử lần thứ bảy. Sau khi chính phủ Đảng Janata đổ, nhóm 
Jan Sangh cũ tách ra lập Bharatya Janata Party (BJP) tháng 
4-1980. Đảng này đại diện chủ yếu cho quyền lợi của tiểu tư 
sản và tư sản hạng trung và các chủ đất. Lực lượng xung kích 
của BJP. là RSS và VHP là hai nhóm Hindu cực đoan. Đảng 
này có cơ sở mạnh ở các bang phía Bác nói tiếng Hindi. Năm 
1997, BJP trở thành đảng cầm quyền. 
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3. Đảng cộng sản Ấn Độ (CPI) : Thành lập tháng 12-19/ 
Đảng viên có khoảng 50 vạn người. Cơ quan lãnh đạo giữa Ì 
kì đại hội là Hội đồng toàn quốc của CPI, Ủy ban hành độ. 
và Ban Bí thư. 


Do mâu thuẫn nội bộ và tác động bất đồng trong phong tr: 
Cộng sản quốc tế, năm 1964 Đảng phân liệt thành CPI và Đải 
Cộng sản Ấn Độ mácxít (CPI-M) : 


Sau khi jJ.Nehru mất, CPI chuyển chính sách từ chống Qui 
đại sang hợp tác với Đảng này nhất là thời IGandhi trở đi, nhà: 
hướng Ấn Độ phát triển theo con đường phi tư bản chủ nghỉ: 
rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ Đại hội XI năm 1978, CPI d 
ra đường lối mới, đoàn kết các lực lượng cánh tả để tiến t¿ 
thành lập chính phủ liên hợp cánh tả - dân chủ. Trước mắt, CF 
chủ trương thận trọng chính sách mở cửa để bảo vệ lợi ích dâ. 
tộc và người nghèo, tiếp tục chính sách đối ngoại tích cực, bã 
chấp sức ép của Mi. 

CPI có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Liên Xô trướ. 
đây nên sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu tác động mạnh đết 
CPI. Với Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, CPI cớ quar 
hệ tốt đẹp. 


4. Đảng Cộng sản Ấn Độ mácxít (CPI-M) : Thành lập tù 
năm 1964, tách ra từ CPI. Đảng gồm cớ 60 vạn đảng viên, lãnh 
đạo chính phủ Mặt trận cánh tả ở bang Tây Bengal. Cơ quan 
lãnh đạo Đảng là Ủy ban Trung ương và Bộ Chính trị. Thoạt 
đầu, CPI - M chủ trương chống Đảng Quốc đại cầm quyền vì 
cho là đại diện cho giai cấp đại tư sản Ấn Độ. 


Hiện nay trong nền chính trị đa cực ở Ấn Độ, vị trí và vai 
trò phong trào cánh tả - dân chủ mà CPI, CPI - M làm nòng 
cốt càng trở nên quan trọng và có thể trở thành một cực chính 
trên chính trường Ấn Độ. 
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CHẾ ĐỘ NHÀ NƯÓC ẤN ĐỘ 


Hiến pháp Cộng hòa Ấn Độ bát đầu có hiệu lực từ ngày 
26-1-1950. Theo đó, Ấn Độ là nhà nước liên bang nằm trong 
khối Liên hiệp do Anh đứng đầu. 

1. Quyền lập pháp thuộc về Quốc hội gồm Tổng thống và 
hai viện : Viện dân tộc hay Hội đồng các bang (Thượng 
viện - Rajdia) và Viện nhân dân (Hạ viện - Lok sacha). 


Thượng viện gồm 250 nghị sĩ trong đó có 12 người do Tổng 
thống chỉ định. Số còn lại được bầu theo chế độ thường nhiệm. 
Nhiệm kì của Thượng viện là 6 năm, cứ 2 năm một lần sẽ bầu 
1/3 số nghị sĩ thay thế. Những người được -chỉ định thường là 
những nhân vật nổi tiếng, các chuyên gia trong lĩnh vực văn 
học, khoa học, nghệ thuật và hoạt động xã hội. Chủ tịch Thượng 
viện là Phó Tổng thống Ấn Độ. 

Hạ viện gồm 54ð người, trong đó 525 người được bầu trực tiếp. 
Hai người được Tổng thống chỉ định đại diện cho cư dân Ấn Độ 
gốc Anh. Nghị sĩ được công dân bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín theo 
nhiệm kì 5 năm. Hạ viện bầu ra Chủ tịch Hạ viện (Spiker) 


2. Quyền hành pháp : Tổng thống là người đứng đầu nhà 
nước và là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng thống 
được bầu bởi các đại cử tri từ hai viện và các viện lập pháp 
bang. Tổng thống có nhiệm kỉ 5 năm và có thể được tái cử. 

Phó Tổng thống phải được nghị sĩ của hai viện bầu. 

Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng. Thủ tướng phải được sự 
ủng hộ của đa số Hạ viện. Theo đề nghị của Thủ tướng, Tổng 
thống bổ nhiệm các bộ trưởng. Chức thủ tướng chỉ tồn tại khi 
giành được sự ủng hộ của đa số trong Quốc hội. 

3. Quyền tư pháp : Các cơ quan tư pháp không phụ thuộc 
vào hệ thống hành pháp. Tòa án tối cao là cơ quan tư pháp cao 
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nhất lãnh đạo một hệ thống chung thống nhất trong nước. 
nước Ấn Độ có một bộ luật dân sự và hình sự thống nhất. 

4. Các bang : Ấn Độ là một nước Cộng hòa liên bang g( 
các bang và lãnh thổ trực thuộc trung ương (năm 1990 có 
bang và 7 lãnh thổ trực thuộc) 

Hiện nay, Delhi cũng đã trở thành một bang riêng. Mỗi ba 
đều có Quốc hội lập pháp, ở một vài bang còn có cả hai việ 
Tất cả các nghị sĩ của Quốc hội lập pháp đều được bầu ra. Lã: 
đạo các bang là Thống đốc. Họ được Tổng thống bổ nhiệ: 
thường có toàn quyền ở bang mỉnh phụ trách như là Tổng thối: 
ở chính quyền trung ương. Cũng như ở chính phủ trung ươn 

ở mỗi bang có nội các riêng do Thủ tướng đứng đầu, chịu trá. 
nhiệm trước cơ quan lập pháp của bang. 
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